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THỨ TỰ DANH MỤC VĂN BẢN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU  

CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

STT Danh mục 

1 Danh mụcăVănăbản góp ý của các Bộ,ăcơăquanăngangăBộ 

2 Danh mụcăVănăbản góp ý của UBND các tỉnh, thành phố 

3 Danh mụcăVănăbản góp ý của UBND các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp 

 



DANH MỤC VĂN BẢN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 
ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH  

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

STT Đơn vị góp ý Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

1 Bộ Nội vụ 274/BNV-PC 18/01/2024 

2 Bộ Vănăhóa,ăThể thao và Du lịch 348/BVHTTDL-PC 24/01/2024 

3 NgânăhàngăNhàănước Việt Nam 562/NHNN-PC 25/01/2024 

4 Bộ Quốc phòng 314/BQP-KHQS 25/01/2024 

5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 809/BNN-TL 29/01/2024 

6 曳y ban Dân tộc 166/UBDT-TH 30/01/2024 

7 Bộ Ngoại giao 546/BNG-TCQT 30/01/2024 

8 Bộ Thông tin và Truyền thông 476/BTTTT-PC 01/02/2024 

9 Bộ Giao thông vận tải 1224/BGTVT-KHCN&MT 31/01/2024 

10 Bộ CôngăThương 729/BCT-ATMT 01/02/2024 

11 Bộ Y tế 563/BYT-MT 05/02/2024 

12 Bộ Giáo dụcăvàăĐàoătạo 612/BGDĐT-KHCNMT 07/02/2024 

13 Thanh tra Chính phủ 207/TTCP-V.I 07/02/2024 

14 Bộ Tưăpháp 673/BTP-PLDSKT 05/02/2024 

15 Bộ Công an 464/BCA-V03 06/02/2024 

16 Bộ Kế hoạchăvàăĐầuătư 1226/BKHĐT-KHGDTNMT 21/02/2024 

17 Bộ Khoa học và Công nghệ   

18 Bộ Xây dựng   

19 Bộ Tài chính   
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Hà Nội, ngày         tháng        năm 2024 

 
 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường  
                (Cục Quản lý tài nguyên nước) 

Trả lời Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật 
Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:  

1. ụ kiến chung 

Về căn cứ pháp lý và toàn bộ nội dung 02 dự thảo Nghị định đều xây dựng 
dựa trên cơ sở Luật Tài nguyên nước và để quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật này. Vì vậy, để tránh chồng chéo nội dung quy định chi tiết, tập trung 
thống nhất đầu mối văn bản, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, triển khai thực hiện, tiết 
kiệm nguồn lực, đề nghị xây dựng gộp chung 02 dự thảo Nghị định thành 01 dự 
thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

2. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành m瓜t số điều c栄a Luật 
Tài nguyên n逢ớc 

a) Đề nghị bỏ quy định tại khoản 2 Điều 23: ắBộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường giao Cục Quản lý tài nguyên nước là cơ quan chuyên môn về tài 
nguyên nước chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ…”; khoản 1 Điều 24: ắBộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và 
phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định”; khoản 1 Điều 28: ắBộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ 
lập quy hoạch và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định” để phù hợp 
thẩm quyền của Chính phủ và các Bộ, ngành theo quy định hiện hành. Theo đó, việc 
quy định, phân công nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường và thành lập Hội đồng thẩm định (tư vấn cho Bộ trưởng) thuộc trách 
nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, không phải trách nhiệm của 
Chính phủ, không quy định trong dự thảo Nghị định. 

b) Tại Điều 23 dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung, quy định rõ về cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền thẩm định quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về 
tài nguyên nước. 

c) Đề nghị rà soát, biên tập nội dung tại Điều 28, Điều 29, Điều 30 vào Điều 
24 dự thảo Nghị định để quy định chung, mang tính nguyên tắc về thẩm định quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về tài nguyên nước, tránh chồng chéo, 
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lặp lại nội dung. Những nội dung cụ thể về hoạt động thẩm định, hoạt động của Hội 
đồng tư vấn thẩm định đề nghị quy định tại quy chế thẩm định, quy chế hoạt động 
của Hội đồng tư vấn thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.  

d) Để tư vấn chuyên môn cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm 
định xem xét, quyết định, đề nghị nghiên cứu, quy định tên các hội đồng là ắHội 
đồng tư vấn thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch” (khoản 1 Điều 24), ắHội đồng tư 
vấn thẩm định điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông” 
(khoản 3 Điều 68) là những tổ công tác phối hợp liên ngành, hoạt động theo từng 
việc cụ thể và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng đơn vị hiện có của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường để phân công làm thường trực Hội đồng tư vấn thẩm 
định, bảo đảm không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới theo yêu cầu của Nghị 
quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW nga偉y 25/10/2017 của Hội nghị 
Trung ương sáu khóa XII. Đồng thời, việc thành lập, tổ chức và hoạt động tổ chức 
phối hợp liên ngành đề nghị thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2023/QĐ-
TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

đ) Tại Điều 73 và Điều 74 dự thảo Nghị định, đề nghị lý giải, làm rõ sự khác 
nhau giữa quy trình xem xét, phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không 
được san lấp (曳y ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt không cần lấy ý kiến 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh), với quy trình điều chỉnh đưa ra khỏi Danh mục hồ, 
ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lấp (曳y ban nhân dân cấp tỉnh trình, lấy ý 
kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi phê duyệt). 

e) Tại Điều 76 dự thảo Nghị định, đề nghị rà soát, sửa đổi cho thống nhất 
giữa tên gọi và nội dung của điều. 

g) Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW nga偉y 25/10/2017 của Hội nghị Trung 
ương sáu khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương sáu khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; 
Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp 
tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả; Quyê囲t điṇh sô囲  2218/QĐ-TTg nga偉y 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế 
hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 
của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chư囲 c, viên 
chư囲 c đã quy định: ắTừ nay trở đi, khi thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật, kiên quyết không để có các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế trong các 
văn bản quy phạm pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước”. Theo đó, để 
tránh làm phát sinh tổ chức bộ máy mới đề nghị bỏ, không quy định về các ắ曳y 
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ban lưu vực sông” (khoản 2 Điều 88), ắVăn phòng lưu vực sông” (khoản 5 Điều 
88) dự thảo Nghị định, trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý thì Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập 曳y ban lưu vực sông đối với 
từng lưu vực sông các khu vực cụ thể. 

h) Tại Điều 104 dự thảo Nghị định, đề nghị rà soát, quy định văn bản quy 
phạm pháp luật về tài nguyên nước cho phù hợp với quy định về hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2020). 

i) Tại Điều 112 dự thảo Nghị định: 

- Đề nghị rà soát, biên tập thứ tự các khoản, điểm tại Điều 112 dự thảo Nghị 
định cho phù hợp với quy định tại điểm d, đ khoản 5 Điều 62 Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). 

- Đề nghị bổ sung cụm từ ắ(nếu có)” vào sau cụm từ ắHộ gia đình kê khai 
thông tin công trình khai thác nước dưới đất” tại khoản 5 điều này. 

3. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết vi羽c hành nghề khoan n逢ớc 
d逢ới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch v映 tài nguyên n逢ớc và tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên n逢ớc 

a) Tại Điều 3 dự thảo Nghị định (về lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và 
tổ chức, cá nhân liên quan về tác động của công trình khai thác tài nguyên nước) 
chưa có sự liên kết đầy đủ với quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 
văn bản hướng dẫn thi hành (chưa bao quát toàn bộ các nội dung cần phải công 
khai, lấy ý kiến). Vì vậy, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định thống nhất trong 
việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan về tác động 
của công trình khai thác tài nguyên nước và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để vừa 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng dân cư, đồng thời bảo đảm lợi ích cho 
chính chủ đầu tư dự án, cần cân nhắc quy định theo hướng công khai thông tin về 
dự án, trong đó bao gồm hoạt động đánh giá tác động của công trình khai thác tài 
nguyên nước trong phạm vi chịu ảnh hưởng (khoản 3 Điều 25 Luật Thực hiện dân 
chủ ở cơ sở quy định cộng đồng dân cư có quyền được tham gia ý kiến đối với chủ 
trương, chính sách đầu tư xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 
dự án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy 
cơ tác động xấu đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế 
- xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án…). 

Về đối tượng lấy ý kiến, đề nghị cân nhắc, tham khảo quy định của Luật 
Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản hướng dẫn về hình thức lấy ý kiến cộng 
đồng dân cư, có thể là lấy ý kiến Hộ gia đình, vừa thuận lợi cho chủ đầu tư, vừa 
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thuận lợi cho cộng đồng dân cư, vẫn bao quát được vấn đề cần lấy ý kiến vì việc tổ 
chức họp có đầy đủ công dân sinh sống trên địa bàn là rất khó khăn và không khả 
thi, việc quy định đối tượng lấy ý kiến là ắcá nhân” có thể gây khó khăn cho chủ 
đầu tư, chính quyền trong tham vấn lấy ý kiến. 

b) Tại Điều 55 dự thảo Nghị định, đề nghị rà soát, quy định về giảm tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước cho phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 69 Luật 
Tài nguyên nước năm 2023. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 
nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường; 
- Lưu: VT, PC. 

KT. B浦 TR姶ỞNG 
TH永 TR姶ỞNG 

 

 

 

 

Tri羽u Văn C逢運ng 
 
 



B浦 VĔN HÓA, TH韻 THAO VÀ DU L卯CH 
________________________ 

Số:           /BVHTTDL-PC 
 

V/v góp ý 02 dự thảo Nghị định quy định chi tiết 
Luật Tài nguyên nước  

C浦NG HÒA XÃ H浦I CH曳 NGHĨA VI烏T NAM 
Đ瓜c lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________________________ 
 

 

Hà Nội, ngày      tháng  01  năm 2024 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 11050/BTNMT-
TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý 02 dự 
thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Tài nguyên nước. Sau khi 
nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý iến góp ý như sau: 

1. Về dự thảo T運 trình Nghị định quy định chi tiết m瓜t số điều c栄a 
Luật Tài nguyên n逢ớc:  

Đề nghị xây dựng dự thảo Tờ trình theo mẫu số 3 Phụ lục V theo 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, đề nghị chỉnh sửa cấu trúc và 
thể hiện dự thảo Tờ trình theo mẫu (bỏ các phần V, VI và VII; trích yếu của 
Tờ trình chỉnh sửa thành ắDự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật 
Tài nguyên nước”; chuyển phần nội dung ắthực hiện Chương trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Chính phủ, theo đó, giao Bộ Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật tài nguyên nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đụ ban hành Quyết định số 3726/QĐ-BTNMT 
ngày 07 tháng 12 năm 2023 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định 
với đại diện của các Bộ, ngành có liên quan, Liên đoàn thương mại và công 
nghiệp Việt Nam và đụ xây dựng các dự thảo Nghị định theo đúng quy định 
của Luật Ban hành  văn  bản quy phạm  pháp luật, đến  nay dự thảo Nghị  
định  đụ  hoàn thành” tại phần mở đầu xuống thể hiện tại phần III quá trình 
xây dựng dự thảo Nghị định,...). 

Về sự cần thiết ban hành Nghị định: Đề nghị tại dự thảo Tờ trình này 
chỉ thể hiện những nội dung cần thiết phải ban hành Nghị định quy định chi 
tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước bao gồm 19 nội dung không bao 
gồm nội dung quy định về hành nghề oan nước dưới đất, ê khai, đăng ký, 
cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước ( ản 5 Điều 31; n 9 Điều 52; n 5 Điều 53; 6 Điều 
69), vì phần này được thể hiện tại dự thảo Tờ trình về dự thảo Nghị định quy 
định chi tiết việc hành nghề an nước dưới đất, ê khai, đăng ký, cấp 
phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền ai thác tài nguyên nước. 

Tương tự chỉnh sửa cấu trúc và nội dung của dự thảo Tờ trình Nghị 
định quy định chi tiết việc hành nghề oan nước dưới đất, ê  đăng  
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cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền hai thác tài nguyên 
nước như góp ý tại mục này. 

2. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết m瓜t số điều c栄a Luật Tài 
nguyên n逢ớc: 

a)  Điều 1 dự thảo Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh: Đề nghị cân 
nhắc quy định liệt ê các oản, điểm được Luật Tài nguyên nước giao quy 
định chi tiết mà ông cần liệt nội dung cụ thể quy định chi tiết (Nghị định 
này quy định chi tiết Điều 7, khoản 3 Điều 9, khoản 4 Điều 9, Điều 10, Điều 
17, Điều 19, Điều 23, Điều 30, khoản 3 Điều 31, Điều 35, Điều 37, khoản 4 
Điều 38, điểm a khoản 7 Điều 38, khoản 8 Điều 38, khoản 9 Điều 38, Điều 
51, khoản 6 Điều 63, khoản 1 Điều 66, khoản 2 Điều 66, Điều 71 và Điều 
81Luật Tài nguyên nước). 

b) Điều 3 dự thảo Nghị định: Đề nghị cân nhắc bổ sung giải thích từ ngữ 
một số hái niệm chưa được đề cập trong Luật Tài nguyên nước nhưng được sử 
dụng trong dự thảo Nghị định như: ắBổ sung nhân tạo nước dưới đất”, “Kịch 
bản nguồn nước”. 

c) Điều 4 dự thảo Nghị định: Gộp hoản 1 và lời dẫn của hoản 2 thành 
lời dẫn của điều, cụ thể: ắHoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước bao gồm 
hoạt động quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 3 Điều 9 của Luật Tài 
nguyên nước và các hoạt động sau đây:”. Đồng thời, chuyển các điểm từ a đến g 

hoản 2 thành các hoản từ 1 đến 7 của Điều 4.  
d) Khoản 3 Điều 19 dự thảo Nghị định: Đề nghị cân nhắc bổ sung nội 

dung về ắdự báo” thành một nội dung của báo cáo khai thác, sử dụng nước của 
ngành, lĩnh vực. 

đ) Khoản 1 Điều 24 dự thảo Nghị định về thẩm định nhiệm vụ quy hoạch: 
Đề nghị cân nhắc quy định cụ thể chuyên ngành của 03 ủy viên phản biện cho 
phù hợp với điểm c hoản 2 Điều 28 (có quy định ít nhất 01 ủy viên phản biện là 
đại diện cơ quan thẩm định đánh giá môi trường chiến lược), theo đó, 02 ủy 
viên phản biện còn lại của Hội đồng thẩm định cũng cần phải quy định đại diện 
cho cơ quan hoặc lĩnh vực chuyên môn cụ thể. 

e) Điểm c hoản 2 Điều 28 dự thảo Nghị định về Hội đồng thẩm định quy 
hoạch: Đề nghị cân nhắc bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định là Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. Lí do: Những lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch như: di tích lịch sử  - văn hóa, danh lam thắng cảnh, du lịch 
đều có liên quan chặt chẽ, biện chứng với công tác bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, đồng thời cũng phù hợp với quy định về đối tượng lấy ý iến tại 

hoản 2 Điều 27 dự thảo Nghị định (Lấy ý iến về quy hoạch). 
g) Khoản 3 Điều 59 dự thảo Nghị định: Đề nghị bổ sung Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch là đối tượng phải xin ý iến về Phương án điều hòa, phân phối 
tài nguyên nước trên lưu vực sông, bởi những phương án này có vai trò quan 
trọng trong việc bảo vệ, duy  trì nguồn nước đầu  nguồn để bảo đảm sự tồn tại, 
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duy  trì vẻ đẹp của các thác nước là danh lam thắng cảnh, các bãi sông, bãi biển  
... (đóng  vai trò là tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên phát triển du lịch xanh, du 
lịch sinh thái bản sắc và độc đáo). 

h) Điểm a hoản 1 Điều 73 dự thảo Nghị định quy định phê duyệt công bố 
danh mục hồ, ao, đầm, phá hông được san lấp liên tỉnh: Đề nghị cân nhắc quy 
định cụ thể các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 曳y ban nhân dân cấp tỉnh gửi xin ý 

iến bảo đảm thống nhất với quy định các cơ quan cụ thể tại điểm a hoản 2 
Điều này (danh mục nội tỉnh xin ý kiến các cơ quan cụ thể: Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở  Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở, ngành, づy ban nhân dân 
cấp huyện có liên quan). 

i) Điểm c hoản 2 Điều 74 dự thảo Nghị định: Đề nghị cân nhắc bổ sung  
mục đích: ắBảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, phát triển du lịch  xanh, bền vững” trong việc rà soát, điều chỉnh Danh 
mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp. 

3. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết vi羽c hành nghề khoan n逢ớc 
d逢ới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch v映 tài nguyên n逢ớc và tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên n逢ớc: 

a) Điều 1 dự thảo Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh: Đề nghị cân 
nhắc quy định liệt hoản, điểm được Luật Tài nguyên nước giao quy định 
chi tiết mà hông cần liệt ê nội dung cụ thể quy định chi tiết (Nghị định này 
quy định chi tiết khoản 3 Điều 31, khoản 9 Điều 52, khoản 5 Điều 53, khoản 6 
Điều 69 và khoản 3 Điều 70 Luật Tài nguyên nước). 

b) Điều 3 dự thảo Nghị định: Đề nghị cân nhắc bổ sung giải thích từ ngữ 
với khái niệm chưa được đề cập trong Luật Tài nguyên nước nhưng được sử 
dụng trong dự thảo Nghị định như: ắPhân vùng đẳng mô đun dòng ngầm”. 

c) Khoản 5 Điều 3 quy định về nội dung thông tin cung cấp để tổ chức 
lấy ý iến đối với trường hợp công trình đã khai thác tài nguyên nước; tuy nhiên, 
từ hoản 1 đến hoản 4 chưa có nội dung quy định về đối tượng và thời gian 
phải lấy ý iến đối với trường hợp công trình đã khai thác tài nguyên nước. Vì 
vậy, đề nghị xem xét bổ sung quy định về đối tượng và thời gian phải lấy ý iến 
đối với trường hợp công trình đã khai thác tài nguyên nước. 

4. M瓜t số l厩i soạn thảo tại 02 dự thảo Nghị định:  

a) Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài 
nguyên nước: Cân nhắc quy định thứ tự các điều theo thứ tự các điều hoản 
được giao tại Luật Tài nguyên nước như quy định chi tiết hoản 9 Điều 7 trước 

hoản 3 Điều 9; tên của mục 2 đề nghị viết chính xác với nội dung được giao 
trong Luật ắlập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể điều tra cơ 
bản tài nguyên nước”; bổ sung cụm từ  ắhợp  lệ”  vào sau cụm từ  ắhồ sơ” tại 

hoản 8 Điều 24; bổ sung cụm từ ắSở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch” vào sau 
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cụm từ ắSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” tại điểm a hoản 2 Điều 73 dự thảo 
Nghị định. 

b) Tại dự thảo Nghị định chi tiết việc hành nghề hoan nước dưới đất, ê 
hai, đăng ý, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền hai thác tài 

nguyên nước: Chỉnh sửa nội dung tại phần căn cứ ban hành văn bản phù hợp với 
tên dự thảo Nghị định.  

c) Tại 02 dự thảo Nghị định: Rà soát ỹ các lỗi sử dụng từ ngữ trong nội 
dung văn bản ( ắgọi là chung là sông”; “đánh giá quy hoạch được sửngung từ  
nguồn kinh phí chi thường xuyên”,...); sử dụng thống nhất hái niệm ắngày làm 
việc” và hái niệm ắngày” (sử dụng các khái niệm có phụ thuộc vào số lượng 
ngày quy định không); sử dụng thống nhất cụm từ ắbảo đảm” trong toàn bộ nội 
dung của 02 dự thảo Nghị định. 

Trên đây là ý iến góp ý đối với 02 dự thảo Nghị định quy định chi tiết 
một số điều của Luật Tài nguyên nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính 
gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, nghiên cứu./. 

 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng; 
- Vụ KHCNMT (để biết); 
- Lưu: VT, PC, TO (5b).  

KT. B浦 TR姶ỞNG 
TH永 TR姶ỞNG 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯ閏C 

VIỆT NAM 
 

Số:          /NHNN-PC 

V/v tham gia Ủ kiến về dự thảo 02 
Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 
nguyên nước năm 2023 

C浦NG HOÀ XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Phúc đáp Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp Ủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và dự thảo Nghị định quy định 
chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ 
tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, sau khi nghiên 
cứu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có Ủ kiến gì thêm đối với nội dung 
của 02 dự thảo Nghị định. 

Trên đây là Ủ kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi QuỦ Bộ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thống đốc (để báo cáo); 
- PTĐ Đoàn Thái Sơn; 
- Lưu VP, PC2.TMAnh. 

KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đoàn Thái Sơn 
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Ḅ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRI 韻N NÔNG THÔN 

 
Số:          /BNN-TL 

V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định  
chi tiết Luật Tài nguyên nước 

C̣NG HOÀ XÃ H ̣I CH̉ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Phúc đáp Văn bản số 11050/BTNMT-TT ngày 28/12/2023 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên nước và dự thảo Nghị định Quy định chi tiết việc hành nghề 
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý 
kiến cụ thể như sau:  

I. ĐỐI V 閏I D衛 TH謂O NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TI 蔭T THI HÀNH 
ṂT SỐ ĐI陰U C̉A LU一T TÀI NGUYÊN NƯ閏C 

1. Điều 1: 
Đề nghị sửa “khoản 3 Điều 31” là “khoản 5 Điều 31”. Lý do: để phù hợp với 

nội dung quy định tại Mục 2 Chương III dự thảo Nghị định. 

2. Điều 3: 
- Khái niệm “Lưu vực sông” đã được quy định tại khoản 8 Điều 2 Luật Tài 

nguyên nước, đề nghị không quy định lại; nếu cần thiết, xem xét bổ sung khái niệm 
“tiểu lưu vực sông”. 

- Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với “vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 
nước sinh hoạt”, để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 44. 

3. Điều 6: 
- Tại khoản 1 và điểm c khoản 2: Đề nghị rà soát làm rõ và đảm bảo tính 

thống nhất đối với quy định phạm vi điều tra đánh giá (sông, lưu vực sông, hồ chứa, 
kênh, rạch...). 

- Điểm g khoản 2: Đề nghị bổ sung đối tượng phân tích “hồ chứa” và bổ sung 
nội dung đánh giá trữ lượng nước; đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước mặt cho các mục đích sử dụng khác nhau (tương tự như quy định tại điểm e 
khoản 2).  

- Tại điểm h khoản 2: Đề nghị quy định rõ các vấn đề nổi cộm để đảm bảo 
cách hiểu thống nhất.  

4. Điều 11:  
Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: “Điều tra, đánh giá khả năng chịu 

tải của nguồn nước mặt là điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của sông, suối, kênh, 
mương, rạch (gọi là chung là sông) và hồ, ao, đầm, phá (gọi chung là hồ). ⇒u tiên 
đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trong công 
trình thủy lợi, các sông, đoạn sông, hồ có tiếp nhận nước thải. Đối với nguồn nước 
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sông được thực hiện theo từng đoạn sông”. 
Lý do: căn cứ quan trọng nhất để cấp giấy phép môi trường (xả nước thải) 

chính là đánh giá khả năng chịu tải của môi trường, khả năng tiếp nhận nước thải của 
nguồn nước (điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường). Nếu nguồn nước 
không còn sức chịu tải mà phải tiếp nhận thêm nước thải thì nguồn nước đó sẽ bị ô 
nhiễm. 

Đối với nguồn nước là sông, suối, kênh rạch tự nhiên, hiện nay việc đánh giá 
sức chịu tải, khả năng tiếp nhận chưa thực hiện được toàn diện trên cả nước do khối 
lượng công việc lớn. Tuy nhiên, đối với công trình thủy lợi, việc khai thác, bảo vệ 
theo quy định của pháp luật về thủy lợi, theo đó công trình thủy lợi có đơn vị quản lý 
khai thác cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo hợp đồng. Nếu nguồn nước trong 
công trình thủy lợi đã không còn sức chịu tải mà phải tiếp nhận thêm nước thải, thì 
nguồn nước đó sẽ bị ô nhiễm, không bảo đảm chất lượng phục vụ theo theo hợp đồng 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Do đó, để bảo vệ chất lượng nước trong công 
trình thủy lợi, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải căn cứ khả năng tiếp nhận 
nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trong công trình thủy lợi để quyết định cấp 
giấy phép. 

5. Điều 15:  
Tại điểm a khoản 2 quy định “Chỉ tiêu kiểm kê số lượng nguồn nước mặt, 

gồm: số lượng nguồn nước mặt liên tỉnh, liên quốc gồm các sông, suối, kênh, rạch và 
các hồ; số lượng nguồn nước mặt nội tỉnh gồm sông, suối, kênh, rạch, đầm, phá và 
các hồ, ao nội tỉnh.”, đề nghị bỏ chỉ tiêu kiểm kê nguồn nước đối với công trình thủy 
lợi, vì: nội dung “kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi” thuộc trách nhiệm 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được quy định tại điểm l khoản 2 
Điều 56 Luật Thủy lợi. 

6. Điều 21: 
Tại khoản 2 quy định “Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên 

quan”, đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc thực 
hiện đo đạc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi, đo đạc mặt cắt sông, 
kênh, rạch trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, 
quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ. 

7. Điều 35:  
Tại khoản 1 quy định “hành lang bảo vệ nguồn nước”, đề nghị bỏ khoản 1, để 

đảm bảo không quy định lại các nội dung đã được quy định tại khoản 1 Điều 23 của 
Luật Tài nguyên nước.     

8. Điều 41:  
- Tại điểm a khoản 4: đề nghị bỏ từ “thủy lợi”, để đảm bảo thống nhất với nội 

dung của khoản 4 quy định “trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt …đối với hồ chứa 
thủy điện”.  

- Tại khoản 5: để thống nhất, đồng bộ với pháp luật về đất đai và điểm b 
khoản 5 Điều 24 của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, đề nghị sửa như sau:“Căn cứ 
phương án cắm mốc giới đụ được phê duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ 
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trì, phối hợp với づy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa thực hiện việc cắm mốc 
giới trên thực địa; bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xụ nơi có hồ chứa 
để quản lý, bảo vệ.”. 

9. Điều 44: 
- Tại điểm d khoản 4: đề nghị bổ sung phương án cắm mốc giới xác định hàng 

lang bảo vệ công trình cấp nước sạch cho sinh hoạt. 
- Khoản 5: đề nghị quy định rõ đối với vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt. 

10. Điều 120:  
Đề nghị bổ sung quy định hình thức giám sát và chế độ giám sát cụ thể; rà 

soát, sửa lại tên Điều cho phù hợp với nội dung. 

11. Điều 124:  
- Đề nghị rà soát quy định để đảm bảo không chồng chéo với quy định tại 

Điều 120, vì: theo điểm b khoản 2 Điều 120 đã quy định hình thức giám sát tự động 
chất lượng nước đối với công trình có công suất từ 5.000 m3/ngày đêm. 

- Để phù hợp với thực tiễn và đối tượng hưởng lợi, đề nghị cơ quan soạn thảo 
xem xét không quy định về giám sát tự động, trực tuyến đối với công trình cấp nước 
cho mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn có quy mô nhỏ hơn 3.000 m3/ngày đêm 
(nên quy định giám sát định kỳ đối với loại công trình này).  

Lý do: chi phí kinh phí thực hiện công tác giám sát tự động, trực tuyến cao, 
làm tăng chi phí và giá thành sản xuất nước sạch, ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình 
nông thôn, tính bền vững công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và không thu hút 
được nhà đầu tư vào lĩnh vực này trong khi các công trình đều có lắp đồng hồ tổng 
để quan trắc lượng nước dưới đất khai thác. 

II. ĐỐI V 閏I D衛 TH謂O NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TI 蔭T VI ỆC 
HÀNH NGH 陰 KHOAN NƯ閏C DƯ閏I Đ遺T, KÊ KHAI, ĐĂNG Kụ, C遺P 
PHÉP, DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NƯ閏C VÀ TI 陰N C遺P QUY陰N KHAI THÁC 
TÀI NGUYÊN NƯ閏C 

1. Các ý kiến chung 
 - Theo quy định tại Luật Tài nguyên nước có khái niệm “công trình khai thác 

nước”, “công trình khai thác, sử dụng nước” không có khái niệm “công trình khai 
thác tài nguyên nước”. Do đó đề nghị làm rõ nội hàm của các loại công trình tại dự 
thảo Nghị định. 

- Đề nghị quy định công trình quy mô nhỏ trong trường hợp không phải kê 
khai, cấp phép (khoản 2 Điều 7), quy mô vừa trường hợp phải đăng ký khoản 2 Điều 
8, trường hợp phải có giấy phép khoản 4 Điều 8 đối với công trình thủy lợi khai thác 
nước mặt để sử dụng cho mục đích sản suất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản phải 
phù hợp với phân loại công trình thủy lợi (nh臼, vừa, lớn) đã được quy định tại 
Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (sau đây gọi tắt là Nghị định 
40/2023/NĐ-CP). 
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2. Ý kiến cụ thể: 

a) Điều 3: 
- Khoản 1: đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể công trình khai thác tài nguyên 

nước phải lấy ý kiến; bỏ quy định lấy ý kiến đối với trường hợp gia hạn, điều chỉnh 
giấy phép để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 52 Luật Tài nguyên 
nước (Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình khai thác nước lấy ý kiến, tổng 
hợp, tiếp thu, giải trình bằng văn bản và gửi kèm theo hồ sơ cấp phép khai thác tài 
nguyên nước); 

- Đề nghị quy định tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình khai thác 
nước tổ chức lấy ý kiến (theo quy định tại khoản 8 Điều 52 Luật Tài nguyên nước); 

- Khoản 3: đề nghị quy định rõ đối tượng lấy ý kiến để việc triển khai thực 
hiện thuận lợi; đề nghị bỏ quy định lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường, vì Sở 
Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép. 

- Đề nghị bỏ điểm d khoản 4 Điều 3 của dự thảo Nghị định 
Lý do: theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 8 Điều 52 Luật Tài nguyên 

nước 2023 “Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình khai thác nước có trách 
nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lấy ý kiến đại diện cộng đồng 
dân cư và tổ chức, cá nhân có liên quan về tác động của phương án khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước của dự án; kinh phí lấy ý kiến do tổ chức, cá nhân đầu tư dự 
án chi trả”. Đối với công trình đang khai thác chỉ có tổ chức quản lý, khai thác công 
trình, không có chủ đầu tư dự án, không thể thực hiện lấy ý kiến được.  

b) Điều 7: 
- Điểm a khoản 2 Điều 7: đề nghị sửa lại là: “a) Khai thác nước biển để sử 

dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, 
đất li ền với quy mô không vượt quá 100.000 m3/ngày đêm”. 

  Lý do: Mức khai thác nước biển cho nuôi trồng thủy sản không phải cấp 
phép là quá nhỏ (10.000 m3/ngày đêm = 0,115m3/s), dẫn đến phần lớn các công trình 
lấy nước biển cho khu nuôi trồng thủy sản đều phải đăng ký, cấp phép; trong khi 
nguồn nước biển rất dồi dào. Nhà nước đang khuyến khích phát triển kinh tế trên 
biển, đảo (trong đó có nuôi trồng thủy sản). Đề nghị tăng quy mô khai thác nước biển 
(<100.000 m3/ngày đêm) không phải đăng ký, cấp phép hoặc không phải đăng ký, 
cấp phép cho khai thác nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản. 

- Đề nghị bổ sung nội dung vào sau điểm b khoản 2 Điều 7: "Khai thác nguồn 
nước mặt với quy mô không vượt quá 200 m3/ngày đêm để cấp nước cho mục đích 
sinh hoạt của người dân ở các vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn", lý do: phù hợp với quy định 
tại khoản 2 Điều 4 Luật Tài nguyên nước về ưu đãi dự án đầu tư khai thác nước cấp 
cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân ở các vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

- Điểm d khoản 2 Điều 7 “Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ 
nhỏ hơn 0,01 triệu m3 khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi 
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trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây. 
Trường hợp hồ chứa, đập dâng thủy lợi quy định tại điểm này khai thác cho 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô vượt quá 0,1 m3/giây hoặc có 
các mục đích khai thác nước khác có quy mô khai thác vượt quá quy định tại điểm b, 
điểm c khoản này thì phải thực hiện đăng ký hoặc cấp phép theo quy định tại Điều 8 
của Nghị định này”. 

Đề nghị sửa lại là: “Đập, hồ chứa thủy lợi có quy mô nhỏ theo quy định tại 
pháp luật thủy lợi về phân loại đập, hồ chứa nước (khoản 4 Điều 3 Nghị định 
114/2018/NĐ-CP) khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản”. Bỏ đoạn “trường hợp hồ chứa,….của Nghị định này” vì trường hợp 
phải đăng ký hay cấp phép đã được quy định tại Điều 8 của Nghị định, không cần 
nhắc lại tại mục này. 

 -  Điểm đ khoản 2 Điều 7 “Công trình khai thác nguồn nước mặt khác quy 
định tại điểm d khoản này cấp cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây” 

Đề nghị sửa lại là: Công trình thủy lợi khai thác nguồn nước mặt khác (trạm 
bơm, cống, kênh, mương, rạch, đường ống, xi phông, cầu máng…) phục vụ cấp nước 
cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ứng với công trình thủy lợi 
loại nh臼 quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 40/2023/NĐ-CP”. 

c) Điều 8:  
- Điểm c khoản 2 Điều 8 “Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 

0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3 khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô khai thác lớn hơn 0,1 m3/giây đến 0,5 
m3/giây. 

Trường hợp hồ chứa, đập dâng thủy lợi quy định tại điểm này khai thác cho 
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô vượt quá 0,5 m3/giây hoặc có 
mục đích khai thác để sử dụng nước khác với quy mô vượt quá quy định tại điểm b, 
điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thì phải có giấy phép khai thác tài nguyên 
nước quy định tại khoản 3 Điều này”. 

Đề nghị sửa lại là: “Đập, hồ chứa thủy lợi có quy mô vừa theo quy định tại 
pháp luật về thủy lợi khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản”. Bỏ đoạn “Trường hợp hồ chứa,….của Nghị định này”, lý do: trường 
hợp phải cấp phép đã được quy định tại khoản 4 Điều 8 của Nghị định. 

- Điểm d khoản 2 Điều 8: “Công trình khai thác nguồn nước mặt khác quy 
định tại điểm c khoản này để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản với quy mô lớn hơn 0,1 m3/giây đến 0,5 m3/giây”. 

Đề nghị sửa lại là: Công trình thủy lợi khai thác nguồn nước mặt khác (trạm 
bơm, cống, kênh, mương, rạch, đường ống, xi phông, cầu máng…) phục vụ cấp nước 
cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ứng với công trình thủy lợi 
loại vừa quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 40/2023/NĐ-CP. 

- Điểm b khoản 4 Điều 8 đề nghị sửa lại theo hướng quy định rõ phân thành 2 
trường hợp: Đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi đầu mối xin cấp phép đối 
với công trình thủy lợi khai thác đa mục tiêu (cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, 
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nuôi trồng thủy sản, cấp nước thô cho sinh hoạt, thủy điện…) và các tổ chức, cá nhân 
khai thác nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, kênh thủy lợi (từ công 
trình của đơn vị quản lý công trình đầu mối) để cấp nước cho thủy điện, sinh hoạt…, 
quy định cần đảm bảo tránh chồng chéo, tránh một nhiệm vụ trong cùng một hệ 
thống phải xin cấp phép 02 lần; đồng thời làm cơ sở cho việc quy định tính nộp tiền 
cấp quyền khai thác nước mặt và đưa vào chi phí tính giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.  

Đề nghị sửa nội dung: “Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải chịu trách 
nhiệm về hành chính, hình sự trong trường hợp xảy ra các hành vi vi phạm về tài 
nguyên nước do các tổ chức, cá nhân khai thác nước trực tiếp từ hồ chứa đập dâng 
thủy lợi, thủy điện hoặc hệ thống kênh thủy lợi, thủy điện” thành  “Tổ chức, cá nhân 
khai thác nước trực tiếp từ hồ chứa đập dâng thủy lợi, thủy điện hoặc hệ thống kênh 
thủy lợi, thủy điện phải chịu trách nhiệm về hành chính, hình sự trong trường hợp 
xảy ra các hành vi vi phạm về tài nguyên nước và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo 
quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Tài nguyên nước, bao gồm cả nghĩa vụ nộp tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước”, vì đơn vị nào vi phạm, đơn vị đó phải chịu 
trách nhiệm, không thể liên đới tới đơn vị đầu mối. 

- Đề nghị bỏ cụm từ “Việc xử lý các hành vi vi phạm do khai thác không đăng 
ký, không có giấy phép tài nguyên nước thực hiện theo quy định của pháp luật về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước” ở khoản 6, khoản 7 Điều 8 
dự thảo Nghị định, vì nội dung này đã được quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, đưa vào Nghị định này là không cần 
thiết. 

- Khoản 7 Điều 8: “Trường hợp công trình thủy lợi xây dựng và khai thác 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 mà chưa hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp phép 
khai thác tài nguyên nước trước ngày 01 tháng 7 năm 2027 thì phải hoàn thành thủ 
tục đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước theo quy định” 

Đề nghị sửa lại là: “Trường hợp công trình thủy lợi xây dựng và khai thác trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2013 thì không phải xin phép nhưng phải hoàn thành thủ tục 
đăng ký đối với công trình thủy lợi có quy mô vừa và lớn theo quy định”. 

- Đề nghị bổ sung khoản 8, Điều 8: Đối với hệ thống thủy lợi mà các công 
trình đầu mối đã kê khai, đăng ký hoặc được cấp phép khai thác nguồn nước thì hệ 
thống dẫn nước, lấy nước sau công trình đầu mối (hệ thống kênh, đường ống, cống 
trình lấy nước…) không phải kê khai, đăng ký, cấp phép khai thác nguồn nước. 

d) Điều 44: 
- Đề nghị bỏ điểm c khoản 2 Điều 44 “Khai thác nước dưới đất cấp cho nông 

nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản khác với quy định tại điểm b khoản này” vì điểm b quy 
định đã bao gồm nhiều nội dung liên quan đến nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ứng 
với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên, nếu để điểm c thì sẽ xảy ra trường hợp khai 
thác nước dưới đất cấp cho nuôi trồng thủy sản, tưới cây công nghiệp nhỏ hơn 20 
m3/ngày đêm cũng phải nộp tiền cấp phép, như vậy mâu thuẫn với điểm b khoản 2 
Điều 44. 

- Đề nghị bổ sung khoản 5: "5. Khai thác nước thuộc trường hợp tại điểm b 
khoản 1 Điều 44 Nghị định này để cấp cho sinh hoạt của người dân ở các vùng khan 
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hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn" để phù hợp với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 69 Luật Tài nguyên 
nước. 

đ) Điều 48 và Điều 50: 
Về quy định công thức tính và giá tính tiền cấp quyền khai thác ở Điều 48, Điều 

50 của dự thảo Nghị định cần quy định cách tính cụ thể đối với trường hợp công trình 
thủy lợi khai thác đa mục tiêu và các tổ chức, cá nhân khai thác khác từ hệ thống công 
trình thủy lợi để đảm bảo một nhiệm vụ không nộp tiền 02 lần hoặc việc phân bổ chi phí 
phải nộp giữa 02 đơn vị cần đảm bảo công bằng, hợp lý. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn gửi Bộ tài 
nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 
- Vụ Pháp chế; 
- Lưu: VT, Cục TL. 
 

Soạn thảo: Lê Văn Hưng 

Phòng PCTTr: Tạ Đình Tiến 

Phòng QLVH&TT: Trần Minh Tuyến 

Văn Phòng Cục: Nguyễn Hữu Phú 
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    Ḅ THÔNG TIN VÀ TRUY陰N THÔNG 
 

Số:            /BTTTT-PC 
V/v góp ý các dự thảo Nghị định quy định 

 chi tiết Luật Tài nguyên nước 
 

C̣NG HÒA XÃ H Ị CH  ̉NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024 
 

   
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 
Phúc đáp công văn số 11180/BTNMT-TNN ngày 29/12/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tài nguyên nước, Bộ Thông tin và 
Truyền thông có ý kiến như sau: 

1. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước: 
1.1. Về “Điều 98. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia”: 

- Về điểm a khoản 2: Đề nghị chỉnh sửa như sau “a) Hạ tầng kỹ thuật công 
nghệ thông tin gồm hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ, các thiết bị phần cứng, 
phần mềm đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo an toàn hệ thống” để đảm bảo có 
căn cứ cho hoạt động đầu tư đối với các hạng mục liên quan đảm bảo an toàn 

thông tin, an toàn hệ thống; đồng thời để đồng bộ với quy định tại khoản 6 Điều 
này. 

- Về khoản 3: Đề nghị chỉnh sửa như sau: “3. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu tài nguyên nước quốc gia được xây dựng đáp ứng các quy định của pháp luật 
về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu với 
Hệ thống công cụ hỗ trợ …” để đảm bảo các hệ thông thông tin được quản lý theo 
nguyên tắc đồng bộ với các quy định pháp luật về an toàn thông tin, an ninh 
mạng. 

- Về điểm a khoản 4: Đề nghị chỉnh sửa như sau: “Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì đầu tư, duy trì, quản lý, vận hành hoạt động của hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật 
thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước theo quy định vào Hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia” để phù hợp với quy đinh tại khoản 5 Điều 7 
Luật Tài nguyên nước. 

1.2. Về “Điều 99. Yêu cầu của hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ”: 

- Về tên Điều: Đề nghị chỉnh sửa như sau “Yêu cầu của hạ tầng kỹ thuật 
công nghệ thông tin phục vụ triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 
nguyên nước quốc gia” để đảm bảo đồng bộ với quy định tại Điều 98. 
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- Đề nghị chỉnh sửa khoản 1 như sau: “1. Đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an 
toàn thông tin mạng, an ninh mạng; phải được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin 
và triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất 
cấp độ được phê duyệt, theo quy định trước khi đưa Hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu tài nguyên nước quốc gia vào vận hành, khai thác.” để đảm bảo thống nhất 
với các quy định về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại NĐ 85/2016/NĐ-CP. 

1.3. Về “Điều 101.Yêu cầu phần mềm quản lý”:  
Đề nghị bỏ nội dung khoản 3 Điều này. Lý do: Quy định về đảm bảo an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được áp dụng với toàn bộ hệ thống, cơ sở dữ 
liệu; không riêng về phần mềm quản lý. Nội dung này cần được điều chỉnh bổ 
sung vào phần quy định chung về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liêu tài nguyên 
nước. 

1.4. Về “Điều 112. Quy định về chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài 
nguyên nước giữa các cơ quan đơn vị”: 

Đề nghị xem xét, bổ sung quy định đối với các bộ, ngành, địa phương trong 
việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước để đảm bảo phù hợp 
với khoản 6, 7 Điều 7 Luật Tài nguyên nước. 

1.5. Về “Điều 115. Quy định về khai thác và sử dụng hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia”: 

- Về điểm a khoản 2: Đề nghị xem xét chỉnh sửa như sau: “Qua Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên nước quốc gia, Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các hệ thống thông tin 
khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép” để phù hợp với quy định tại Nghị 
định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 và các quy định pháp 

luật khác liên quan. 
- Về điểm d khoản 4: Đề nghị chỉnh sửa nội dung như sau: “d) Cơ quan 

quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia không được 
chia sẻ, cung cấp các thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh 
doanh của doanh nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân của người sử dụng trừ 
trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật 
và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền”. 

- Đề nghị xem xét bổ sung quy định về việc khai thác và sử dụng hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia thông qua quá trình kết nối, 
chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong Chính phủ điện tử thực hiện theo 
quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước theo quy định của 
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của Chính phủ và các quy định pháp luật khác hiện hành. 
2. Về dự thảo Nghị định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, 

kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước: 

- Về căn cứ: Đề nghị chỉnh sửa thể thức cho phù hợp với Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Quý Bộ để tổng hợp. 

Trân trọng./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương; 
- Lưu: VT, PC, NTT (5). 

KT. Ḅ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Bùi Hoàng Phương 
 



BỘ NG VẬN TẢI

Số:            /BGTVT-KHCN&MT

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo 02 

Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 

nguyên nước số 28/2023/QH15.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 11050/BTNMT-TNN ngày 

28/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị góp ý dự thảo 02 Nghị định 

quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải tham gia ý kiến đối với dự thảo 02 

Nghị định chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Bộ Giao thông vận tải kính gửi Quý Bộ để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN&MTThànhN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn
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Phụ lụ
TỔNG HỢ   K ẾN G   ĐỐ  VỚ  Ự THẢ  02 NGHỊ ĐỊNH

m th  ng văn ố           TVT- H N T ngày       /     /2024 của Bộ GTVT)

1. Đối với dự thảo Nghị định quy định tiết thi hành một số điều của 
Luật nước

a) Điểm h khoản 2 Điều định c vấn đề nổi cộm iên quan đến tài 

nguyên nước mặt”: Đề nghị nghiên cứu, xác định rõ vấn đề “nổi cộm” là vấn đề 

gì; trên cơ sở đó thay thế từ “nổi cộm” bằng từ khác đảm bảo diễn đạt rõ nội hàm 

các công việc tồn tại cần xác định để xử lý. 

b)  Khoản 6 Điều 38:  Đề nghị bổ sung cụm từ “đường thủy” và sửa lại thành 

“6. Trường hợp hành lang bảo vệ nguồn nước quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 

khoản 4 Điều này nhưng ở các đoạn sông, suối, kênh, rạch có công trình đê điều, 
các tuyến đường sắt, đường bộ, đường thủy hoặc các công trình kết cấu hạ tầng 

khác ở ven nguồn nước thì phạm vi tối đa của hành lang bảo vệ nguồn nước không 

vượt quá chỉ giới hành lang bảo vệ đê về phía sông hoặc hành lang an toàn của 

các công trình đó về phía bờ.”.
c) Mục 2 Chương V: 

- Đề nghị rà soát, xem xét lại nội dung quy định tại Mục 2 Chương V này 

này cho phù hợp, bảo đảm không chồng chéo với các quy định liên quan tại Nghị 
định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, 

sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. 

- Rà soát các nội dung liên quan đến quy định lập quy hoạch và lập báo cáo 

môi trường chiến lược tại Mục 2 để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 khi viện dẫn 

các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Luật Quy hoạch 

số 21/2017/QH14.

- Khoản 1 Điều 78: Đề nghị làm rõ nội hàm của cụm từ thủy”, 

trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này cho phù hợp. Trong đó xem xét điều chỉnh lại điểm e khoản 1 Điều 78 

thành “e) Xây dựng cầu, cảng, bến thủy nội địa, bến phà, âu tàu và các công trình 

thủy khác.” và điểm b khoản 2 Điều 78 thành: “b) Phù hợp với các quy định về 

hành lang thoát lũ, xả lũ của các hồ chứa, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, kết 
cấu hạ tầng th  và công trình hạ tầng khác, trừ trường hợp xử lý khẩn 

cấp; …”. 

d) Khoản 4 Điều 85: Đề nghị bổ sung cụm từ “giao thông đường thủy” và 

sửa lại thành “4. Chủ trì thực hiện việc điều tiết nguồn nước phục vụ sinh hoạt, 
sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, đường 
thủy và các nhu cầu khai thác, sử dụng nước khác; quyết định việc hạn chế phân 

phối tài nguyên nước cho các hoạt động sử dụng nhiều nước, chưa cấp thiết.”.
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đ) Đề nghị làm rõ hiệu lực thi hành của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 

06/05/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 

sau khi Nghị định này được ban hành.

Đối với dự thảo Nghị định quy định tiết việc hành nghề 
nước dưới đất, đăng cấp dịch vụ tài nước và tiền 
cấp quyền ai th  tài ngu n nước

Điểm b Khoản 1 Điều 14 của chủ giấy đ được cấp bị t đổi 
đổi nhận chuyển nhượng, bàn giao, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức 

nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép”: Đề nghị cân nhắc 

nội dung quy định cấp lại giấy phép trong trường hợp “nhận chuyển nhượng” hoặc 

cần quy định rõ thời gian chuyển nhượng để tránh tiêu cực trong trường hợp một 
tổ chức xin cấp phép thăm dò nước dưới đất, khai thác tài nguyên nước, sau đó 

chuyên nhượng lại ngay cho tổ chức khác./.
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Điều 15. Yêu cầu đối với các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước

1. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo 

vệ nguồn nước phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Không được gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự 

ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa;

b) Không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt;

c) Không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước;

d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về ảnh hưởng đến 

chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước khi thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước 

sau đây:

a) Xây dựng kho bãi, bến, cảng, cầu, đường giao thông, các công trình ngầm và công trình kết cấu hạ tầng khác;

b) San, lấp, kè bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, trừ trường 

hợp xây dựng công trình cấp bách phục vụ phòng, chống, khắc phục thiên tai;

c) Khoan, đào phục vụ hoạt động điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng 

công trình, tháo khô mỏ;

d) Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng.

Lý do là để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trước các tác động tiềm tàng 

gây ra từ các hoạt động vận hành xả lũ, khai thác cát, sỏi lòng sông có thể làm xói 

lở mố trụ cầu, thay đổi luồng chạy tàu, … dẫn đến đe dọa sự an toàn của các công 

trình và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác giao thông vận tải.
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Ḅ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T萎O 

Số:ăăăăăăăăăăăăăă/BGDĐT-KHCNMT 

 V/v góp ý Dựăthảoă02ăNghịăđịnhă
quyăđịnhăchiătiếtăLuậtăTàiănguyênă

nướcăsốă28/2023/QH15 

C̣NG HÒA XÃ ḤI CH̉ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        
    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

 
 
 

Kínhăgửi:ăăăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường 

PhúcăđápăCôngăvănăsốă706/BTNMT-TNN ngày 30 tháng 01 nămă2024 củaă
QuỦăBộăvềăviệcăđôn đốcăgópăỦăDựăthảoă02ăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtăLuậtăTàiă
nguyênănướcăsốă28/2023/QH15, BộăGiáoădụcăvàăĐàoătạoăkhôngăcó ỦăkiếnăgópăỦăvềă
dựăthảoă02ăNghịăđịnhănóiătrên,ădoănộiădungăquyăđịnhătrongădựăthảoăkhôngăthuộcă
phạmăviăquảnălỦănhàănướcăcủaăBộăGiáoădụcăvàăĐàoătạo,ăđềănghịăcơăquanăsoạnăthảoă
tiếpăthuăỦăkiếnăcủaăcácăcơăquanăcóăliênăquan.ă  

Trânătrọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Nhưătrên; 
- Bộătrưởngă(đểăbáoăcáo); 
- Lưu:ăVT,ăKHCNMT. 

KT. Ḅ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Phúc 
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THANH TRA CHINH PHU 	LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DOc Yap - Tv do - Hanh phtic 

s6: elDi  /TTCP-V.I 	 Ha NOV, ngay 01. thang 02 nam 2024 
V/v gop Y Dix did() 02 Nghi dinh 
quy dinh chi tiet Lust Tai nguyen 

nu& so 28/2023/QH15 

Kinh giri: BO Tai nguyen va Moi truOng (Cvc Quin 1y tai nguyen nu6c). 

Phuc dap Van ban s6 11050/BTNMT-TNN ngdy 28/12/2023 ve vie‘c de 
nghi g6p y Dv thao 02 Nghi dinh quy dinh chi fiat Luat Tai nguyen mac so 
28/2023/QH15ngay 27/11/2023 dm Qu6c hoi (du thao Nghi dinh quy dinh chi 
tiet vi& hanh nghe khoan nuac dur'ii clot, ke khai, clang 19' cap phep, dich vu tai 
nguyen nuoc va ti en cap quyen khai iliac tai nguyen nu& (sau day goi tat la Nghi 
dinh so 01); du thao Nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cita Luat Tai 
nguyen nook (sau day goi tat la Nghi dinh so 02)); sau khi nghien dru, Thanh tra 
Chinh phil co ban thong nhat \Teri Dv thao 02 Nghi dinh va de nghi BO Tai nguyen 
va Moi truiyng nghien dru them mot so nOi dung sau: 

- Tai 02 du thao To trinh Chinh phir can thOng nhat v" cac not dung Chinh 
phu duoc Quoc hOi giao theo Luat Tai nguyen nuac so 28/2023/QH15 ngdy 
27/11/2023 vi tai T& trinh Chinh phu du thao Nghi dinh so 01 ghi nhan not dung 
"theo not dung cfia Lu(jt, co 13 dieu Quoc hOi true tiep giao cho Chinh phu quy 
dinh chi tiet" (trang 1) nhung tai To trinh Chinh phu du thao Nghi dinh so 02 ghi 
nhan not dung "Ludt da giao Chinh phu quy dinh chi tiet 20 not dung" (trang 1); 

- Theo quy dinh tai Dieu 86 Luat Tai nguyen mr6c so 28/2023/QH15 ngdy 
27/11/2023 thi Quoc hoi khong giao Chinh phu quy dinh huang dan cac dieu 
khoan chuyen tiep; trong khi teen thvc to Luat Tai nguyen mak so 28/2023/QH15 
ngay 27/11/2023 da thay the Luat Tai nguyen nu& 2012 ngay 01/01/2013 dm 
Quoc hOi; Luat nay ding da dugc Chinh phu quy dinh, hung dan tai Nghi dinh 
so 201/2013/ND-CP ngdy 27/11/2013 va duoc sira doi, thay the tai Nghi dinh so 
02/2023/ND-CP ngay 01/02/2023 quy dinh chi filet thi hanh mot so dieu cua Luat 
Tai nguyen nuac; do d6 khi xay dung 02 dtr thao Nghi dinh, BO Tai nguyen va 
Moi truong can ra soatk5f cac not dung ma Quoc hOi da giao nhiesm vu cho Chinh 
phil twang dan dam bao sir phi' hop, thong nhat va dong bO cua phap luat ve tai 
nguyen nuac; trong d6 can dac biet quan tam, xir ly cac khoan chuyen tiep dam 
bao phii hop vai thvc tien va quy dinh cua phap luat; 

- Theo 02 dkr thao Toy trinh Chinh phu thay: phan pham vi dieu chinh cila 
dkr thao Nghi dinh s6 01 c6 quy dinh chi tiet khoan 3 Dieu 31 dm Luat Tai nguyen 
nu& so 28/2023/QH15 ngay 27/11/2023, tuy nhien, pham vi dieu chinh cua dkr 
thao Nghi dinh so 02 cfing quy dinh chi tiet khoan 3 Dieu 31 dm Lust Tai nguyen 
nuac so 28/2023 ngdy 27/11/2023 la con c6 sv trong lap ve pham vi; 

Ký bởi: Phùng Thị Thu
Hà
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haptt@thanhtra.gov.vn
Cơ quan: Văn phòng,
Thanh tra Chính phủ
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Mat khac, tai khoan 9 Dieu 31 Luat Tai nguyen nu& so 28/2023 ngay 
27/11/2023 quy dinh "Chinh phit quy chinh chi tiet khoan 3 va khocin 5 Ditt nay,-  
quy dinh viec khoanh dinh, cong bó, dieu chinh vimg cam, vitng han che khai Mac 
nurk chthi chat"; nhu vay, dtx thao Nghi dinh so 01 va dux did° Nghi dinh so 02 deu 
chum c6 not dung quy dinh dOi vOi Khoan 5 Dieu 31 Luat Tai nguyen nuerc so 
28/2023 ngay 27/11/2023 (quy dinh viec khoanh dinh, cong b0, dieu chinh "ding 
cam, yang han the khai thac nuefc duai dat). 

- NOi dung dv thao 02 Nghi dinh de cap den nhieu not dung dieu chinh rOng, 
da dang, phirc tap, c6 not dung kho khan, wrong mac can duoc thao gi khi thvc 
thi phap luat ve tai nguyen nu& trong thOi gian qua, nhu: thvc trang nhieu cong 
trinh thily loi thuOc dien phai cap phep nhung chua duqc cap phep theo quy dinh, 
phan dinh ro cac truong hop phai thvc hien nhiem vu ke khai, clang 1(3'7 va cap 
phep o cac theri diem ap dung quy pham phap luat khac nhau; viec xac dinh dung 
quy dinh cac yeu to lam can cir tinh tien cap quyen khai thac tai nguyen nuerc, 
thoi diem ap dung gia tinh tien cap quyen khai thac tai nguyen nuerc, cac truong 
hop dieu chinh tien cap quyen khai thac tai nguyen nuorc, tiled diem ap dung gia 
tinh tien doi voi truong hop truy thu... tuy nhien, tai dv thao 02 TO trinh Chinh 
phu lai chua c6 phan tong hop y kien tham gia ciia cac 130 nganh, dia phuong co 
lien quan doi voi not dung neu tren; mat khac, trong thi gian qua Thanh tra Chinh 
phu khOng trvc tiep thanh tra not dung lien quan den Luat Tai nguyen nu& nen 
khong c6 thvc to va co so de tham gia chi tiet vao cac not dung con c6 kh6 khan, 
wrong mac neu tren; do vay, de hoan thien va trinh Chinh phu Dv thao 02 Nghi 
dinh theo tham quyen, BC) Tai nguyen va Moi truong can nghien dru, tiep thu cac 
kilo khan, vuerng mac tlx thvc to thvc hien tai cac dia phuong c6 lien quan. 

Trail trong 

Ndi  nhein:10701.„-- 
- Nhu• tree; 
- Tong Thanh tra Chinh phu (de b/c); 
- Pho Tong TTCP Le Sy Bay (de b/c); 
- Lt.ru: VT, Vu 1. 
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Ḅ KHOA H窺C VÀ CÔNG NGHỆ 
 

        Số:              /BKHCN-CNN 

V/v góp ý đốiăvớiă02ădựăthảoăNghịăđịnhă
quyăđịnhăchiătiếtăluậtătàiănguyênănước 

 

C̣NG HOÀ XÃ ḤI CH̉ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng     năm 2024 

 
 

Kínhăgửi: BộăTàiănguyênăvàăMôiătrường 
 

PhúcăđápăCôngăvănăsốă11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 củaăBộăTài 

nguyênăvàăMôiătrường vềăviệc góp ý đốiăvớiădựăthảoăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtă
thiăhànhămộtăsốăđiềuăcủaăLuậtăTàiănguyênănước vàăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtă
việcă hànhănghềăkhoanănướcădướiăđất, kê khai,ă đăngăkỦ,ă cấpăphép,ă dịchăvụă tàiă
nguyênă nướcă vàă tiềnă cấpă quyềnă khaiă thácă tàiă nguyênă nước, Bộă Khoaă họcă vàă
Côngănghệă(KH&CN)ăcóăỦăkiến nhưăsau: 

1. Đối với dự thảo Nghị định định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước 

- TạiăĐiềuă7ăvềăđiềuătra,ăđánhăgiáătàiănguyênănướcădướiăđấtăvàăĐiềuă8ăvềăđiềuă
tra,ătìmăkiếmănguồnănướcădướiăđất,ăđềănghịăxemăxétăgộpăthànhămộtăĐiều.ăLỦ do: nộiă
hàmăcủaăĐiềuă7ăvàăĐiềuă8ălàăkháătươngăđồng;ăviệcătìmăkiếmănguồnănướcădướiăđấtă
nhằmăcấpănướcăphụcăvụăsinhăhoạt,ăsảnăxuấtăchoăngườiădânăvùngădânătộcăthiểuăsố,ă
miềnănúi,ăbiên giới,ăhảiăđảo,ăvùngăcóăđiềuăkiệnăkinhătếă - xãăhộiăkhóăkhăn…ăquy 

địnhătạiăĐiềuă8ăcũngăthuộcăphạmăviăđiềuătraăđánhăgiáăcủaăĐiềuă7. 
- Tại điểmăaăkhoảnă2 Điềuă9ăvềăđiềuătra,ăđánhăgiáătìnhăhìnhăsuyăthoái,ăcạnă

kiệt,ăôănhiễm,ănhiễmămặnănguồnănướcămặt,ănướcădướiăđất,ăđềănghịăxemăxétăcână
nhắcăbổăsungăphạmăviăđiềuătraătính theoălưuăvựcăsôngăthayăvìăchỉătheoăsôngăhoặcă
đoạnăsông.ăLỦădo,ătrongănhiềuătrườngăhợpăgiữaăcácăconăsôngăsẽăcóătácăđộngălẫnă
nhauăliênăquanăđếnăsuyăthoái,ăcạnăkiệt,ăôănhiễm,ănhiễmămặnănướcămặt nênăviệcă
đánhăgiáătổngăquanătrênăcảălưuăvựcăsôngălàăcầnăthiết. 

- Tạiă Điềuă 10ă vềă điềuă tra,ă đánhă giáă hiệnă trạngă khaiă thác,ă sửă dụngă tàiă
nguyênănước,ăxảănướcăthảiăvàoănguồnănước vàăĐiềuă11ăvề điềuătra,ăđánhăgiáăkhảă
năngăchịuătảiăcủaănguồnănướcămặt,ăđềănghịăxemăxétăghépănộiădung “xả thải vào 
nguồn nước” củaăĐiềuă10ăvàă“khả năng chịu tải của nguồn nước mặt” củaă
Điềuă11 vàoăĐiềuă9.ăLỦădo,ăĐiềuă9ăcủaădựăthảoăNghịăđịnhăcóănộiădung điềuătra, 

đánhăgiáăôănhiễmănướcănguồnănướcămặtăvàănướcădướiăđất,ăcóănộiăhàmăbaoătrùmă
đốiăvớiăviệcăxảăthảiăvàoănguồnănướcăvàăkhảănăngăchịuătảiăcủaănguồnănước.ăĐồngă
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thời,ăđểăcóăthểăđánhăgiáăđượcăkhảănăngăchịuătảiăcủaănguồnănướcămặtăthì cũng cầnă
cóă kếtă quảă đánhă giáă quyă môă vàă tínhă chấtă củaă cácă nguồnă nướcă thải,ă nguồnă ôă
nhiễm, làămộtănộiădungăđượcăquyăđịnhătạiăĐiềuă9. 

- TạiăĐiềuă24ăvềăHộiăđồngăthẩmăđịnhăquyăhoạch,ăđềănghịăxemăxét mộtăsốă
nộiădungăsau: 

+ăVềăkhoảnă1,ăđềănghịăxemăxétăbổăsungăquyăđịnhăvềă曳y viênăphảnăbiệnăvàă
thành viênăcủaăHộiăđồng.ăCơăquanăsoạnăthảoăcóăthểăthamăkhảoăĐiềuă35ăLuậtăQuyă
hoạch 2017,ăcụăthểăvớiă曳yăviênăphảnăbiệnătrongăHộiăđồngăthẩmăđịnhăquyăhoạchă
“phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn quy hoạch hoặc quản lý 
nhà nước về quy hoạch đối với người có bằng đại học chuyên ngành liên quan 
đến quy hoạch; ít nhất 08 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn quy hoạch hoặc 
quản lý nhà nước về quy hoạch đối với người có bằng thạc sỹ trở lên thuộc 
chuyên ngành liên quan đến quy hoạch”. 

+ Vềăkhoảnă2, đềănghịăxemăxétăquyăđịnhăphiênăhọpăthẩmăđịnhăsẽăcầnăcóăđủă
ủy viênăphảnăbiệnăngoàiăquyăđịnhăítănhấtă3/4ăsốăthànhăviênăHộiăđồngăthẩmăđịnhă
trongăđóăcóăChủătịchăhoặcăPhóăchủătịch,ăđạiădiệnăcơăquanăthườngătrựcăHộiăđồngă
thẩmăđịnhăvàăcóămặtăđạiădiệnăcơăquanălậpănhiệmăvụălậpăquyăhoạch. 

+ăVềăkhoảnă7,ăđềănghịăxemăxétăbổăsungămộtăsốănộiădungăthẩmăđịnhănhiệmă
vụăquyăhoạchănhưăsau:ă(i)ăGiảiăpháp,ănguồnălựcăthựcăhiệnăquyăhoạch;ă(ii)ăDựăbáoă
tiếnă bộă khoaă học,ă côngă nghệă vàăphátă triểnă kinhă tếă - xãă hộiă trongă thờiă kỳăquyă
hoạch. 

- Tạiăkhoảnă1ăĐiềuă55ăvềăquyăđịnhăkhảănăng,ă trạngă tháiăcủaănguồnănướcă
trênă lưuăvựcăsông,ăđềănghịăcungăcấpăcơăsởăkhoaăhọc củaăviệcăxácăđịnhămứcăđộă
bìnhăthường,ămứcăđộăthiếuănướcăvàămứcăđộăthiếuănướcănghiêmătrọng.ăVíădụăđốiă
vớiămứcăđộăthiếuănước,ădựăthảoăNghịăđịnhăquyăđịnhă“Lượng nước đến thiếu hụt 
so với trung bình nhiều năm và lượng nước trữ trên lưu vực sông đạt từ 50% đến 
85% so với điều kiện bình thường (theo thiết kế). Lượng nước có thể khai thác 

đảm bảo đủ cho các nhu cầu sinh hoạt, an sinh xụ hội, nhưng không đáp ứng đầy 
đủ lượng nước cho các hoạt động sản xuất và suy giảm khả năng chuyển nước 
giữa các khu vực”. Tuy nhiên, thựcătếănhuăcầuănướcăchoăsinhăhoạt,ăanăsinhăxãăhộiă
vàăhoạtăđộngăsảnăxuấtăởătừngălưuăvựcăsôngălạiăcóăsựăkhácăbiệtăđángăkể.ăVìăvậy, 

việcăđưaăraăđịnhămứcă“50% đến 85% so với điều kiện bình thường” đểăápădụngă
cho cácălưuăvựcăsôngăcóăthểălàăchưaăthựcăsựăkhoaăhọcăvàăhợpălỦ. 

- TạiăĐiềuă68ăvềătrìnhătựăthẩmăđịnhăphươngăánăđềăxuấtăđiềuăchỉnh,ăsửaăđổi,ă
bổăsungăquyătrìnhăvậnăhànhăliênăhồăchứaătrênăcácălưuăvựcăsông,ăđềănghịăxemăxét 
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cânănhắc quyăđịnhă tráchănhiệmăxâyădựngăhồăsơătrìnhă thẩmăđịnhăphươngăánăđềă
xuấtăđiềuăchỉnh,ăsửaăđổi,ăbổăsungăquyătrìnhăvậnăhànhăliênăhồăchứaă đốiăvớiăcácă
trườngăhợp nhưăsau:ă(i)ăCác hồ nằm rải rác ở trên địa bàn của 01 tỉnh, 曳y ban 

nhânădânăcấpă tỉnhăsẽăcóă tráchănhiệmă tổngăhợpăkiếnănghịăcủaă tổăchức,ăcáănhână
quảnălỦăvậnăhànhăhồăcóăkiếnănghịăsửaăđổi,ăbổăsungăquyătrìnhăvậnăhànhăliênăhồ;ă
phốiăhợp vớiă cácă tổăchức,ă cáănhânăquảnă lỦăvậnăhànhăhồăcóă liênăquanăđểăhoànă
thiệnăHồăsơătrìnhăthẩmăđịnhăphươngăánăđềăxuấtăđiềuăchỉnh,ăsửaăđổi,ăbổăsungăquyă
trìnhăvậnăhànhăliênăhồăchứaăvàăgửiăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngă(quaăCụcăQuảnă
lỦătàiănguyênănước);ă(ii)ăCác hồ nằm rải rác trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên, Bộă
ngànhăđượcăgiaoăquảnălỦăhồăchứaăsẽăcóătráchănhiệmătổngăhợpăkiếnănghịăcủaăcácă
Bộ,ăcơăquanăngangăBộ,ă曳yăbanănhânădânăcấpătỉnh,ătổăchức,ăcáănhânăquảnălỦăvậnă
hànhăhồăcóăkiếnănghịăsửaăđổi,ăbổăsungăquyătrìnhăvận hànhăliênăhồ;ăphốiăhợpăvớiă
cácăBộ,ăcơăquanăngangăBộ,ă曳yăbanănhânădânăcấpătỉnh,ătổăchức,ăcáănhânăquảnălỦă
vậnăhànhăhồăcóăliênăquanăđểăhoànăthiệnăHồăsơătrìnhăthẩmăđịnhăphươngăánăđềăxuấtă
điềuă chỉnh,ă sửaă đổi,ă bổă sungă quyă trìnhă vậnă hànhă liênă hồă chứaă vàă gửiă Bộă Tàiă
nguyênăvàăMôiătrườngă(quaăCụcăQuảnălỦătàiănguyênănước).ăLỦădo: thôngăthườngă
các tổăchức,ăcáănhânăquảnălỦăvậnăhànhăhồăchứa đềăxuấtăđiềuăchỉnh sẽăkhôngăcóă
đủăthôngătinăđốiăvớiăcácăhồăcó liên quan cònălại đểăcóăthểăxâyădựngăđượcăphươngă
ánăđiềuăchỉnhătổngăthể,ădoăđóăcầnăcóăđơnăvịăquảnălỦăthamăgiaăhoànăthiệnăhồăsơă
trìnhă thẩmăđịnhăphươngăánăđềăxuấtăđiềuăchỉnh,ăsửaăđổi,ăbổăsungăquyă trìnhăvậnă
hànhăliênăhồ. 

- TạiăĐiềuă71ăvềă trìnhă tựăphêăduyệtăquyăchếăphốiăhợpăvậnăhànhăcủaăcácă
đập,ăhồ chứaăbậcăthangătrênăsông, suối,ăđềănghịăbổăsungăquyăđịnhăvềăthờiăgiană
đốiăvớiăquáătrìnhăphêăduyệtăquyăchếăphốiăhợp. 

2. Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 
khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước 

- Tạiăđiểmăcăkhoảnă2ăĐiềuă7ăvềăcácăcôngătrìnhăkhaiăthácănguồnănướcăvớiă
quyămôănhỏ,ăđềănghịă xemăxétă cơă sởăquyăđịnhăđốiă vớiă trườngăhợpă “Khai thác 
nguồn nước mặt để sử dụng cho mục đích phát điện với công suất lắp máy 
không vượt quá 50kW”. Lý do, việcăsửădụngănướcămặtăđể phátăđiện nên xem xét 

quyăđịnhăgiớiăhạnăởămứcăcôngăsuấtăsửădụngăchoămộtăhộăgiaăđìnhă (có thể công 
suất dưới 100 kW) đểăphùăhợpăvớiăvùngăsâu,ăvùngăxa,ă nhữngănơiăcóăđịaăđiểmă
hiểmătrở khôngăthểătiếpăcậnălướiăđiệnăQuốcăgia. Theo nghiênăcứuăcủaăCơăquană
HợpătácăPhátă triểnă(GIZ) ViệtăNamăcóăkhoảng 100-150MW thuỷăđiệnănhỏăvớiă
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côngăsuấtămỗiătrạmălàă5-100kW và 50-100 MW thuỷăđiệnănhỏăvớiăcôngăsuấtămỗiă
trạmălàă0,1 - 5 kW. 

TrênăđâyălàămộtăsốăgópăỦ,ăBộăKH&CNăxinăgửiăQuý Bộ đểătổngăhợp./. 

 
Nơi nhận : 
- Nhưătrên; 
- Bộătrưởngă(để b/c); 
- VụăXNT (đểăp/h); 
- Lưu:ăVT, CNN. 

 
 

KT. Ḅ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Hồng Thái 
 

 



 

Ḅ XÂY D衛NG 
 

C̣NG HÒA XÃ H ̣I CH ̉ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:ă          /BXD-HTKT 

V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định 
quyăđịnh chi tiết Luật Tài 

nguyênănước số 28/2023/QH15 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

 
Kínhăgửi:ă BộăTàiănguyênăvàăMôiătrường 

 

Bộă Xâyă dựngă nhậnă đượcă côngă vănă sốă 11050/BTNMT-TNN ngày 
28/12/2023ăcủaăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngăvềăviệc đềănghịăgópăDựăthảoă02ă
Nghịăđịnhăquyăđịnhăchiă tiếtăLuậtăTàiănguyênănướcăsốă28/2023/QH15.ă Sau khi 
nghiênăcứu,ăBộăXâyădựngăcóăỦăkiếnănhưăsau: 

1. VềădựăthảoăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtăthiăhànhămộtăsốăđiềuăcủaăLuậtă
Tàiănguyênănước 

- Tạiăcác khoảnă4ăĐiềuă10, Điềuă11,ăkhoảnă3ăĐiềuă93,ăkhoảnă3ăĐiềuă94,ă
khoảnă3ăĐiềuă95 có nộiădungăliênăquanăđếnăbảoăvệămôiătrườngănước và quảnălỦă
thôngătinămôiătrường thuộcăphạmăviăđiềuăchỉnhăcủa LuậtăBảoăvệămôiătrường nămă
2020,ăđềănghịăxemăxétăbỏ cácăquyăđịnhănày hoặcăphânătíchăsựăcầnăthiếtăbanăhành 
quyă định đểă đảmăbảoă tínhă đồngăbộ, thốngă nhất vàă tránhă chồngă chéo trongă hệă
thốngăvănăbảnăquyăphạmăphápăluật. 

- Tại điểm c khoảnă2ăĐiềuă74:ăĐềănghị xem xét,ăsửaăđổiăbổăsung phạmăviă
quyăđịnhă“Điềuăchỉnhăđưaăhồ, ao,ăđầm,ăpháănộiătỉnhăraăkhỏiăDanhămụcăhồ,ăao,ă
đầm, pháăkhôngăđượcăsanălấpăđể phục vụ mục đích công cộng, quốc phòng, an 
ninh, xây dựng công trình giáo dục, đào tạo và y tế” thànhă“Điềuăchỉnhăđưaă
hồ,ăao,ăđầm,ăpháănộiătỉnhăraăkhỏiăDanhămụcăhồ,ăao,ăđầm, pháăkhôngăđượcăsanălấpă
để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh” đảmăbảoăphùăhợpăvớiăquyăđịnhătạiă
các khoảnă3,ăkhoảnă6ăĐiềuă63ăcủaăLuật  Tàiănguyênănướcăsốă28/2023/QH15ă(yêu 
cầuăđốiăvớiăquyăhoạchăđôă thị,ăquyăhoạchăxâyădựngăkhuăđôă thị,...ă phảiăhạnăchếă
việcăsanălấpăhồ,ăao,ăđầm,ăpháăvàăcóăgiảiăphápătíchătrữ, tiêuăthoátănước mưa,ăgiảmă
ngậpăúngănhânătạo,ă tạoăcảnhăquảnămôiă trườngăsinhăthái và phảiăđượcălậpădanhă
mụcăkhôngăđượcăsanălấpăđểăquảnălỦ,ăbảoăvệ) và hoạtăđộngăphòngăthủădânăsự theo 
LuậtăPhòngăthủădânăsựănămă2023. 

2. Vềă dựă thảoă Nghịă địnhă quyă địnhă chiă tiếtă việcă hànhă nghềă khoană nướcă
dướiăđất,ăkêăkhai,ăđăngăkỦ,ăcấpăphép,ădịchăvụătàiănguyênănướcăvàătiềnăcấpăquyềnă
khai thác tài nguyênănước:   

- Tạiăkhoảnă2ăĐiềuă49: Việcăquyăđịnhăsảnălượngătínhătiềnăcấpăquyềnăkhai 
thácătàiănguyênănướcătínhăbằngă“lưu lượng khai thác lớn nhất (đơn vị tính là 
m3/ngày đêm) quy định trong giấy phép khai thác, trừ (-) lưu lượng nước 
được miễn, giảm (nếu có),….” làăchưa phùăhợp. Đốiăvớiălĩnhăvựcăcấpănướcăcóă
tínhăđặcă thùădoănhuăcầuă sửădụngănước thường biếnăđộngă theoăgiờ,ăngày,ămùaă
trongănăm vàătìnhăhìnhăbiếnăđổiăkhíăhậu nênăcôngăsuấtăkhaiăthác thựcătế cóăsựă
thayăđổiă thấpăhoặcăcaoăhơnăcôngăsuấtă thiếtăkế (khi cấpănướcăchoăcácăkhuăvựcă
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trongă thờiăgianăxảyăraăhạn hán,ă thiếuănướcăvàă sựăcốăôănhiễmănguồnănước). Vì 
vậy,ăcầnănghiênăcứu,ăxemăxétăviệcăxácăđịnhăsảnălượng tínhătiềnăcấpăquyền khai 
thác tàiănguyênănước dựaătrênă“lưu lượng nước khai thác thực tế bình quân 
tr ong 01 năm (đơn vị tính là m3/ngày đêm)”. 

- TạiăĐiều 54 và Điềuă55: Theo Luậtătàiănguyênănước năm 2012 trướcăđây 
không quyăđịnh việcăthuătiềnăcấpăquyềnăkhaiăthácătàiănguyênănước cho sinhăhoạtătại khuăvựcănôngăthôn. Mặtăkhác,ăkhuăvựcănôngăthôn cóătínhăđặcăthù do mậtăđộă
dânăcưăthấp,ăđiềuăkiệnăkinhătếă- xãăhộiăkhóăkhăn, suấtăđầuătưăcấpănướcălớn,ăgiá 
nướcăthấpăvàăthờiăgianăthuăhồiăvốnăchậm,ăcơăchếăchính sách ưuăđãiăchưaăthuăhútă
đượcăcácădoanhănghiệp cấpănước tham gia đầuătư phátătriểnăhệăthốngăcấpănướcă
nông thôn. Đềănghịăxem xét, đềăxuấtăcơăchếăchínhăsáchăhỗătrợăphùăhợpă(cơăchếă
đặcă thù)ăvàăcóă lộă trìnhă thựcăhiệnăviệc miễn, giảmă tiềnăcấpăquyềnăkhaiă thácă tài 
nguyênănước đốiăvớiăkhuăvựcănàyăđểătạoăđiềuăkiện thu hút các nguồnăvốn đầuătưă
phátătriểnăhệăthốngăcấpănướcănông thôn, đápăứngănhuăcầuădùngănướcăsinhăhoạt 
và sảnăxuất củaăngườiădân. 

3. Đềănghịăbổăsungăbáoăcáo đánhăgiáătácăđộng của chính sách vàăbảnăđánhă
giá các thủătụcăhànhăchính củaăDựăthảoă02ăNghịăđịnhăđảmăbảoăphù hợpăvớiăquyă
địnhăcủa LuậtăBanăhànhăvănăbảnăquyăphạmăphápăluậtăsửaăđổiă2020.ă 

TrênăđâyălàăỦăkiếnăcủaăBộăXâyădựng đốiăvớiăDựăthảoă02ăNghịăđịnhăquyă
địnhăchiătiếtăLuậtăTàiănguyênănướcăsốă28/2023/QH15, đềănghịăBộăTàiănguyênăvàă
Môiătrườngănghiênăcứu,ătổngăhợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Nhưătrên; 
- Bộ trưởngă(để b/c); 
- LưuăVT, HTKT, CN.  

KT. Ḅ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 
 

 
Nguyễn Tường Văn 

 

 



Ḅ TÀI CHÍNH 
__________ 

 

 

C̣NG HOÀ XÃ ḤI CH̉ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________ 

Số:ăăăăăăăăăăăăăă/BTC-HCSN 
V/v thamăgiaăỦăkiếnădựăthảoăNghịă

địnhăquyăđịnhăchiătiếtăthiăhànhămộtăsốă
điềuăcủaăLuậtăTàiănguyênănướcă(sửaă

đổi) 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2024 

 
 
                                 Kínhăgửi:ăăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường. 
 

Trả lời côngă vănă sốă 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyênăvàăMôiătrường (TN&MT) về việc góp ý dự thảo 02 nghị địnhăquyăđịnh 
chi tiết LuậtăTàiănguyênănước số 28/2023/QH15; Bộ Tài chính có ý kiến về dự 
thảo Nghị địnhăquyăđịnh chi tiết thi hành một số điều của LuậtăTàiănguyênănước 
(sửaăđổi) như sau: 

1.ăĐềănghịăBộăTN&MTăràăsoát,ăhoànăthiệnăhồăsơătheoăquyăđịnhăcủaăLuậtă
Banăhànhăvăn bảnăquyăphạmăphápăluật,ătrongăđóăđềănghịălượngăhóa,ăxácăđịnhărõă
tácăđộngăcủaăcác quyăđịnhămớiăcủaăNghịăđịnh tớiăngânăsáchănhàănướcăvàănguồnă
lựcă đểă đảmă bảoă thiă hànhă Nghịă định,ă đảmă bảoă quyă địnhă tại Nghịă quyếtă sốă
23/2021/QH15ăngàyă28/7/2021ăcủaăQuốcăhộiăvềăKếăhoạchătàiăchínhăquốcăgiaăvàă
vay,ătrảănợăcôngă5ănămăgiaiăđoạnă2021-2025: "Không ban hành các chính sách, 
chế độ, các chương trình, đề án mới khi không cân đối được nguồn". 

2. Qua rà soát dự thảo Nghị định quyăđịnh chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tàiănguyênănước (sửaăđổi), Bộ Tài chính có ý kiếnănhưăsau: 

2.1. Đề nghị Bộ TN&MT thuyết minh cụ thể cơăsở pháp lý và thực tiễn 
đối với từng nộiădungăđề xuất sử dụng nguồn vốn chi các hoạtăđộng kinh tế, sự 
nghiệp bảo vệ môiătrường,ăchiăđầuătưăphátătriển hiện quyăđịnh tạiăĐiều 22 (Kinh 
phí cho hoạtăđộngăđiềuătraăcơăbảnătàiănguyênănước), dự thảo Nghị định. 

 2.2. Tại khoảnă5ăĐiều 23 dự thảo Nghị định quyăđịnh: “Chi phí lập, thẩm 
định, phê duyệt, công bố, rà soát, điều chỉnh và đánh giá quy hoạch được sử 
dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước hoặc nguồn vốn hợp pháp khác” 

 Đề nghị Bộ TN&MTă ràă soát,ă đảm bảo phù hợpăquyă định tại Luật Quy 
hoạchă(Điều 9 Luật Quy hoạchăquyăđịnh: "1. Chi phí lập, thẩm định, quyết định 
hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư 
công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 2. Chi phí đánh giá quy hoạch 
được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước");ăđồng thờiăđề nghị tổng hợp ý kiến Bộ Kế hoạchăvàăĐầu 
tưăvề nội dung này. 

2.3. TạiăĐiều 28 (Hộiă đồng thẩmăđịnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật 
chuyên ngành về tàiănguyênănước) dự thảo Nghị địnhăquyăđịnh thành viên hội 
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đồng bao gồmăđại diện các Bộ: Kế hoạchăvàăĐầu tư,ăTàiăchính,ăNôngănghiệp và 
Phát triển nông thôn, Xây dựng,ăCôngăThương,ăGiaoăthôngăvận tải,…. 

Đề nghị làm rõ vai trò, nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Hộiăđồng thẩmăđịnh 
quy hoạch. Trường hợp trùng lắp với nhiệm vụ củaăđại diện Bộ Tài chính với 
đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TN&MT; đề nghị sử dụng nhân lực của 
Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TN&MT; khôngăđề xuấtăđại diện Bộ Tài chính tại 
Hộiăđồng thẩmăđịnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về tài nguyên 
nướcăđể phù hợp chứcănăngăquảnălỦănhàănước của các bộ được giao tại Luật Tài 
nguyênănước (Tại LuậtăTàiănguyênănước, chứcănăngăquảnălỦănhàănước chủ yếu 
tập trung tại Bộ TàiănguyênăvàăMôiătrường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ CôngăThương,ăBộ Xây dựng và 曳y ban nhân dân cấp tỉnh; không nêu 
cụ thể vai trò của Bộ Tài chính) 

2.4. Tại khoảnă5ăĐiều 81 LuậtăTàiănguyênănướcă2023ăquyăđịnh: "Chính 
phủ quy định chi tiết việc điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo 
vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra; quy 
định tổ chức và hoạt động của tổ chức lưu vực sông." 

Tại khoảnă1ăĐiều 88 dự thảo Nghị địnhăquyăđịnh: "づy ban lưu vực sông là 
tổ chức lưu vực sông, được tổ chức và hoạt động theo quy định của tổ chức phối 
hợp liên ngành.".ăĐồng thời, tại khoảnă2ăĐiều 88 dự thảo Nghị địnhăquyăđịnh về 
05 ủyăbanălưuăvực sông, việc thành lập theo Quyếtăđịnh của Thủ tướng Chính 
phủ, khoảnă5ăĐiềuă88ăquyăđịnh biên chế làm việc củaăcácăvănăphòngă lưuăvực 
sông thuộc biên chế của Bộ TN&MT theo chế độ chuyên trách. 

Đề nghị Bộ TN&MT thuyếtăminhăcơăsở pháp lý và thực tiễn về việc quy 
định việc thành lập 05 ủy ban ủyăbanălưuăvực sông tại dự thảo Nghị định,ăđồng 
thànhăđánhăgiáăcụ thể tácăđộngăđếnăngânăsáchănhàănước và biên chế được giao 
đối với nội dung dự thảo tạiăĐiều 88, dự thảo Nghị định;ăđảm bảo phù hợp quy 
định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XII về tiếp 
tụcăđổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạtăđộng 
hiệu lực, hiệu quả (Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và 
một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. 
Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức 
năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương),ăkhôngălàmătăngăáp lực 
lênăngânăsáchănhàănước. 

2.5. Về điều khoản chuyển tiếpă(Điều 125, dự thảo Nghị định) 

Đề nghị rà soát, nghiên cứuăđảm bảo nguyên tắc áp dụng thống nhấtăđối 
với từngătrường hợp tại các khoản 1, khoản 2 và khoảnă3,ăkhôngăquyăđịnh nội 
dung thì phải cập nhật theo Nghị định mới, nội dung thì thực hiệnătheoăquyăđịnh 
cũ;ăđồng thời rà soát, bổ sung cập nhật các nội dung phù hợp vớiăquyăđịnh tại dự 
thảo Nghị địnhăđể trình cấp có thẩm quyềnăđiều chỉnhăvàăđánhăgiáătácăđộngăđối 
vớiăcácăđốiă tượng liên quan khi thực hiệnăđiều khoản chuyển tiếp, một số nội 
dung cụ thể nhưăsau: 
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(1) Đối với quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước: 

- Đề nghị sửaăđiểmăaănhưăsau: 
"a) Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đụ được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt nộp hồ sơ phương án cắm mốc hành lang bảo vệ trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiếp tục thực 
hiện theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2008 
về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước". Đồngăthờiănghiênăcứuă
bổă sungă trườngăhợpăbổă sung tráchănhiệmă củaăcơăquanăcóă thẩm quyền đốiăvớiă
phươngăánăcắmămốcăhànhălangăbảoăvệănhưăđiểmăb dướiăđây. 

- Đềănghịăsửaăđiểmăbănhưăsau: 
"b) Đối với các địa phương đang thực hiện kế hoạch, phương án cắm mốc 

hành lang bảo vệ đụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, phương án cắm mốc đụ 
được phê duyệt hoặc; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với づy 
ban nhân dân cấp huyện điều chỉnh kế hoạch, phương án theo các quy định của 
Nghị định này và trình づy ban nhân dân quyết định." 

(2) Đối với quy định về hạn chế khai thác nước dưới đất: 

Tại tiết b khoảnă2ăĐiều 125 dự thảo Nghị địnhăquyăđịnh: "b) Tổ chức, cá 
nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất chưa thực hiện hoặc đang thực hiện các 
biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền mà đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn chưa hoàn 
thành thì tiếp tục thực hiện".ăĐề nghị làm rõ tiếp tục thực hiệnătheoăquyăđịnh nào 
để thống nhất áp dụng, tránh gây các cách hiểu khác nhau. 

Trênăđâyă làăỦăkiến của Bộ Tàiă chính,ăđề nghị Bộ TN&MT nghiên cứu, 
hoàn thiện dự thảo Nghị định./.  

Nơi nhận: 
- Nhưătrên; 
- Bộătrưởngă(đểăbáoăcáo); 
- CụcăQLG,ăCụcăQLCS; 
- VụăNSNN,ăVụăĐT,ăVụăPC,ăVụăI; 
- Lưu:ăVT,ăHCSNă(ăăăăăăăbản). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KT. Ḅ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

(đã ký) 
 

 
Võ Thành Hưng 

 
 
 

 



DANH MỤC VĂN BẢN GÓP Ý CỦA UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 
TR衛C THỤC TRUNG Ư愛NG ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU  
CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

STT Đơn vị góp ý Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

I UBND các Thành phố tr ực thuộc Trung ương 

1 UBND Thành phố Hà Nội 442/UBND-TNMT 16/02/2024 

2 UBND Thành phố Hồ Chí Minh 868/STNMT-TNNKS 26/01/2024 

3 UBND Thành phố CầnăThơ 241/STNMT-KSNKTTV&BĐKH 19/01/2024 

4 UBND Thành phố ĐàăNẵng 200/STNMT-KSTNN 15/01/2024 

5 UBND Thành phố Hải Phòng 366/STNMT-KSTNN 25/01/2024 

II  UBND các tỉnh 

1 UBND tỉnh Kon Tum 247/UBND-NNTN 23/01/2024 

2 UBND tỉnh Quảng Nam 206/STNMT-N 24/01/2024 

3 UBND tỉnh Điện Biên 364/UBND-KTN 24/01/2024 

4 UBND tỉnh LâmăĐồng 242/STNMT-KS&TNN 24/01/2024 

5 UBND tỉnh Quảng Trị 245/STNMT-KSN 18/01/2024 

6 UBND tỉnhăVĩnhăLong 479/UBND-KTNV 24/01/2024 

7 UBND tỉnh Hà Giang 272/STNMT-KSN 24/01/2024 

8 UBND tỉnh Gia Lai 322/STNMT-KS-TNN 24/01/2024 

9 UBND tỉnh Ninh Thuận 433/STNMT-TNKSN&BĐKH 24/01/2024 

10 UBND tỉnh Hà Nam 259/STN&MT-MT 25/01/2024 

11 UBND tỉnh Tuyên Quang 230/STNMT-TNN 25/01/2024 

12 UBND tỉnh HảiăDương 239/TNMT-KSNKB 25/01/2024 

13 UBND tỉnh Bắc Kạn 268/STNMT-TNN 24/01/2024 

14 UBND tỉnh Nghệ An 633/STNMT-NBĐ&BĐKH 25/01/2024 

15 UBND tỉnh Thái Bình 313/STNMT-TNNKS 25/01/2024 

16 UBND tỉnh Hòa Bình 122/UBND-KTN 26/01/2024 

17 UBND tỉnh Tiền Giang 444/STNMT-NKS&B 26/01/2024 

18 UBND tỉnh Hậu Giang 235/STNMT-TNBĐKH 26/01/2024 

19 UBND tỉnh Thanh Hóa 1314/UBND-NN 26/01/2024 

20 UBND tỉnh Phú Thọ 267/TNMT-KS&TNN 26/01/2024 

21 UBND tỉnh BìnhăĐịnh  368/STNMT-TNN 30/01/2024 

22 UBND tỉnh Quảng Ninh 556/TNMT-NKB 26/01/2024 

23 UBND tỉnh LạngăSơn 112/UBND-KT 22/01/2024 
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24 UBND tỉnh Cà Mau 274/STNMT-TNNKTTV 26/01/2024 

25 UBND tỉnh HưngăYên 231/STNMT-TNN 26/01/2024 

26 UBND tỉnh SơnăLa 247/STNMT-TNN,KS&KTTV 19/01/2024 

27 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 169/STNMT-TN 19/01/2024 

28 UBND tỉnh HàăTĩnh 441/STNMT- TNN&BĐ 26/01/2024 

29 UBND tỉnh Thái Nguyên 315/STNMT-TNN 26/01/2024 

30 UBND tỉnh SócăTrăng 283/UBND-KT 29/01/2024 

31 UBND tỉnh Lai Châu 226/STNMT-KSN 24/01/2024 

32 UBND tỉnh BìnhăPhước 386/UBND-KT 29/01/2024 

33 UBND tỉnh Bến Tre 566/UBND-KT 29/01/2024 

34 UBND tỉnh Trà Vinh 302/STNMT-QLTNB 29/01/2024 

35 UBND tỉnh Phú Yên 423/STNMT-TNN&KS 29/01/2024 

36 UBND tỉnh VĩnhăPhúc 315/STNMT-KSTNNKTTV 30/01/2024 

37 UBND tỉnh Ninh Bình 245/STNMT-NKS 29/01/2024 

38 UBND tỉnh Bắc Giang 403/STNMT-TNKS 30/01/2024 

39 UBND tỉnh Yên Bái 202/STNMT-TNN,KTTV&BĐKH 26/01/2024 

40 UBND tỉnh Quảng Ngãi 611/STNMT-TNN 30/01/2024 

41 UBND tỉnh NamăĐịnh 403/STNMT-TNNKS 26/01/2024 

42 UBND tỉnh Lào Cai 226/STNMT-KSN 22/01/2024 

43 UBND tỉnh Bình Thuận 405/UBND-KT 31/01/2024 

44 UBND tỉnh Đồng Tháp 34/UBND-ĐTQH 31/01/2024 

45 UBND tỉnh Quảng Bình 172/UBND-KT 29/01/2024 

46 UBND tỉnh Bạc Liêu 342/STNMT-PTNNBĐKHB 01/02/2024 

47 UBND tỉnh Cao Bằng 228/UBND-CN 02/02/2024 

48 UBND tỉnh Đắk Nông 632/UBND-NNTNMT 30/01/2024 

49 UBND tỉnh An Giang 162/UBND-KTN 06/02/2024 

50 UBND tỉnh Tây Ninh 442/UBND-KT 07/02/2024 

51 UBND tỉnh Bắc Ninh 317/STNMT-NKS 19/02/2024 

52 UBND tỉnh Kiên Giang 244/STNMT-TNN&KS 19/02/2024 

53 UBND tỉnh Đắk Lắk 534/STNMT-TNN 23/02/2024 

54 UBND tỉnhăĐồng Nai   

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PH Ố HÀ N浦I 

 
Số: 465757/UBND-TNMT 

V/v Góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định 
chi tiết Luật Tài nguyên Nước  

số 28/2023/QH15 

C浦NG HÒA XÃ H 浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày         tháng     năm 2024 

 
 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 
 

曳y ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 11050/BTNMT-
TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp Ủ dự thảo 02 
Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên Nước số 28/2023/QH15 ngày 
29/12/2023.  

Căn cứ Luật Tài nguyên Nước năm 2023, dự thảo Nghị định Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Nghị định Quy định chi tiết việc 
hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước 
và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 曳y ban nhân dân thành phố Hà Nội góp 
ý những nội dung sau: 

I. D衛 TH謂O NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TI 蔭T M 浦T SỐ ĐI陰U CỦA 
LU一T TÀI NGUYÊN NƯ閏C 

1. Kết cấu của dự thảo Nghị định 

Thống nhất kết cấu dự thảo Nghị định gồm 08 chương với 126 điều, cụ thể 
như sau: 

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3). 

- Chương II: Điều tra cơ bản tài nguyên nước và Quy hoạch tổng hợp lưu 
vực sông (từ Điều 4 đến Điều 33). 

- Chương III: Bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước (từ Điều 34 
đến Điều 53). 

- Chương IV: Điều hòa, phân phối và khai thác, sử dụng tài nguyên nước (từ 
Điều 54 đến Điều 71). 

- Chương V: Phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra (từ Điều 72 
đến Điều 97). 

- Chương VI: Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và đối tượng, 
quy mô, chế độ, thông số, chỉ tiêu quan trắc, giám sát khai thác tài nguyên nước, 
chất lượng nước (từ Điều 98 đến Điều 124) 

  442 16 02
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- Chương VII: Điều khoản thi hành (từ Điều 125 đến Điều 126) 

2. Nội dung dự thảo Nghị định  

a) Góp ý chung 

- Tại Chương II. Điều tra cơ bản tài nguyên nước và quy hoạch tổng hợp lưu 
vực sông 

+ Mục 1. Điều tra cơ bản tài nguyên nước 

Điều hòa, phân phối tài nguyên nước: đề nghị chỉ thực hiện đối với các lưu 
vực sông liên tỉnh; việc triển khai do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực 
hiện. Việc cập nhật và công bố kịch bản nguồn nước phải được UBND các tỉnh 
trên lưu vực sông đồng thuận. 

+ Mục 2. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch có tính 
chất kỹ thuật chuyên ngành về tài nguyên nước 

Ngưỡng khai thác nước dưới đất và khoanh vùng cấm, hạn chế khai thác 
nước dưới đất: Đối với nội dung quy định về vùng cấm, vùng hạn chế khai thác 
nước dưới đất: Đề nghị kế thừa toàn bộ các nội dung quy định tại Nghị định 
167/2017/NĐ-CP. Việc thực hiện cấm khai thác nước dưới đất cần thực hiện khi 
đã có hệ thống cấp nước sạch tập trung. 

+ Mục 3. Quy trình vận hành liên hồ chứa và quy chế phối hợp vận hành 
giữa đạp, hồ chứa bậc thang trên sông suối 

Đối với quy trình vận hành liên hồ chứa, việc giám sát quy trình vận hành đề 
nghị số liệu quan trắc phải được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh 
trong lưu vực. 

- Chương V. Phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra 

Bổ sung các quy định việc đấu nối các cửa xả, vị trí xả thải vào sông, suối tự 
nhiên tránh ô nhiễm nguồn nước. Bổ sung nội dung liên quan sụt lún nền đất đất 
do địa chất vùng có nhiều hang động Karst. 

b) Nội dung chi tiết 

- Điều 19. Xây dựng báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tỉnh, 
ngành, lĩnh vực 

Tại Điểm d Khoản 4, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung: “Tổng hợp được các vấn 
đề lớn trong khai thác, sử dụng nước theo địa phương mình quản lỦ.” 

Lý do: UBND cấp tỉnh tổng hợp các vấn đề trên địa bàn quản lý, không bao 
trùm hết được các vấn đề trong khai thác, sử dụng nước do Bộ, cơ quan ngang bộ 
quản lý. 
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- Điều 41. Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với đập, hồ chứa thuỷ 
điện, thuỷ lợi 

Tại Khoản 2: thống nhất thông tin dung tích hồ chứa giữa số và chữ: “Việc 
cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước thực hiện đối với hồ chứa thủy điện có 
dung tích từ năm trăm nghìn mét khối (1.000.000 m3) trở lên. 

Tại Khoản 4: đề nghị chỉnh sửa, bổ sung đối tượng hồ chứa“thủy lợi” vào 
tiêu đề như sau: “Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc hành 
lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi quy định như sau:” 

Đối với nội dung liên quan đến đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đề nghị giao 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thẩm định phương án cắm mốc 
và tham mưu, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc theo quy định 
pháp luật về thủy lợi. 

Lý do: tại Khoản 6, Điều 23 của Luật Tài nguyên nước quy định “Trường 
hợp đập, hồ chứa thủy lợi, kênh, mương thuộc công trình thủy lợi thì phạm vi, 
mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước được xác định theo mốc chỉ giới phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi”, do đó việc chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chủ trì sẽ phù hợp hơn. 

- Điều 42. Xác định mốc chỉ giới, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối 
với các nguồn nước khác 

Tại Khoản 1: đề nghị bổ sung “づy ban nhân dân cấp huyện” phối hợp đo 
đạc, xác định mốc giới như sau: “Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với づy 
ban nhân dân cấp huyện, 曳y ban nhân dân cấp xã đo đạc, xác định mốc giới…” 

Tại Khoản 3: Theo dự thảo “Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 曳y 
ban nhân dân cấp huyện xây dựng, trình 曳y ban nhân dân cấp tỉnh phương án cắm 
mốc hành lang bảo vệ nguồn nước cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 
này với các nội dung chính sau đây:”  

Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành “UBND cấp huyện chủ trì, tổ chức xây 
dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; bố trí nguồn kinh phí, 
chịu trách nhiệm về dự toán chi tiết kinh phí thực hiện; gửi Sở Tài nguyên và Môi 
trường thẩm định phương án, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định”. 

- Tại Khoản 6: theo dự thảo “Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện 
việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lanh bảo vệ 
nguồn nước đã được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày hoàn thành việc cắm mốc, 
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo UBND cấp tỉnh để thực 
hiện bàn giao mốc giới cho UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã nơi có hồ chứa 
để quản lý, bảo vệ”  
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Đề nghị chỉnh sửa thành: “UBND cấp huyện (nơi có các sông, suối, ao, hồ, 
đầm phá phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước) tổ chức thực hiện việc cắm mốc 
giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đụ 
được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày hoàn thành việc cắm mốc, thông báo về 
Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, tham mưu 
UBND cấp tỉnh để thực hiện bàn giao mốc giới cho UBND cấp huyện hoặc UBND 
cấp xụ nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ”. 

Lý do: UBND cấp huyện có trách nhiệm lập, cắm mốc và chịu trách nhiệm 
toàn diện hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc địa bàn quản lý. Sở Tài nguyên và 
môi trường là cơ quan tham mưu, không thể chủ trì lập phương án, cắm mốc cho 
từng nguồn nước mà do địa phương quản lý, bảo vệ. 

- Điều 44. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, づy ban nhân dân các 
cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Tại điểm đ Khoản 4: theo dự thảo: “Phối hợp với Sở Tài nguyên và môi 
trường xây dựng xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ sông, suối, 
kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn 
nước khác trên địa bàn và phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau 
khi phương án cắm mốc giới được phê duyệt”. 

Đề nghị điều chỉnh sửa thành: “Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi 
trường xây dựng xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ sông, suối, 
kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn 
nước khác trên địa bàn và thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau khi 
phương án cắm mốc giới được phê duyệt”. 

- Điều 47. Khoanh định và việc áp dụng các biện pháp trong vùng cấm khai 
thác nước dưới đất 

Tại Điểm a Khoản 2, đề nghị bổ sung “hoàn trả” như sau: Trường hợp công 
trình đã có Giấy phép cơ quan nhà nước quyết định thu hồi Giấy phép và điều 
chỉnh, hoàn trả tiền cấp quyền theo quy định của Nghị định này. 

- Điều 51. Phương án tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước 
dưới đất 

Tại Điểm a Khoản 3. Trình tự phê duyệt Phương án đề nghị bổ sung (kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ) trong nội dung quy định thời gian phê duyệt phương án như 
sau:  

Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại điểm a khoản này có trách nhiệm cho ý 
kiến bằng văn bản về biện pháp áp dụng và kế hoạch, lộ trình thực hiện và gửi Sở 
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Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp; 

- Điều 79. Yêu cầu về bảo vệ lòng, bờ, bụi sông đối với hoạt động khai thác 
cát, sỏi lòng sông, hồ  

Đề nghị thực hiện theo quy định Luật Khoáng sản. 

- Điều 84. Nội dung, yêu cầu đối với hoạt động điều phối, giám sát trên lưu 
vực sông 

Bổ sung nội dung chia sẻ thông tin dữ liệu giám sát trên lưu vực sông cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh. 

- Điều 90. Hoạt động của づy ban lưu vực sông 

Đề nghị làm rõ trách nhiệm, hoạt động của 曳y ban lưu vực sông: về nguyên 
tắc 曳y ban lưu vực sông có trách hiện điều hòa, điều phối các yêu cầu về chất 
lượng, lưu lượng, chế độ thông tin báo cáo trong lưu vực sông, bảo đảm an ninh 
nguồn nước. Cần nêu rõ thành phần bộ ngành trong ủy ban lưu vực sông; bắt buộc 
phải có Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để bảo đảm yêu cầu về an ninh nguồn 
nước. 

- Điều 105. Thông tin, dữ liệu về nguồn nước, lưu vực sông 

Bổ sung dữ liệu về vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa. 

- Ðiều 120. Hình thức giám sát hoạt động khai thác nước mặt để sản xuất, 
cung cấp nước sạch cho sinh hoạt 

Bổ sung nội dung quan trắc nước dưới đất vào tiêu đề của Điều; Bổ sung 
việc giám sát chất lượng nước sau xử lỦ và lưu lượng nước cấp vào hệ thống. 

- Điều 124. Thông số, chế độ và chỉ tiêu giám sát hoạt động khai thác nước 
dưới đất 

Đề nghị nghiên cứu lại các quy mô phải quan trắc tự động do hiện nay việc 
thực hiện các quy định Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT còn rất chậm, không 
khả thi. 

- Điều 125. Điều khoản chuyển tiếp 

Tại Khoản 1, đề nghị bổ sung mục c): 

c) “Đối với các đoạn sông, suối, kênh rạch; hồ, ao, đầm phá đụ có hành lang 
bảo vệ theo mốc giới giao thông, mốc giới thuê, giao đất; mốc chỉ giới phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang thoát lũ thì hành lang bảo vệ nguồn nước 
đó được thực hiện theo mốc giới giao thông, mốc giới thuê, giao đất; mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang thoát lũ”. 
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Lý do: cùng một nguồn nước nếu cùng cắm nhiều loại mốc giới, sẽ gây lẵng 
phí kinh phí thực hiện mà không đem lại hiệu quả hơn. 

Khoản 2: đề nghị bổ sung nội dung chuyển tiếp đối với các dự án, nhiệm vụ 
đã lựa chọn được đơn vị thực hiện, đang triển khai điều tra, đánh giá để công bố 
vùng hạn chế nước dưới đất nhưng chưa được phê duyệt.  

II. D 衛 TH謂O NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TI 蔭T VI ỆC HÀNH 
NGH陰 KHOAN NƯ閏C DƯ閏I Đ遺T, KÊ KHAI, ĐĂNG Kụ, C遺P PHÉP, 
DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NƯ閏C VÀ TI 陰N C遺P QUY陰N KAI THÁC TÀI 
NGUYÊN NƯ閏C. 

1. Kết cấu của dự thảo Nghị định 

Về cơ bản thống nhất với kết cấu dự thảo Nghị định gồm 04 chương với 63 
điều, cụ thể như sau: 

- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2). 

- Chương II: Kê khai, đăng kỦ, cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước 
(từ Điều 3 đến Điều 28). 

- Chương III: Hành nghề khoan nước dưới đất và dịch vụ về tài nguyên nước 
(từ Điều 29 đến Điều 43). 

- Chương IV: Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (từ Điều 44 đến Điều 
61). 

- Chương V: Điều khoản thi hành (từ Điều 62 đến Điều 63). 

2. Nội dung dự thảo Nghị định: 
a) Góp ý chung 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 52. Quy định chung về việc kê khai, đăng 
kỦ, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì Giấy phép khai thác 
tài nguyên nước bao gồm: 

+ Giấy phép khai thác nước mặt; 

+ Giấy phép khai thác nước dưới đất; 

+ Giấy phép khai thác nước biển. 

Không bao gồm Giấy phép thăm dò, do vậy tại Nghị định chưa có quy định 
Trình tự, thủ tục tạm dừng hiệu lực giấy phép, chấp thuận trả lại Giấy phép thăm 
dò, đề nghị làm rõ và bổ sung các nội dung nêu trên liên quan đến Giấy phép thăm 
dò. 

- Về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: nên xem xét miễn cho vùng 
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khó khăn về nguồn nước và giảm tiền cấp quyền khai thác các trạm cấp nước nông 
thôn, để ưu tiên phát triển hệ thống cấp nước sạch cho các vùng này. 

b) Nội dung chi tiết tại các Điều 

- Điều 7. Các trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước; sử dụng mặt 
nước; đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, rạch không phải kê khai, đăng ký, 
không phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước. 

Tại Điểm b Khoản 2: đề nghị sửa thành khai thác nguồn nước mặt với quy 
mô dưới 30m3/ngày đêm để sử dụng cho mục đích kinh doanh, dịch vụ, sản xuất 
phi nông nghiệp, thi công công trình (bao gồm cả khai thác để sử dụng nước cho 
mục đích làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt); 

- Điều 8. Các trường hợp công trình khai thác nguồn nước phải kê khai, đăng 
ký, phải có giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước. 

Tại Khoản 3 đề nghị bổ sung khai thác nguồn nước mặt với quy mô từ 
30m3/ngày đêm và không vượt quá 100 m3/ngày đêm để sử dụng cho mục đích 
kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, thi công công trình (bao gồm cả 
khai thác để sử dụng nước cho mục đích làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt); 

- Điều 15. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, 
tạm dừng hiệu lực của giấy phép, đình chỉ, thu hồi giấy phép tài nguyên nước 

Tại Điểm b Khoản 1 đề nghị sửa như sau: Thăm dò nước dưới đất đối với 
công trình có quy mô từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên; 

Tại điểm c Khoản 1 đề nghị sửa như sau: Khai thác nước dưới đất đối với 
công trình có quy mô từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên; 

Tại điểm h Khoản 1 đề nghị sửa như sau: Khai thác nguồn nước mặt để sử 
dụng cho các mục đích khác với quy mô từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên; 

Đề nghị bổ sung việc phân cấp cấp phép khai thác, sử dụng nước cho UBND 
cấp huyện; Phân cấp việc xác đăng kỦ khai thác nước của hộ gia đình cho UBND 
cấp xã; UBND cấp huyện đăng kỦ khai thác nước cho tổ chức. 

- Điều 17 Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò 
nước dưới đất:  

Tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3  đề nghị chỉnh sửa Đề án thành Báo cáo  

- Điều 18. Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất  

Tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 đề nghị chỉnh sửa “Đề án” thành “Báo cáo”. 

- Các Điều 21. Hồ sơ đề nghị tạm dừng hiệu lực, trả lại giấy phép khai thác 
tài nguyên nước, Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác tài 
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nguyên nước, Điều 23. Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy 
phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước và Điều 24. Trình tự, thủ tục tạm dừng 
hiệu lực giấy phép, chấp thuận trả lại, giấy phép khai thác tài nguyên nước 

Tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 21 thay thế “Đề án” thành ‘Báo cáo”. 

Tại Điều 22, 24: đề nghị bổ sung đối với trường hợp trả lại giấy phép thăm 
dò nước dưới đất. 

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 22, Điều 23, Điều 24: đề nghị bổ sung “Đối với 
hình thức nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thành phần hồ sơ phải 
nộp là các bản sao công chứng điện tử”. 

- Tại Ủ 2 Điểm b Khoản 1 Điều 22, Điều 23, Điều 24: đề nghị chỉnh sửa 
“Điều 17” thành “Điều 16”. 

- Tại Ủ 2 Điểm a Khoản 2 Điều 22; Ủ 2, 3 Điểm a Khoản 2 Điều 23: đề nghị 
làm rõ cơ quan thực hiện lấy ý kiến của cơ quan quản lỦ nhà nước quản lý công 
trình thủy lợi là “cơ quan cấp phép” hay “cơ quan thẩm định”. 

- Tại Khoản 3 Điều 23: đề nghị bổ sung thời hạn thẩm định đối với trường 
hợp phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và trường hợp phải lập lại đề án (tương tự như 
nội dung tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 23) 

- Bỏ ý 2 Khoản 4 Điều 23 “Trường hợp công trình thăm dò, khai thác...quản 
lý công trình thủy lợi”. 

- Tại Khoản 2 Điều 24: đề nghị bổ sung đối trường hợp phải lập lại Đề án 
(tương tự như nội dung tại Điểm c Khoản 2 Điều 23) 

- Đối với trường hợp phải lập lại đề án trong quá trình thẩm định: đề nghị 
thống nhất cơ quan gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân (tại Điểm c Khoản 
2 Điều 22 là “cơ quan tiếp nhận hồ sơ”, tại Điểm c Khoản 2 Điều 23 là “cơ quan 
thẩm định hồ sơ”. 

- Điều 31. Thời hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

Bổ sung “thời hạn tối thiểu” của Giấy phép để thống nhất với nội dung nêu 
tại đoạn 2 Điều này. 

- Điều 34. Đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép 

Tại Điểm đ Khoản 2: Bổ sung thời hạn không nhận Giấy phép (trong thời 
hạn…. ngày kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực). 

- Điều 35. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ 
hiệu lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

Tại Điểm b Khoản 3 đề nghị chỉnh sửa như sau: 
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- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp 
nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép. Trường hợp địa phương đã tổ chức Bộ 
phận một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành 
chính công theo quyết định của 曳y ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép: Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền 
cấp phép. 

- Điều 36. Trình tự, thủ tục cấp phép 

Tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5: đề nghị bố cục lại theo Điều 
22, trong đó: 

Tại Điểm a Khoản 2: đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành “Tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi 
bản điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nộp phí thẩm định. 

Tại Khoản 3: đề nghị chỉnh sửa “cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép” thành “cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ”.  

Tại Khoản 4: đề nghị chỉnh sửa “cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép” thành “cơ 
quan thẩm định hồ sơ”; đề nghị bổ sung đối với trường hợp phải bổ sung, chỉnh 
sửa hồ sơ (tương tự như nội dung tại Điểm b Khoản 2 Điều 23) 

Tại Khoản 5: bỏ “Quyết định cấp phép” và bổ sung “Trả kết quả giải quyết 
hồ sơ cấp phép” như quy định tại Khoản 3 các Điều 22, 23, 24 

- Điều 37. Trình tự, thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

Tại Điểm b Khoản 1 bỏ nội dung: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp 
có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm 
chính về kỹ thuật theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động đối với trường 
hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp và Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt 
động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (theo 
Mẫu 56 tại phụ lục kèm theo Nghị định này); 

Và chỉnh sửa, bổ sung: Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có 
sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy 
định tại điểm a và điểm b khoản này, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao 
gồm quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 36 nêu trên.  

Tại Khoản 3 đề nghị bổ sung thời hạn thẩm định đối với trường hợp phải bổ 
sung, chỉnh sửa hồ sơ (tương tự như nội dung tại Điểm b Khoản 2 Điều 23) 

- Điều 38. Cấp lại giấy phép 
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Tại Điểm a Khoản 4 đề nghị chỉnh sửa “cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép” 
thành “cơ quan tiếp nhận hồ sơ”; đề nghị bổ sung đối với trường hợp phải bổ 
sung, chỉnh sửa hồ sơ. 

- Chương III. Hành nghề khoan nước dưới đất và dịch vụ về tài nguyên nước  

Đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức trong việc hành nghề khoan nước 
dưới đất nhưng gây sụt lún nền đất. 

- Điều 54. Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

Đề nghị xem xét miễn tiền cấp quyền khai thác cho vùng khó khăn về nguồn 
nước để ưu tiên phát triển hệ thống cấp nước sạch cho các vùng này. 

- Điều 55. Giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

Đề nghị xem xét giảm tiền cấp quyền khai thác các trạm cấp nước nông thôn, 
để ưu tiên phát triển hệ thống cấp nước sạch cho các vùng này.  

曳y ban nhân dân thành phố Hà Nội góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi 
tiết Luật Tài nguyên Nước số 28/2023/QH15 ngày 29/12/2023 gửi Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (Cục quản lỦ Tài nguyên Nước) để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                     
- Cục quản lỦ Tài nguyên Nước;    (để b/c) 
- Chủ tịch UBND Thành phố;                 
- PCT UBND TP Nguyễn Trọng Đông; 
- VPUBTP: CVP, PCVPC.N.Trang;  
Các phòng: TH, TNMT; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 
- Lưu: VT, TNMTn. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:        /STNMT-KSNKTTV&BĐKH 

Về việc góp ý dự thảo 02 Nghị định 
quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cần Thơ, ngày       tháng  01 năm 2024 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường  

                       (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) 

Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28 tháng 12 năm 2023 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 01/VPUB-KT ngày 02 tháng 01 
năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc góp ý dự thảo 02 
Nghị định quy định chi tiết Luật tài nguyên nước. 

Qua nghiên cứu dự thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường xin góp ý những 
nội dung như sau: 

1. Về dự thảo Nghị định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê 
khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước. 

- Tại khoản 4 Điều 9 của dự thảo quy đinh: “Việc xử lý các hành vi vi 
phạm do thăm dò, khai thác không có giấy phép tài nguyên nước thực hiện theo 
quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 
nước”. Cần quy định chi tiết hơn từng khoảng thời gian hết hạn giấy phép đã 
được cấp để xem xét xử lý vi phạm. Có thể, giấy phép hết hạn không quá một 
tháng thì xem xét không phải xử lý vi phạm nhưng phải thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ tài chính (như nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước) tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho chủ giấy phép hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15. Quy định thẩm quyền cấp, gia hạn, 
điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng hiệu lực của giấy phép, đình chỉ, 
thu hồi giấy phép tài nguyên nước của cấp tỉnh. 

Nội dung này, nên phân cấp, phân quyền cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường cấp phép, không cần phải phân ra trường hợp nào Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh cấp, trường hợp nào Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Quy định như vậy 
các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước chưa mang tính thống nhất ở 
địa phương. Hơn nữa, việc phân cấp, phân quyền cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường cấp phép là phù hợp cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, giảm 
tầng nấc trung gian, tiết kiệm được thời gian giải quyết thủ tục hành chính.  

- Từ Điều 16 đến Điều 20. Thành phần hồ sơ quy định cấp phép 
Đối với trường hợp công trình chưa vận hành khai thác thì sử dụng từ “Đề 

án”; trường hợp công trình đã vận hành khai thác thì sử dụng từ “Báo cáo”. 
- Tại điểm b khoản 6 Điều 46 quy đinh: “Đối với trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 69 Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 đã được cấp 

241 19
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giấy phép về tài nguyên nước để cấp cho sinh hoạt trước ngày 01/7/2024 thì thời 
gian khai thác đối với phần lưu lượng cấp cho sinh hoạt phải tính tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước bổ sung được tính từ ngày 01/7/2025”. Quy định này 
là trường hợp như truy thu tiền cấp quyền đối với trường hợp cấp nước cho sinh 
hoạt, trong khi theo quy định hiện hành thì không phải tính tiền cấp quyền và 
như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí đầu tư của chủ giấy phép. Vì vậy, để 
tạo sự thống nhất và thuận lợi cho chủ giấy phép và cơ quan quản lý nhà nước 
nên quy định cụ thể “Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 
Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15 đã được cấp giấy phép về tài nguyên 
nước để cấp cho sinh hoạt trước ngày 01/7/2024 thì phần lưu lượng cấp cho sinh 
hoạt không phải tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; việc tính tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước đối với phần lưu lượng cấp cho sinh hoạt trong 
trường hợp này được tính khi giấy phép được cấp kể từ ngày Nghị định này có 
hiệu lực thi hành”.  

- Tại điểm c, điểm d khoản 5 Điều 49 có quy định các cơ sở sản xuất nước 
sạch cấp nước tập trung cho sinh hoạt đô thị, sinh hoạt nông thôn và cho khu 
công nghiệp, khu chế xuất. 

Đề nghị cần cho ví dụ điển hình cụ thể tại quy định này để dễ áp dụng, 
tránh hiểu nhầm giữa các cơ quan, đơn vị quản lý, kiểm tra, thanh tra và chủ 
giấy phép. 

Cần nêu rõ hơn nữa đối với các cơ sở sản xuất nước sạch cấp nước tập 
trung thì đây là loại hình sản xuất cung cấp nước sạch hay là loại hình kinh 
doanh để áp dụng chuẩn xác mức thu tiền cấp quyền. Có thể dễ hiểu nhầm giữa 
2 cụm từ “sản xuất” và “kinh doanh” vì sản xuất ra nước sạch để bán cho đối 
tượng sử dụng (mang tính chất kinh doanh). 

- Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 50 quy định “Giá tính tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước cho cơ sở sản xuất nước sạch cấp cho khu công 
nghiệp; cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, trừ trường 
hợp quy định tại điểm a Khoản này: là giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên 
dùng cho mục đích khác”. 

Quy định này dễ hiểu nhầm giữa đối tượng khai thác, cấp nước và đối 
tượng tiêu thụ nước. 

+ Cơ sở sản xuất nước sạch cấp cho khu công nghiệp được áp dụng giá 
tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác (trường hợp này 
quy định rõ ràng). 

Còn lại 2 trường hợp dễ hiểu nhầm: 
+ Cơ sở sản xuất nước sạch cấp cho cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp (đối tượng tiêu thụ nước). 
+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đối tượng 

khai thác nước).      
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Đề nghị cần cho ví dụ cụ thể quy định tại điểm này theo các trường hợp 
như sau: 

+ Cơ sở sản xuất nước sạch cấp cho người dân đô thị, nông thôn thì áp 
dụng giá tính thuế tài nguyên cho sản xuất nước sạch hay cho mục đích khác. 

+ Cơ sở sản xuất nước sạch cấp nước cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ (đối tượng sử dụng nước) trong đô thị, nông thôn thì áp dụng giá tính thuế tài 
nguyên cho sản xuất nước sạch hay cho mục đích khác. 

+ Cơ sở sản xuất nước sạch cấp nước cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ (đối tượng sử dụng nước) nằm trong khu công nghiệp thì áp dụng giá tính 
thuế tài nguyên cho sản xuất nước sạch hay cho mục đích khác. 

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (đơn vị khai thác nước) nằm trong 
khu công nghiệp thì áp dụng giá tính thuế tài nguyên cho sản xuất nước sạch hay 
cho mục đích khác.     

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (đơn vị khai thác nước) nằm ngoài 
khu công nghiệp thì áp dụng giá tính thuế tài nguyên cho sản xuất nước sạch hay 
cho mục đích khác.  

- Tại điểm b khoản 1 Điều 53 quy định việc tiếp nhận, thẩm định tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước, cần quy định theo hướng mở hơn có thể nộp 
hồ sơ sau khi được cấp giấy phép để thuận lợi cho cơ quan thẩm định xác định 
thời gian tính tiền và có cơ sở pháp lý giấy phép đã được cấp. 

- Phụ lục Mẫu Đơn, giấy phép cần bổ sung mẫu Quyết định thu hồi giấy 
đăng ký/giấy phép tài nguyên nước. 

2. Về dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Tài nguyên nước: Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin chuyển nội dung góp ý trên đến Bộ Tài 
nguyên và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- UBND TP (để b/c); 
- Lưu: VT, TNN.LP. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Phạm Nam Huân 
                           



UBND THÀNH PH渦 ĐÀ N允NG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:           /STNMT-KSTNN 

C浦NG HÒA XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày       tháng 01 năm 2024 

V/v góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy định chi 
tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Thực hiện Ủ kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại 
Công văn số 147/UBND-ĐTĐT ngày 05/01/2024 về việc giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và 
các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện Công văn số 
11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 Qua nghiên cứu, tổng hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà 
Nẵng kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường các Ủ kiến góp Ủ đối với dự thảo 
02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. 

  (Đính kèm nội dung góp ý chi tiết tại Phụ lục I và II kèm theo). 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng kính báo cáo Bộ Tài 
nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND thành phố (để báo cáo); 
- GĐ Sở (kính báo cáo ); 
- Lưu: VT, KSTNN (Th. Anh). 

KT.  GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hồng An 
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Phụ lục I 
ụ KI蔭N GÓP ụ ĐỐI V閏I NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TI蔭T THI HÀNH 

 M浦T SỐ ĐI陰U CỦA LU一T TÀI NGUYÊN NƯ閏C 
(Kèm theo Công văn số             /STNMT-KSTNN ngày        tháng 01 năm 2024) 

 

TT 

Nội dung quy định tại Dự thảo Nghị định 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên nước 
 

Nội dung góp Ủ 

I ụ kiến góp Ủ đối với Dự thảo 
 

 

1.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung giải thích từ ngữ đối với 
mục đích sử dụng nước dùng cho sinh hoạt. 
 
Ví dụ: Hiện nay trong quá trình áp dụng quy định pháp luật 
về tài nguyên nước, Sở TN và MT đang lúng túng trong việc 
xác định kKhai thác nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có mục đích dùng cho sinh hoạt của con người thì có 
được xem là sử dụng cho mục đích sinh hoạt hay không. 

2.  

Điều 4. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên 
nước 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 
thì :”1. Tài nguyên nước bao gồm nước mặt, nước dưới đất, 
nước mưa và nước biển”. Vì vậy, tại Điều 4 của Dự thảo Nghị 
định đề nghị bổ sung các nội dung quy định về điều tra cơ bản; 
điều tra, đánh giá tài nguyên nước biển và nước mưa.  

3.  

Khoản 2 Điều 5: “Các nội dung điều tra cơ bản tài 
nguyên nước thực hiện theo đề án, dự án. Việc 
lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, 
nghiệm thu và bàn giao các sản phẩm của đề án, 

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung giải thích từ ngữ đối với 
các cụm từ: “Đề án”, “Dự án”. Đồng thời tại nội dung điều 
khoản chuyển tiếp cần quy định đối với việc lập, thẩm định, 
phê duyệt, tổ chức thực hiện, nghiệm thu và bàn giao các sản 
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dự án thực hiện theo các quy định của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường” 

phẩm của đề án, dự án trước khi có các  quy định của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường được ban hành và có hiệu lực sẽ thực 
hiện theo quy định nào.  

4.  

Khoản 3 Điều 5: “Căn cứ mục đích, nội dung yêu 
cầu của từng loại dự án, yêu cầu quản lỦ tài 
nguyên nước, phạm vi, quy mô, mức độ chi tiết 
của dự án và đặc điểm cụ thể của từng vùng thì cơ 
quan phê duyệt dự án quyết định các nội dung 
công việc, khối lượng, sản phẩm cụ thể của từng 
dự án trên nguyên tắc bảo đảm kế thừa có chọn 
lọc và sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư cho dự 
án.” 

Việc quy định nguyên tắc kế thừa có chọn lọc là cần thiết. 
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện có thể sẽ khó khả 
thi khi xác định thế nào là có chọn lọc. Vì vậy, kính đề nghị 
cơ quan soạn thảo xem xét, điều chỉnh để thuận lợi hơn trong 
quá trình thực hiện. 

5.  

Khoản 1 Điều 6 Quy định: “Điều tra, đánh giá tài 
nguyên nước mặt được thực hiện đối với các sông, 
đoạn sông theo lưu vực sông, đơn vị hành chính 
và vùng điều tra.” 

 

Đề  nghị cơ quan soạn thảo xem xét,  làm rõ để quy định 
điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt bao gồm đối với các 
suối, ao, hồ, kênh, rạch. Qua đó, để có cách hiểu và áp dụng 
thống nhất. 
 

6.  

Khoản 1 Điều 15. Kiểm kê tài nguyên nước: 
“Kiểm kê tài nguyên nước mặt thực hiện theo 
sông, lưu vực sông, đơn vị hành chính và vùng 
điều tra” 

Đề  nghị cơ quan soạn thảo xem xét,  làm rõ phạm vi, đối 
tượng kiểm kê tài nguyên nước mặt để bao quát cả đối 
tượng kiểm kê là suối, ao, hồ, kênh, rạch. Qua đó, để có 
cách hiểu và áp dụng thống nhất. 
 

7.  
Điểm a, Khoản 2 Điều 15 của Dự thảo Nghị định 

 

Đề nghị rà soát, chỉnh sửa lỗi chính tả tại đoạn: “Chỉ tiêu 
kiểm kê số lượng nguồn nước mặt, gồm: số lượng nguồn 
nước mặt liên tỉnh, liên quốc gồm các…” 

8.  
Điều 20. Các hoạt động điều tra cơ bản khác 

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung 
điều tra cơ bản để phục vụ lập kế hoạch bảo vệ các nguồn 
nước cấp sinh hoạt; lập kế hoạch ứng phó với hạn hán, xâm 
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nhập mặn và các hình thái thời tiết cực đoan nhằm đảm bảo 
nguồn nước cấp sinh hoạt và phục vụ lập kế hoạch đảm bảo 
an ninh nguồn nước của địa phương. 

9.  
 Khoản 3, Điều 21. Trách nhiệm của 曳y ban nhân 
dân các tỉnh 

Về tiêu đề: Đề nghị điều chỉnh thành: “Trách nhiệm của 曳y 
ban nhân dân cấp tỉnh”. 

10.  
Điều 22. Kinh phí cho hoạt động điều tra cơ bản 
tài nguyên nước 

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung tại Khoản 1 
Điều 22 về kinh phí điều tra, đánh giá tài nguyên nước biển, 
nước mưa. 

11.  

Điều 34. Nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ Đối với nội dung quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 34 của 
Dự thảo, đề nghị làm rõ quy mô hồ, ao, đầm, phá phải lập 
hành lang bảo vệ. Ngoài ra đối với hồ, ao, đầm, phá nhân tạo 
nằm trong đất thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân thì có 
thuộc đối tượng phải lập hành lang bảo vệ không ? Đối với 
các hồ, ao, đầm, phá quy mô nhỏ, không là nguồn cấp nước 
hoặc không có tầm quan trọng đối với các hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đề nghị cơ quan 
soạn thảo xem xét, đưa vào quy định không cần lập hành 
lang bảo vệ. 

12.  

Điều 48. Khoanh định và việc áp dụng các biện 
pháp hạn chế khai thác nước dưới đất 
 

Tại Khoản 3 Điều 48 của Dự thảo, đề nghị cơ quan soạn 
thảo xem xét, bổ sung cho phép cấp mới/gia hạn/điều chỉnh 
giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với các 
côngtrifnh khai thác nước dưới đất nằm trong vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất nhưng phục vụ cho các mục đích 
công ích như: rửa xe, bảo vệ môi trường, dập bụi, phòng 
cháy chữa cháy tại các bãi rác; tưới cây cỏ  ….  

13.  
Điều 62. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nội dung về 
phương án chuyển nước 

Đề nghị bổ sung văn bản tham vấn Ủ kiến đối với các địa 
phương có liên quan trên lưu vực đối với các trường hợp 
chuyển nước lưu vực sông liên tỉnh 
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14.  

Điều 70. Nội dung chính của quy chế phối hợp 
vận hành các đập, hồ chứa bậc thang trên sông, 
suối 
 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung nội dung về 
đóng góp tài chính để thực hiện các nội dung của quy chế 
phối hợp. 

15.  

Tại Điều 125. Điều khoản chuyển tiếp 

 

Kính đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các nội 
dung sau để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp, phù hợp với tình hình thu ngân sách địa phương 
trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, cụ thể: 
- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa xây 
dựng hệ thống giám sát hoặc đã xây dựng hệ thống giám sát 
nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định phải hoàn 
thành việc xây dựng mới hoặc rà soát, nâng cấp hệ thống 
giám sát đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định của 
Thông tư này trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. 
- Cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo các yêu cầu về 
giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải hoàn thành 
việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ 
thống giám sát theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31 
tháng 12 năm 2025, đối với công trình do 曳y ban nhân dân 
cấp tỉnh cấp phép, trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, đối 
với công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. 
 

 Điều 88. 曳y ban lưu vực sông 

 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định về việc 
thành lập các tổ chức lưu vực sông nhỏ hơn trực thuộc Uỷ 
ban lưu vực sông để thuận lợi hơn trong quá trình điều phối, 
giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và 
phòng chống tác hại do nước gây ra phù hợp với đặc thù 
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riêng của từng lưu vực sông, ví dụ: Tiểu uỷ ban lưu vực sông 
Vu Gia-Thu Bồn thuộc Uỷ ban lưu vực sông khu vực Nam 
Trung Bộ. 
- Khoản 4, Điều 88: Đề nghị rà soát lỗi chính tả tại đoạn: 
“曳y ban lưu vực sông: “Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, 
Đồng Nai gồm: đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 
thành (phố) của các tỉnh (thành phố)  có diện tích nằm trong 
lưu vực sông…: 
- Đề nghị bổ sung kinh phí hoạt động của Uỷ ban lưu vực 
sông. 

II  Các Ủ kiến khác  

1 Về sổ nhật kỦ công trình khai thác nước 
Đề nghị cơ quan nghiên cứu, quy định bổ sung các nội dung 
tại sổ nhật kỦ vận hành công trình khai thác nước để thống 
nhất thực hiện trên phạm vi cả nước. 

2 Về xác định, công bố phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh 
khu vực cấp nước sinh hoạt 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định trách nhiệm 
của Sở TN và MT trong việc xác định, phê duyệt và công bố 
phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực cấp nước sinh hoạt để 
thuận lợi, giảm bớt hồ sơ, thủ tục trình UBND cấp tỉnh. 

 
 
 
 
 



Phụ lục II 
ụ KI蔭N GÓP ụ ĐỐI V閏I NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TI蔭T VIỆC HÀNH NGH陰 KHOAN 

 NƯ閏C DƯ閏I Đ遺T, KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ, C遺P PHÉP, DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NƯ閏C  
VÀ TI陰N C遺P QUY陰N KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯ閏C 

(Kèm theo Công văn số              /STNMT-KSTNN ngày           tháng 01 năm 2024) 
 

TT 

Nội dung quy định tại Dự thảo Nghị định 
Quy định chi tiết việc hành nghề khoan 

nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, 
dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước 

Nội dung góp Ủ 

1 

Điều 3. Lấy Ủ kiến của đại diện cộng đồng dân 
cư và tổ chức, cá nhân liên quan về tác động 
của công trình khai thác tài nguyên nước 

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, giải thích bổ sung miễn 
lấy Ủ kiến cộng đồng dân cư đối với các trường hợp gia 
cố/đắp đập tạm trên sông, suối để tạo nguồn, chống mặn, điều 
hoà, phân phối nguồn nước thì không thuộc trường hợp phải 
lấy Ủ kiến cộng đồng dân cư để thuận lợi trong quá trình triển 
khai thực hiện, tránh phát sinh thủ tục do cách hiểu khác nhau 
dẫn đến kèo dài thời gian, không đảm bảo tiến độ thi công gia 
cố các đập trên sông để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn.  
(Ví dụ điển hình như trường hợp gia cố đập tạm tại ngã ba 
sông Quảng Huế tại địa bàn tỉnh Quảng Nam để điều hoà, 
phân phối nguồn nước về đảm bảo cung cấp nước cho thành 
phố Đà Nẵng trong mùa cạn.) 

2 

 

Điều 9. Gia hạn giấy phép 

 

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định liên 
quan đến việc gia hạn giấy phép khai thác nước với các nội 
dung như sau để đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân khai 
thác nước: 

“Trường hợp Giấy phép khai thác nước đụ hết hạn nhưng hồ 
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 sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thẩm định thì tổ chức, cá nhân khai thác nước cho đến 
khi được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không 
được gia hạn”. 

3 
Điều 55. Giảm tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước 

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, làm rõ trường hợp căt, 
giảm lượng nước khai thác phải đi kẻm với việc điều chỉnh 
giấy phép hoặc các điều kiện nào để có cơ sở cắt giảm. Sở TN 
và MT đề nghị quy định theo hướng đơn giản, không phát 
sinh thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp vì việc điều chỉnh giấy phép sẽ phát sinh thủ tục 
hành chính gây phiền phức và tốn kém cho doanh nghiệp. 

 
 







ỦY BAN NHÂN DÂN 
    TỈNH KON TUM 

C浦NG HÒA XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:            /UBND-NNTN 
V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định 
quy định chi tiết Luật tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 

 

           Kon Tum, ngày       tháng 01  năm 2024 

 
 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28 tháng 12 năm 2023 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp Ủ dự thảo 02 Nghị định 
quy định chi tiết Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15. Qua nghiên cứu 02 dự 
thảo Nghị định, 曳y ban nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia góp Ủ như sau: 

1. Về bố cục, nội dung: Cơ bản thống nhất dự thảo 02 Nghị định quy định 
chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. 

2. Nội dung góp Ủ dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Tài nguyên nước: 

- Tại Điều 41. Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với đập, hồ chứa 
thủy điện, thủy lợi: khoản 5 Điều 41 “Căn cứ phương án cắm mốc giới đụ được 
phê duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với づy ban nhân 
dân cấp huyện nơi có hồ chứa thực  hiện việc cắm mốc giới trên thực địa; bàn 
giao mốc giới cho づy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có hồ chứa. Sau 05 ngày làm 
việc kể từ ngày tiếp nhận mốc giới từ tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa, づy ban 
nhân dân cấp tỉnh thực hiện bàn giao mốc giới cho づy ban nhân dân cấp xã nơi 
có hồ chứa để quản lý, bảo vệ” đề nghị chỉnh sửa, bổ sung “Căn cứ phương án 
cắm mốc giới đụ được phê duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, 
phối hợp với づy ban nhân dân cấp huyện và づy ban nhân dân xụ nơi có hồ chứa 
thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa; bàn giao mốc giới cho づy ban nhân 
dân cấp huyện nơi có hồ chứa. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mốc 
giới từ tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa, づy ban nhân dân cấp huyện thực 
hiện bàn giao mốc giới cho づy ban nhân dân cấp xụ nơi có hồ chứa để quản lý, 
bảo vệ”. 

- Tại Điều 125. Điều khoản chuyển tiếp: điểm a khoản 1 Điều 125 “Đối với 
các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đụ nộp hồ sơ phương án cắm mốc hành lang bảo 
vệ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của 
Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2008 về quy định lập, quản 
lý hành lang bảo vệ nguồn nước” đề nghị chỉnh sửa thành “Đối với các hồ chứa 
thủy điện, thủy lợi đụ nộp hồ sơ phương án cắm mốc hành lang bảo vệ đầy đủ, 
hợp lệ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định 
của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 về quy định lập, 
quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước”.  
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- Tại Điều 126. Điều khoản thi hành: Đề nghị bổ sung thêm Khoản thuộc 
Điều 126 với nội dung “Bụi bỏ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 
năm 2015 về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước”. 

3. Nội dung góp Ủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề 
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và 
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 

Tại Điều 52. Thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước: khoản 3 Điều 52 “Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, 
tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của づy ban nhân 
dân cấp tỉnh” đề nghị chỉnh sửa, bổ sung “Sở Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và phối hợp cùng với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, 
các đơn vị liên quan và づy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình thực hiện 
tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của づy ban nhân 
dân cấp tỉnh”. 

Trên đây là nội dung góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15, 曳y ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Tài 
nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Cục Quản lỦ tài nguyên nước; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT, NNTN.HVT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Sâm 
 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
#SoKyHieuVanBan

V/v góp ý kiến dự thảo 02 Nghị định quy 

định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 

28/2023/QH15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước.

Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 9174/UBND-KTN ngày 29/12/2023 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc góp ý kiến dự thảo 02 Nghị định quy định 

chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. Qua nghiên cứu nội dung dự 

thảo và tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Quảng Nam góp ý một số nội dung như sau:

1. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên nước 

- Trong dự thảo Nghị định có nêu đến các khu đô thị, khu dân cư tập trung 

nhưng chưa có giải thích từ ngữ tương ứng; để có cơ sở áp dụng, đề nghị xem 

xét, bổ sung giải thích từ ngữ, hoặc trích dẫn theo quy định pháp luật về quy 

hoạch và xây dựng (“Khu đô thị” quy định tại Luật quy hoạch đô thị năm 2009, 

“khu dân cư tập trung” quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 

15/12/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, 

thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung).

Chương II. Điều tra cơ bản tài nguyên nước và quy hoạch tổng hợp lưu 

vực sông

- Tại điểm d khoản 2 Điều 4: Theo dự thảo, nội dung Điều tra, đánh giá 

khả năng chịu tải của nguồn nước mặt là một trong các hoạt động điều tra, đánh 

giá tài nguyên nước; tuy nhiên, tại Điều 8 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

quy định nội dung bảo vệ môi trường nước mặt bao gồm “…điều tra, đánh giá 

khả năng chịu tải của môi trường nước mặt; công bố các khu vực môi trường 

nước mặt không còn khả năng chịu tải; đánh giá hạn ngạch xả nước thải vào môi 

trường nước mặt”; như vậy, việc thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá khả 

năng chịu tải của nguồn nước mặt được quy định bởi Luật Tài nguyên nước 

2023 và Luật Bảo vệ môi trường 2020; đề nghị xem xét, rà soát để tránh sự 

trùng lặp khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chương III. Bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước



2

- Tại mục I, Chương III:  Đề nghị chỉnh sửa nội dung “… vận hành xả lũ 

để bảo vệ công trình…” thành “… vận hành điều tiết (lũ) để bảo vệ công 

trình…”.

- Tại khoản 2 Điều 41 quy định “ Việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước thực hiện đối với hồ chứa thủy điện có dung tích từ năm trăm nghìn mét 

khối (1.000.000m3) trở lên”; đề nghị chỉnh sửa thông tin quy định dung tích hồ 

chứa thực hiện cắm mốc cho phù hợp.

- Tại khoản 5 Điều 41 - Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với 
đập, hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi: Đề nghị chỉnh sửa nội dung thành “5. Căn cứ 

phương án cắm mốc giới đã được phê duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa 

chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa thực hiện việc 

cắm mốc giới trên thực địa; bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
có hồ chứa để quản lý, bảo vệ.”

- Tại khoản 3 và khoản 6 Điều 42: Đề nghị chỉnh sửa thành “Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước cho các đối tượng quy định 

tại khoản 2 Điều này trên cơ sở Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo 

vệ đã được phê duyệt….” và “Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện 

việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ 

nguồn nước đã được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành 

việc cắm mốc, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bàn giao mốc giới 
cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ và báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh để theo dõi, quản lý”. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm 

UBND cấp huyện tại Điều 44 trong việc chủ trì xây dựng, trình phê duyệt 
phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện quản lý.

- Tại khoản 5 Điều 42: Đề nghị chỉnh sửa thành “Kinh phí cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước quy định tại khoản 3 Điều này được lấy từ nguồn ngân 

sách địa phương, nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, nguồn thu tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật”.

- Tại khoản 3 Điều 43 của Dự thảo “Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, cấp giấy phép xây dựng hoặc chấp thuận các hoạt động trong phạm vi 

hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm không gây tác động tiêu cực đến 

chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định trong Nghị định này và 

các quy định pháp luật có liên quan. Không giao đất ở lâu dài trong hành lang 

bảo vệ nguồn nước cho tổ chức, cá nhân.”. Nội dung này của dự thảo có quy 

định về điều kiện để cấp giấy phép xây dựng liên quan đến phạm vi hành lang 

bảo vệ nguồn nước, nhưng điều kiện này chưa có trong quy định về cấp giấy 

phép xây dựng tại Điều 91, 92, 93, 94 của Luật Xây dựng năm 2014, được sửa 
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đổi, bổ sung tại một số Điều của Luật số 62/2020/QH14. Do đó, kính đề nghị cơ 

quan chủ trì nghiên cứu xem xét tính phù hợp trong quy định về văn bản quy 

phạm pháp luật giữa Luật và Nghị định.

Chương IV. Điều hòa, phân phối và khai thác, sử dụng tài nguyên nước

- Tại khoản 1 Điều 68. Trình tự thẩm định phương án đề xuất điều chỉnh, 
sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đề nghị 
xem xét, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án điều chỉnh quy 

trình vận hành liên hồ chứa (vì theo dự thảo thì việc chủ trì xây dựng phương án 

sẽ do địa phương, đơn vị nào thực hiện).

Chương V. Phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra

- Tại khoản 2 Điều 73. Phê duyệt, công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá 

không được san lấp: Đề nghị không quy định chi tiết các Sở cần lấy ý kiến (nếu 

quy định chi tiết như dự thảo thì bỏ nội dung lấy ý kiến Sở, ngành có liên quan).

- Tại Điều 80: Đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung thành “Điều 80. Yêu cầu 

về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông đối với hoạt động mở mới và nạo vét, khơi thông 

luồng, tuyến giao thông thủy thuộc vùng nước đường thủy nội địa và tuyến 

hàng hải thuộc vùng nước cảng biển.
Việc nạo vét, khơi thông luồng để mở mới, cải tạo, nâng cấp luồng, tuyến 

giao thông thủy nội địa (nạo vét cơ bản)  phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về vùng nước đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, các quy định pháp 

luật về hàng hải, các pháp luật khác có liên quan, …” . (Lý do: Tại Điều 80 của 

dự thảo chỉ đề cấp đến những hoạt động, công trình liên quan đến tuyến đường 

thủy nội địa trong sông. Tuy nhiên, tại Cảng biển Quảng Nam, luồng hàng hải 
Kỳ Hà nằm trên hệ thống sông Trường Giang và các bến cảng/cầu cảng thuộc hệ 

thống Cảng biển Quảng Nam có khu vực vùng nước trước bến/cầu cảng thuộc 

hệ thống sông Trường Giang. Vì vậy, việc bổ sung thêm các hoạt động liên quan 

đến hoạt động hàng hải thuộc vùng nước cảng biển trong phạm vi trên sông nêu 

trên là phù hợp với thực tế và tạo nên đồng bộ trong việc triển khai thực hiện các 

quy định pháp luật về hàng hải và quy định pháp luật về tài nguyên nước). 
Chương VI. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và đối 

tượng, quy mô, chế độ, thông số, chỉ tiêu quan trắc, giám sát khai thác tài 

nguyên nước, chất lượng nước
- Tại điểm c khoản 4 Điều 106: đề chỉnh sửa thành “Đặc trưng chất lượng 

nước, số liệu quan trắc chất lượng nước tại các điểm lấy mẫu hoặc điểm quan 

trắc, trạm, điểm quan trắc môi trường nước dưới đất thuộc mạng lưới quan trắc 

môi trường quốc gia, cấp tỉnh”, nhằm đảm bảo số liệu kết quả quan trắc từ các 

hệ thống quan trắc môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (cấp 

quốc gia và cấp tỉnh).
- Tại mục 2 Chương VI. Đối tượng, quy mô, chế độ, thông số, chỉ tiêu 

quan trắc, giám sát khai thác tài nguyên nước, chất lượng nước (trang 96): Đề 
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nghị xem xét, bổ sung quy định về quan trắc, giám sát đối với công trình thủy 
điện có công suất nhỏ và không có khả năng điều tiết nước, chế độ vận hành của 

nhà máy phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng nước đến hồ.

- Tại điểm b khoản 1 Điều 124. Thông số, chế độ và chỉ tiêu giám sát hoạt 
động khai thác nước dưới đất: Đề nghị xem xét, chỉnh sửa nội dung thành “Mực 

nước trong từng giếng khai thác đối với giếng khoan, giếng đào; hoặc giám sát 

mực nước tại các giếng quan trắc (nếu có)”.

Chương VII. Điều khoản chuyển tiếp

- Tại điểm a khoản 1 Điều 125: Chỉnh sửa năm ban hành của Nghị định số 

43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 cho phù hợp.

2. Về dự thảo Quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, 
kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước

Chương II. Kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước: 

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp tổ chức, cá nhân đã được 

cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; tuy nhiên đến thời điểm lập hồ 

sơ gia hạn giấy phép thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu điều chỉnh một số nội dung 

trong giấy phép; đề nghị xem xét, hướng dẫn đối với trường hợp này.

- Tại khoản 1, Điều 8: Theo dự thảo quy định trường hợp công trình khai 

thác nguồn nước dưới đất phải thực hiện kê khai là “Hộ gia đình khai thác nước 

dưới đất để sử dụng cho sinh hoạt của mình phải thực hiện kê khai để quản lý”. 

Tuy nhiên, tại khoản a, điểm 1, Điều 25 có nêu nội dung thông tin kê khai trên 

ứng dụng kê khai nước dưới đất điện tử là: mục đích sử dụng nước trong hộ gia 

đình (sinh hoạt, tưới, chăn nuôi… trong phạm vi hộ gia đình). Đề nghị làm rõ đối 

tượng, mục đích phải thực hiện kê khai để UBND cấp huyện có cơ sở thực hiện 

đăng ký khai thác nước.

- Tại khoản 6 Điều 8. Các trường hợp công trình khai thác nguồn nước phải 

kê khai, đăng ký, phải có giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước: Đề nghị 
bổ sung quy định thời gian hoàn thành việc đăng ký, cấp phép và quy định việc 

xử lý vi phạm do khai thác không đăng ký, không có giấy phép tài nguyên nước 

trong trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện, hay xử lý vi phạm xong mới 

đăng ký, cấp phép (tại khoản 6 và khoản 7 Điều 8).

- Tại khoản 1 Điều 15. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp 

thuận trả lại, tạm dừng hiệu lực của giấy phép, đình chỉ, thu hồi giấy phép tài 

nguyên nước: Đề nghị cần tăng quy mô, đối tượng thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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- Tại điểm b, khoản 4, Điều 25: Theo dự thảo “trong thời hạn không quá 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, nếu cần thiết kiểm tra 

thực tế hiện trường, xác nhận việc đăng ký và gửi 01 bản cho tổ chức, cá nhân”; 

đề nghị xem xét về thời hạn kiểm tra nội dung thông tin, đề xuất chỉnh sửa lại là 

15 ngày làm việc để đảm bảo thời gian thực hiện.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 26. Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác nước 

mặt, nước biển, đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, 

rạch: Đề nghị thống nhất về thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký khai thác tài 

nguyên nước với quy định tại khoản 7 Điều 8 (trước ngày 01 tháng 7 năm 2027).

Chương III. Hành nghề khoan nước dưới đất và dịch vụ về tài nguyên nước

- Tại điểm b khoản 1 Điều 36. Trình tự, thủ tục cấp phép hành nghề khoan 

nước dưới đất: Theo dự thảo, “hồ sơ đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước 

dưới đất bao gồm:… b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận 

của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ 
thuật theo quy định của pháp luật….”; đề nghị xem xét, bổ sung quy định đối với 

trường hợp người chịu trách nhiệm chính không có các văn bằng, chứng chỉ 
nhưng lại có kinh nghiệm công tác trong việc thi công khai thác, sử dụng nước 

dưới đất.

Chương IV. Tiền cấp quyền khai thác nước

- Đề nghị bổ sung khái niệm đối với mục đích “tạo nguồn” trong khai thác 

tài nguyên nước.

- Tại Điều 46: Đề nghị xem xét, thống nhất các mục đích khai thác nước để 

tính tiền cấp quyền phù hợp với giá tính tiền cấp quyền (ví dụ: theo dự thảo, các 

mục đích tính tiền cấp quyền là sản xuất phi nông nghiệp, tuy nhiên thực tế theo 

giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho từng lĩnh vực sản xuất phi 

nông nghiệp, như: cấp nước cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, làm mát, dùng 

cho sản xuất,….).

- Tại điểm b khoản 2 Điều 44 và điểm đ khoản 1 Điều 46: Đề nghị thống 

nhất mục đích và căn cứ để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 

mục đích khai thác nước dưới đất để chăn nuôi gia súc hay chăn nuôi (bao gồm 

chăn nuôi gia súc và gia cầm).

- Tại khoản 1 Điều 49. Sản lượng tính tiền cấp quyền khai thác: Đề nghị 
xem xét, bổ sung hướng dẫn xác định sản lượng tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với trường hợp công trình thủy điện nhưng không có khả năng 

điều tiết, chế độ vận hành phụ thuộc vào chế độ lấy nước tại cống lấy nước hồ 
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chứa thủy lợi, thời gian khai thác nước trong năm dưới 365 ngày/năm (ví dụ thời 

gian khai thác 200 ngày/năm).

- Tại khoản 4 Điều 49: Đề nghị xem xét, hướng dẫn cụ thể cách xác định 

thời gian tính tiền cấp quyền đối với các năm có 366 ngày (ví dụ: nếu năm có 366 

ngày thì chế độ khai thác là 366/365, như vậy không phù hợp với khoản 3 Điều 

49). 

- Tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 49: 

+ Đề nghị rà soát và thống nhất nội dung quy định tại điểm a, điểm b khi 

xác định mục đích tính tiền cấp quyền đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

+ Đề nghị xem xét, bổ sung cụ thể việc “xác định mục đích tính tiền cấp 

quyền đối với trường hợp cơ sở sản xuất sử dụng nước phục vụ sinh hoạt và các 

mục đích sản xuất trong phạm vi cơ sở đó, và cơ sở tự xác định, kê khai lượng 

nước cho từng mục đích khai thác, sử dụng nước và thuyết minh căn cứ xác định 

sản lượng nước được khai thác để sử dụng cho các mục đích đó”.

+ Đề nghị xem xét, hướng dẫn cụ thể đối với việc xác định mục đích và giá 

tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các cơ sở khai thác, sản xuất 

nước tinh lọc, rượu, bia, nước giải khát (ví dụ: Các cơ sở khai thác, sản xuất nước 

tinh lọc, rượu, bia, nước giải khát có nhu cầu sử dụng nước cho nhiều mục đích 

như: làm mát, sinh hoạt, tưới cây, rửa chai lọ, cấp nước trực tiếp vào dây chuyền 

công nghệ sản xuất nước tinh lọc, nước giải khát, bia). 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 54. Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước: Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân khai thác nước được miễn tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác nước để cấp cho sinh hoạt 

của người dân khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó 

khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của 

pháp luật về đầu tư”; Đề nghị xem xét, bổ sung căn cứ nào xác định khu vực này.

- Tại Phụ lục IV. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Đề 

nghị bổ sung “mức thu đối với khai thác nước dùng cho sản xuất nước sạch cấp 

cho cụm công nghiệp”.

- Chỉnh sửa các lỗi chính tả trong dự thảo Nghị định.

Trên đây là nội dung ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng 

Nam, kính gửi Cục Quản lý tài nguyên nước xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, N(Sâm).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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̉Y BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 
Số:             /UBND-KTN 

V/v thamăgiaăgópăỦăđối với dự 
thảo 02 Nghị địnhăquyăđịnh chi 
tiết LuậtăTàiănguyênănước số 

28/2023/QH15 

C̣NG HÒA XÃ H ̣I CH̉ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày       tháng        năm 2024 

Kínhăgửi:ăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường 

 

Thựcăhiệnăcôngăvănăsốă11050/BNTMT-TNNăngàyă28ă thángă12ănămă2023ă
củaăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngăvềăviệcăđềănghịăgópăỦădựăthảoă02 Nghị định quy 
định chi tiết LuậtăTàiă nguyênă nước số 28/2023/QH15. Sauăkhiă nghiênă cứuănộiă
dung 02 dựăthảoăNghịăđịnh, 曳y ban nhân dân tỉnhăĐiện Biênăcơăbản nhất trí với 
bố cục, nội dung dự thảo và có một số ý kiến tham gia, cụ thể nhưăsau: 

1. Đối với Dự thảo Nghị định tri ển khai thi hành một số điều của Luật 
Tài nguyên nước: 

- TạiăĐiều 3,ăđề nghị bổ sung giải thích từ ngữ “Mép bờ của sông, suối 
kênh, rạch,  hồ,ăao,ăđầm, phá”. 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 15 quy định "Chỉ tiêu kiểm kê số lượng nguồn 
nước mặt, gồm: số lượng nguồnănước mặt liên tỉnh, liên quốc gồm các sông, 
suối, kênh, rạch và các hồ; số lượng nguồnănước mặt nội tỉnh gồm sông, suối, 
kênh, rạch,ăđầm, phá và các hồ, ao nội tỉnh" đề nghị sửa thành "Chỉ tiêu kiểm kê 
số lượng nguồnănước mặt, gồm: số lượng nguồnănước mặt liên tỉnh, liên quốc 
gia gồm các sông, suối, kênh, rạch và các hồ; số lượng nguồnănước mặt nội tỉnh 
gồm sông, suối, kênh, rạch,ăđầm, phá và các hồ, ao nội tỉnh."   

- TạiăĐiểmăd,ăkhoảnă4,ăĐiềuă19ăquyăđịnh:ă“Tổng hợpăđược các vấnăđề lớn 
trong khai thác, sử dụngănước của Bộ, cơ quan ngang Bộ”ăđề nghị sửa thành: 
“Tổngăhợpăđượcăcácăvấnăđềălớnătrongăkhaiăthác,ăsửădụngănướcăcủa tỉnh”. 

-ăTạiăĐiềuă41,ăvềăCắmămốcăgiớiăhànhălangăbảoăvệănguồnănướcăđốiăvớiăđập,ă
hồăchứaăthủyăđiện,ăthủyălợi: 

+ă Khoảnă 2ă cóă nêu:ă “Việcă cắmă mốcă hànhă langă bảoă vệă nguồnă nướcă thựcă
hiệnă đốiă vớiă hồă chứaă thủyă điệnă cóă dungă tíchă từă nămă trămă nghìnă métă khốiă
(1.000.000m3)ă trởă lên”ă đangăbịă saiă sốă họcăđề nghị sửa thành:ă “Việcă cắmămốcă
hànhălangăbảoăvệănguồnănướcăthựcăhiệnăđốiăvớiăhồăchứaăthủyăđiệnăcóădungătíchă
từănămătrămănghìnămétăkhốiă(500.000m3)ătrởălên”. 

+ăKhoảnă5ăcóănêuă“Cănăcứ phươngăánăcắm mốc giớiăđãăđược phê duyệt, tổ 
chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với 曳y ban nhân dân cấp 
huyệnănơiăcóăhồ chứa thực hiện việc cắm mốc giới trên thựcăđịa; bàn giao mốc 
giới cho ̉ y ban nhân dân cấp tỉnh nơiăcóăhồ chứa. Sau 05 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận mốc giới từ tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa, ̉ y ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện bàn giao mốc giới cho 曳y ban nhân dân cấpăxãănơiăcóăhồ 

Ký bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

364 24            01



2 

chứaăđể quản lý, bảo vệ”ăđề nghị chỉnh sửa thành:ă“Cănăcứ phươngăánăcắm mốc 
giớiăđãăđược phê duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với 
̉y ban nhân dân xã nơiăcóăhồ chứa thực hiện việc cắm mốc giới trên thựcăđịa; 
bàn giao mốc giới cho ̉ y ban nhân dân cấp xã nơiăcóăhồ chứaăđể quản lý, bảo 
vệ”. 

+ăĐề nghị bổ sung 01 khoản với nội dung “Trường hợp hồ chứa thủyăđiện 
quyăđịnh tại khoảnă2ăĐiều này nằmă trênăđịa phận từ 02 huyện, tỉnh trở lên thì 
thực hiện bàn giao mốc giớiănhưăkhoản 5 Điều này tại từng huyện, tỉnh.”. 

-  Tạiă Điềuă 42,ă vềă Xácă địnhă mốcă chỉă giới,ă cắmă mốcă hànhă langă bảoă vệă
nguồnănướcăđốiăvớiăcácănguồnănướcăkhác: 

+ Khoảnă5ăcóănêuă“Kinhăphíăcắm mốc hành lang bảo vệ nguồnănước quy 
định tại khoảnă3ăĐiềuănàyăđược lấy từ nguồnăngânăsáchăđịaăphương,ănguồn sự 
nghiệp bảo vệ môiătrường, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác 
theoăquyăđịnh của pháp luật”ăđề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành “Kinhăphíăcắm 
mốc hành lang bảo vệ nguồnănướcăquyăđịnh tại khoảnă3ăĐiềuănàyăđược lấy từ 
nguồnăngânăsáchăđịaăphương,ănguồn sự nghiệp bảo vệ môiătrường, nguồn xã hội 
hóa, từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và các nguồn 
vốn hợpăphápăkhácătheoăquyăđịnh của pháp luật”. 

+ăKhoảnă6ăcóănêu:ă“SởăTàiănguyênăvàăMôiătrườngătổăchức…hoặcă曳yăbană
nhânădânăcấpăxãănơi có hồ chứa đểăquảnălỦ,ăbảoăvệ”.ăĐềănghịăbỏ cụm từă“nơi có 
hồ chứa” vìăĐiềuă42ăQuyăđịnhăvềăcắmămốcăgiớiăhànhălangăbảoăvệănguồnănướcă
nóiăchung,ăkhôngăquyăđịnhăriêngăchoăhồăchứa. 

- Tại Khoảnă1ăĐiềuă43ăquyăđịnhă“Tổ chức, cá nhân, hộ giaăđìnhăsinhăsống, 
hoạtăđộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 
nước phải bảoăđảm các hoạtăđộng không ảnhăhưởngăđến chứcănăngăhànhă langă
bảo vệ nhưăđãăquyăđịnh tại khoản 3 và 4 Điều 23 1của LuậtăTàiănguyênănước”ă
đề nghị chỉnh sửa thành “Tổ chức, cá nhân, hộ giaăđìnhăsinhăsống, hoạtăđộng sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồnănước phải bảo 
đảm các hoạtăđộng không ảnhăhưởngăđến chứcănăngăhànhă langăbảo vệ nhưăđãă
quyăđịnh tại khoản 7 và 8 Điều 23 của LuậtăTàiănguyênănước”. 

- Tạiă Điềuă 50:ă Phêă duyệt,ă côngă bốă Danhă mụcă vàă Bảnă đồă phână vùngă
ngưỡngăkhaiăthác,ăvùngăcấm,ăvùngăhạnăchếăkhaiăthácănướcădướiăđất: 

+ă Tênă Điềuă làă “Phêă duyệt,ă côngă bốă Danhă mụcă vàă bảnă đồă phână vùngă
ngưỡngăkhaiăthác,ăvùngăcấm,ăvùngăhạnăchếăkhaiăthácănướcădướiăđất”,ănhưngănộiă
dungăĐiềuă50ăchỉăđềăcậpăđếnăDanhămụcăvàăBảnăđồăphânăvùngăcấm, vùngăhạnăchếă
khaiăthácănướcădướiăđất,ăkhôngăđề cập đề vùng ngưỡng khai thác.ăĐềănghịăcơă
quanăsoạnăthảoănghiênăcứuăchỉnhăsửaăđểăđảmăbảoătínhăthốngănhất. 

+ăKhoảnă2ăquyăđịnh:ă“TrênăcơăsởăỦăkiếnăgópăỦăcủaăcácăcơăquan,ătổăchức,ă
cáănhânăquyăđịnhătạiăkhoảnă1,ăĐiềuănày,ăSởăTàiănguyênăvàăMôiătrườngătổngăhợp,ă

 
1 là không phù hợp vì khoản 3 và khoảnă4ăĐiều 23 của LuậtăTàiănguyênănước là công bố,ăđiều chỉnh danh mục 
nguồnănước phải lập hành lang bảo vệ nguồnănước 
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tiếpăthu,ăgiảiătrìnhăvàăhoànăthiệnăhồăsơ,ăbáoăcáoă曳yăbanănhânădânătỉnhătổăchứcăhộiă
đồngăthẩmăđịnhăvớiăsựă thamăgiaăcủaăcácăsở,ăngànhăcóăliênăquanăvàăcácăchuyênă
gia,ă nhàă khoaăhọcă vềă tàiă nguyênănước.ă Trênă cơă sở kết quả thẩmăđịnh, Sở Tài 
nguyênăvàăMôiătrường tiếp tục hoàn thiện hồ sơăvàălấy ý kiến Bộ Tài nguyên và 
Môiă trường và Sở Tàiă nguyênă vàă Môiă trườngă cácă địaă phươngă liền kề có liên 
quan. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tàiă nguyênă vàă Môiă trường, Sở Tài 
nguyênăvàăMôiătrườngăcácăđịaăphươngăliền kề có liên quan có thể gửi hồ sơăđể 
xin ý kiến của các chuyên gia, tổ chức cuộc họp vớiăcácăcơăquan,ăđơnăvị liên 
quan,ăcácăchuyênăgiaăđể cho ý kiến góp ý. Thời hạn trả lời không quá 30 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhậnăđủ hồ sơ”.ăTuyănhiên,ădựă thảoăNghịăđịnhăchưaăquyă
địnhăcụăthểăvềăviệcăthànhălậpăHộiăđồngăthẩmăđịnh,ăthờiăhạnăthẩmăđịnhăDanhămụcă
vàăBảnăđồăphânăvùngăngưỡngăkhaiăthác,ăvùngăcấm,ăvùngăhạnăchếăkhaiăthácănướcă
dướiăđất.ăDoăđó,ăđềănghịăcơăquanăsoạnăthảoăbổăsungăcácăquyăđịnhătrênăvàă làm rõ 
thế nào là trường hợp cần thiết. 

- Điểmăd,ăkhoảnă2,ăĐiềuă74:  “Việcăphêăduyệtăđiềuăchỉnhădanhămụcăhồ,ăao,ă
đầm,ăpháăkhôngăđượcăsanălấpătheoăquyăđịnhătạiăđiểmăa,ăđiểmăbăkhoảnănàyăđượcă
thựcăhiệnă theoă quyăđịnhă tạiă Điều 74 Nghịă địnhănày” đề nghị chỉnh sửa thành 
“Việcăphêăduyệtăđiềuăchỉnhădanhămụcăhồ,ăao,ăđầm,ăpháăkhôngăđượcăsanălấpătheoă
quyăđịnhătạiăđiểmăa,ăđiểmăbăkhoảnănàyăđượcăthựcăhiệnătheoăquyăđịnhătạiăĐiều 73 
củaăNghịăđịnhănày”.ă 

- Khoảnă2ăĐiềuă104ăđềănghịăchỉnhăsửaă tênă loạiăvănăbảnăquyăphạmăphápă
luậtăvàăcơăquan,ăngườiăcóăthẩmăquyềnăbanăhànhăvănăbảnăphápăluậtăđểăđảmăbảoă
phùăhợpăvớiăquyăđịnhă tạiăĐiềuă4,ăLuậtăBanăhànhăvănăbảnăquyăphạmăphápă luậtă
nămă2015ăđượcăsửaăđổi,ăbổăsungăbởiăkhoảnă1,ăĐiềuă1ăLuậtăSửaăđổi,ăbổăsungămộtă
sốăđiềuăcủaăLuậtăBanăhànhăvănăbảnăquyăphạmăphápăluậtănămă2020. 

- Điềuă113ătênăĐiềuălà:ăChếăđộ,ă thờiăgianăchiaăsẻ,ăcungăcấpăthôngătinădữă
liệuăvềătàiănguyênănước”ănhưngătạiăkhoảnă1,ă5,ă6ăkhôngăquyăđịnhăthờiăhạnăcungă
cấpă thôngă tin,ă dữă liệuă vềă tàiă nguyênănước.ăĐềănghịă cơă quană soạnă thảoă nghiênă
cứu,ăchỉnhăsửaălạiăĐiềuă113ăđểăđảmăbảoătínhăđồngănhấtăgiữaătênăđiềuăvàănộiădungă
củaăđiều. 

- Tạiă Điều 125: Điểm a khoảnă 1ă Điềuă 125.ă Điều khoản chuyển tiếpă đề 
nghị chỉnh sửa cụm từ “Nghị định số 43/2015/NĐ-CPă ngàyă 06ă thángă 5ă nămă
2008”ăthànhă“Nghị định số 43/2015/NĐ-CPăngàyă06ăthángă5ănămă2015”. 

- Điềuă126ăđề nghị bổ sung khoản bãi bỏ một số Nghị địnhăsauă“Bãiăbỏ 
Nghị định số 43/2015/NĐ-CPă ngàyă 06ă thángă 5ă nămă 2016ă của Chính phủ quy 
định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồnă nước; Nghị địnhă 167/2018/NĐ-CP 
ngàyă26ăthángă12ănămă2018ăcủa Chính phủ quyăđịnh việc hạn chế khaiăthácănước 
dướiăđất”. 

2. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan 
nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 
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 - PhầnăcănăcứăphápălỦ,ăđềănghịăsửaăthànhăkiểuăchữăinănghiêngăđểăphùăhợpă
vớiăMẫuăsốă1ăphụălụcăIăbanăhànhăkèmătheoăNghịăđịnhăsốă154/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020ăcủaăChínhăphủ. 

- “ChínhăphủăbanăhànhăNghịăđịnhăQuyăđịnhăchiătiếtăviệcăkêăkhai,ăđăngăkỦ,ă
cấpăphép,ădịchăvụătàiănguyênănướcăvàătiềnăcấpăquyềnăkhaiăthácătàiănguyênănước”ă
Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành “ChínhăphủăbanăhànhăNghịăđinhăQuyăđịnhăchiă
tiếtăviệcăhành nghề khoan nước dưới đất,ăkêăkhai,ăđăngăkỦ,ăcấpăphép,ădịchăvụă
tàiănguyênănướcăvàătiềnăcấpăquyềnăkhaiăthácătàiănguyênănước”ăđểăthốngănhấtăvớiă
tênăgọiădựăthảoăNghịăđịnh. 

- ĐềănghịăbổăsungăthêmăĐiềuăgiảiăthíchătừăngữăđốiăvớiăcácăhoạtăđộngăquyă
địnhătạiăĐiềuă44,ăĐiềuă45ăđểăthốngănhất cáchăhiểuăvà thựcăhiện. 

- TạiăĐiềuă3:ăLấyăỦă kiếnă củaă đạiă diệnă cộngă đồngădână cưăvàă tổă chức,ă cáă
nhânăliênăquanăvềătácăđộngăcủaăcôngătrìnhăkhaiăthácătàiănguyênănước. 

+ăĐiểm c khoảnă3ăquyăđịnhă“Đối với dự ánăcóăcôngătrìnhăkhaiăthácănước 
dướiăđấtăquyăđịnh tại điểm c khoảnă1ăĐiềuănày,ăđốiătượng lấy ý kiếnătácăđộng, 
bao gồm:ăđại diện 曳y ban nhân dân cấp xã, 曳y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấpăxã;ăđơnăvị quản lý, vậnăhànhăcôngătrìnhăkhaiăthácănước khác trong khu vực 
chịu ảnhăhưởng trực tiếp của việcăkhaiăthácănước của dự án và tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan”ăđề nghị chỉnh sửa thành “Đối với dự án có công trình khai 
thácănướcădướiăđấtăquyăđịnh tại điểm d khoảnă1ăĐiềuănày,ăđốiătượng lấy ý kiến 
tácăđộng, bao gồm:ăđại diện 曳y ban nhân dân cấp xã, 曳y ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấpăxã;ăđơnăvị quản lý, vậnăhànhăcôngătrìnhăkhaiăthácănước khác trong 
khu vực chịu ảnhăhưởng trực tiếp của việcăkhaiăthácănước của dự án và tổ chức, 
cáănhânăkhácăcóăliênăquan”. 

+ăĐiểm c khoảnă6ăquyăđịnhă“曳y ban nhân dân cấp huyện,ănơiăbố trí công 
trìnhăkhaiă thácă nướcădưới đất, tổ chức lấy ý kiếnăđối với công trình khai thác 
nướcădướiăđấtăquyăđịnh tại điểm c khoảnă1ăĐiềuănày” đề nghị chỉnh sửa thành 
“曳y ban nhân dân cấp huyện,ănơiăbố tríăcôngătrìnhăkhaiă thácănướcădưới đất, tổ 
chức lấy ý kiếnăđối vớiăcôngătrìnhăkhaiăthácănướcădướiăđấtăquyăđịnh tại điểm d  
khoảnă1ăĐiềuănày”. 

- TạiăăKhoảnă2,ăĐiềuă9ăđềănghịăbổăsungăthêmăcụmătừă“ăcủaăNghịăđịnhănày”ă
vàoăsauăcụmă từă“quyăđịnhă tạiăkhoảnă1,ă2ăĐiềuă10ă của Nghị định này”ăđểănộiă
dungăđượcăđầyăđủ,ăchínhăxác. 

- TạiăĐiểmăb,ăkhoảnă3,ăĐiềuă10ăđềănghịăxemăxét,ăchỉnhăsửaălạiănộiădungă
việnădẫnăđếnăquyăđịnhătạiăĐiềuă11ăcủaăNghịăđịnhănàyăvìăĐiềuă11ăkhôngăquyăđịnhă
vềăcơăquanăthẩmăđịnh. 

- TạiăĐiềuă12,ăđềănghịăsắpăxếp,ăchỉnhăsửaălạiăthứătựăcácăkhoảnătrongăĐiềuă
vìădựăthảoăkhôngăcóăăkhoảnă2. 

- Tạiăkhoảnă3ăĐiềuă15ăcóănêu:ă“SởăTàiănguyênăvàăMôiă trường….đốiăvớiă
cácă trườngăhợpăquyăđịnhă tạiă điểmăb,ă điểmăc,ă điểmăđ,ă điểmăe,ă điểmăg,ă điểmăh,ă
điểmăiăvàăđiểmăkăkhoảnă2,ăĐiềuă8ăcủaăNghịăđịnhănày”.ăĐềănghịăđơnăvịăsoạnăthảoă
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xemăxétălạiăvìătạiăkhoảnă2ăĐiềuă8ăkhôngăcóăcácăđiểmăe,ăđiểmăg,ăđiểmăh,ăđiểmăi,ă
điểmăk. 

- TạiăĐiểmăb,ăkhoảnă1,ă cácăĐiềuă22,ă23,ă24ăđềănghịăchỉnhăsửaănộiădungă
“ChuyểnăcơăquanăthẩmăđịnhătạiăĐiềuă17”ăthànhă“Chuyểnăcơăquanăthẩmăđịnhăquyă
địnhătạiăĐiềuă16”ăđểăđảmăbảoătínhăchínhăxácăvìăcơăquanătiếpănhậnăvàăthẩmăđịnh,ă
quảnălỦăhồăsơ,ăgiấyăphépăđượcăquyăđịnhătạiăĐiềuă16ădựăthảoăvàălàm rõ thế nào là 
nếu cần thiết. 

- TạiăĐiềuă40.ăTrách nhiệm thực hiện,ăđềănghịăchuyểnăthànhămộtăđiềuătạiă
chươngăVăđểăđảmăbảoăphùăhợpăvớiănộiădungăcủaăchươngăV 

- Điểmăd,ăkhoảnă2,ăĐiềuă53,ăquyăđịnh:ă“Nếu cần thiết thìă thànhă lậpăhộiă
đồngă thẩmă địnhă hồă sơă tínhă tiềnă cấpă quyềnă khaiă thácă tàiă nguyênă nước”.ă Tuyă
nhiên,ădựăthảoăNghịăđịnhăkhôngăquyăđịnhăcụăthểăviệcătổăchứcăthànhălậpăHộiăđồngă
thẩmăđịnh,ăthànhăphầnăHộiăđồngăthẩmăđịnh.ăDoăđóăđềănghịăcơăquanăsoạnăthảoăbổă
sungăcácăquyăđịnhănàyăđểăthuậnălợiăchoăviệcătriểnăkhaiă thựcăhiệnăvàă làm rõ thế 
nào là nếu cần thiết. 

- Đềănghịă cơă quană soạnă thảoă ràă soátă cácă lỗiă chínhă tả,ă thểă thức,ă kỹă thuậtă
trìnhăbàyăđảmăbảoătheoăquyăđịnhătạiăNghịăđịnhăsốă34/2016/NĐ-CP;ăNghịăđịnhăsốă
154/2020/NĐ-CPăcủaăChínhăphủ,ăthốngănhấtăsửădụngăkỹăthuậtăviệnădẫnătheoăquyă
địnhătạiăkhoảnă1,ăĐiềuă75,ăNghịăđịnhăsốă34/2016/NĐ-CPăđượcăsửaăđổiăbổăsungă
bởiă khoảnă16,ăĐiềuă1,ăNghịă địnhăsốă 154/2020/NĐ-CP: “Khi viện dẫn lần đầu 
văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, 
ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có 
thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo 
đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với 
các văn bản khác, ghi tên số, ký hiệu của văn bản đó”. 

TrênăđâyălàănộiădungăthamăgiaăgópăỦănộiădung dựăthảoă02ăNghịăđịnhăquyă
địnhă chiă tiếtă Luậtă Tàiă nguyênă nướcă sốă 28/2023/QH15;ă 曳y bană nhână dână tỉnhă
ĐiệnăBiênăkínhăgửiăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngănghiênăcứu,ătổngăhợp./. 
Nơi nhận: 
-ăNhưătrên; 
-ăLãnhăđạoăUBNDătỉnh; 
-ăCụcăQuảnălỦăTàiănguyênănước; 
-ăSởăTàiănguyênăvàăMôiătrường;ă 
-ăLưu:ăVT,ăKTN. 

TM. ̉Y BAN NHÂN DÂN  
KT. CH̉ TỊCH 

PHÓ CH̉ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Đức Toàn 
 











UBND T迂NH QU謂NG TR卯 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

C浦NG HÒA XÃ H 浦I CH Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /STNMT-KSN 

 
Quảng Trị, ngày      tháng 01 năm 2024 

V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định và Kế 
hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

Thực hiện các Văn bản: số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023, số 

11180/BTNMT-TNN ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các 

Văn bản: số 54/UBND-KT ngày 04/01/2024, số 55/UBND-KT ngày 04/01/2024 

của UBND tỉnh Quảng Trị về việc góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết 

Luật Tài nguyên nước và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 

28/2023/QH15. Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng 

Trị thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết 

Luật Tài nguyên nước và dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo. 

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị 
gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ; 
- Lưu: VT, KSN. 

                      GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Tr ần Văn Quảng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH LONG 

C浦NG HÒA XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 479/UBND-KTNV 

V/v góp Ủ dự thảo ngóp Ủ dự thảo 02 
Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 

nguyên nước số 28/2023/QH15  

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 01 năm 2024  

    Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-MT ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy định chi 
tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15,  

Qua nghiên cứu dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên 
nước số 28/2023/QH15, 曳y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có Ủ kiến như sau: 

1. Về thẩm quyền ban hành văn bản: Thống nhất với thể thức, nội dung 
nêu trong dự thảo và tính cần thiết ban hành. 

          2. Các nội dung kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung: 

2.1. Đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài 
nguyên nước (Nghị định 01): 

- Tại khoản 3 Điều 10 Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện 
theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, điểm đ khoản 2 Điều 29 Nghị định; 
điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo sử dụng ngôn ngữ 
thực hiện theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Tại khoản 1 
Điều 98 Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa cỡ chữ cho đúng quy 
định. 

2.2. Đối với Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới 
đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước (Nghị định 02): 

 - Căn cứ ban hành văn bản tại dòng thứ tư, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ 
sung cụm từ: “hành nghề khoan nước dưới đất” cho phù hợp nội dung trích yếu 
của Nghị định. 

Ký bởi: BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
Email: btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ký: 24.01.2024
15:32:21 +07:00
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- Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm 
dừng hiệu lực của giấy phép…. Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định quy định: “Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm 
dừng hiệu lực của giấy phép, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên 
nước đối với trường hợp không quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ, 
điểm e, điểm g và điểm h khoản 1 Điều này”. Tức là thẩm quyền cấp phép của 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điểm b khoản 1 Nghị định quy 
định: “Thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngày 
đêm trở lên”. Vì quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này thì điểm b khoản 1 
Nghị định thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Về thành phần hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung các loại giấy 
phép: Tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định; điểm c khoản 1, điểm b khoản 2 
Điều 18 Nghị định; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định; khoản 2 
Điều 20 Nghị định; điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định. Đề nghị cơ quan soạn 
thảo nghiên cứu tên văn bản, cụm từ: “Đề án” và các Mẫu tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định để dễ thực hiện. Vì theo khoản 1 Điều 60 Nghị định số 34/2016/NĐ-
CP của Chính phủ quy định. Ví dụ như:  

+ Đối với nước dưới đất: Đề án thăm dò nước dưới đất đối với hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép thăm dò; Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong 
giấy phép đối với hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò.  

+ Đối với nước mặt: Đề án khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường 
hợp chưa có công trình khai thác; Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước 
đối với trường hợp đã có công trình khai thác; Báo cáo hiện trạng khai thác, sử 
dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép đối với trường hợp gia hạn/điều 
chỉnh giấy phép. 

- Tại khoản 2 Điều 62 Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ từ “nghị” 
do viết hai (02) lần. 

Trên đây là nội dung góp dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15, 曳y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long báo cáo Bộ 
Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PVP UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Phòng KT-NV; 
- Lưu: VT, 76.KTNV. 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 



UBND T迂NH HÀ GIANG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:              /STNMT-KSN 

V/v góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy địnhchi 
tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 

C浦NG HOÀ XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Giang, ngày        tháng 01 năm 2024 

 
Kính gửi: Cục Quản lỦ Tài nguyên nước. 

 

Thực hiện Văn bản số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy định chi 
tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. 

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp Ủ kiến tham gia góp Ủ của các cơ quan 
quản lỦ nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sở Tài nguyên và 
Môi trường Hà Giang có Ủ kiến tham gia với những nội dung như sau: 

1. Về cơ bản Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang nhất trí với nội dung 
dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 
nước; dự thảo Nghị định Quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, 
kê khai, đăng kỦ, cấp phép,dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo 
Văn bản số 11050/BTNMT-TNN nêu trên. 

2. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung sau: 

2.1.  Đối với nội dung dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Tài nguyên nước: 

- Tại phần căn cứ (trang 01 dự thảo): “Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019”, đề nghị điều chỉnh căn cứ ban hành thành kiểu chữ nghiêng cho phù hợp 
với quy định khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; tách căn cứ thứ nhất thành 2 căn cứ cho khoa học. 

- Tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 (từ 
trang 6 - 14 dự thảo), đề nghị quy định nội dung, biểu mẫu được hướng dẫn chi 
tiết tại Thông tư để áp dụng khi tổ chức triển khai thực hiện từ quy trình lập phê 
duyệt đề cương, nội dung trình tự thực hiện, kết quả thực hiện, các biểu mẫu 
điều tra, báo cáo kết quả sản phẩm,... cho thống nhất về trình tự cách làm. 

- Tại khoản 2 Điều 22 (trang 19 dự thảo), có nêu: “Ngân sách nhà nước 
nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường chi cho các hoạt động điều tra cơ bản tài 
nguyên nước, gồm: a) Điều tra, đánh giá tình hình ...; k) Điều tra, khảo sát lập, 
cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước...”; căn cứ theo quy định tại Khoản 2 
Điều 14 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định 
lập, quản lỦ hành lang bảo vệ nguồn nước: “2. Kinh phí cắm mốc hành lang bảo 
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vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô 
thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác do ngân sách nhà nước đảm 
bảo, bao gồm ngân sách địa phương, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và được bổ 
sung từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của 
pháp luật”. Đề nghị đơn vị Chủ trì soạn xem xét về kinh phí chi cho cắm mốc 
hành lang bảo vệ nguồn nước để các địa phương áp dụng cho thống nhất.  

- Tại khoản 3 Điều 30 (trang 26 dự thảo), có nêu: ‘‘3. Trường hợp cần 
thiết, hội đồng thẩm định quy hoạch lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn ...’’. Đề 
nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xem xét quy định cụ thể hơn về nội dung 
‘‘Trường hợp cần thiết’’ là trong những trường hợp nào để đảm bảo thuận lợi 
trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Tại khoản 2 Điều 37 (trang 32 dự thảo), có nêu: “2. Đối với các hồ chứa 
thuỷ điện khác khoản 1 Điều này và hồ chứa khác trên sông, suối, phạm vi hành 
lang bảo vệ nguồn nước là vùng tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình 
đỉnh đập đến đường biên có cao trình bằng cao trình giải phóng mặt bằng lòng 
hồ”. Đề nghị cần xem xét, bổ sung áp dụng đối với từng khu vực cụ thể, thực tế 
khu vực thực hiện dự án, có sự đồng Ủ thống nhất của chính quyền địa phương. 

- Tại Điều 38. Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, 
kênh, rạch (trang 32 dự thảo). Đề nghị đơn vị chủ trì cần làm rõ phạm vi của 
hành lang bảo vệ nguồn nước: “a) Không nhỏ hơn 10m tính từ mép bờ đối với 
đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc 
được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung; b) Không nhỏ hơn 05 m 
tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy qua các đô thị, 
khu dân cư tập trung”; Việc xác định không nhỏ hơn 10 m và không nhỏ hơn 
5m nêu trên được hiểu và xác định ngoài thực tế như nào đối với những lòng 
sông, suối ở khu vực miền núi. Xác định từ mép bờ theo chiều ngang đối với 
đoạn sông, suối hay theo độ đốc tự nhiên của hành lang sông, suối… 

- Tại Điều 41. Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với đập,hồ 
chứa thủy điện, thủy lợi (trang 34 dự thảo). Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định 
nội dung, biểu mẫu về Phương án, quy cách mốc, khoảng cách mốc cắm... được 
hướng dẫn chi tiết tại Thông tư để áp dụng khi tổ chức triển khai thực hiện cho 
thống nhất về trình tự cách làm. Ngoài ra, cần bổ sung quy định về thời gian 
định kỳ 05 năm hoặc 10 năm đối với các Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tự rà 
soát về nội dung Phương án và thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Phương án 
trình cơ quan thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung để cho phù hợp với thực tế. 

- Tại Điều 72. Lập Danh mục Hồ, ao, đầm, phá không được sản lấp (trang 
65 dự thảo), đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo nêu rõ đối với Hồ chứa nước để 
phát điện có thuộc đối tượng lập danh mục hồ không được san lấp?. 

- Tại Điểm b khoản 5 Điều 74 (trang 68 dự thảo), có nêu: “b) Sau khi 
hoàn thiện theo Ủ kiến góp Ủ của các các Sở, ban, ngành, Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình 曳y ban nhân dân cấp tỉnh để lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh trước khi phê duyệt; Hồ sơ trình lấy ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bao 
gồm: Tờ trình; dự thảo Quyết định điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm, phá không 
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được san lấp trên địa bàn tỉnh, Báo cáo thuyết minh lỦ do và tác động của việc 
đưa ra khỏi Danh mục; văn bản tổng hợp giải trình Ủ kiến góp Ủ của các cơ quan, 
tổ chức có liên quan và các tài liệu khác liên quan”. Đề nghị đơn vị Chủ trì soạn 
thảo xem xét về quy trình lấy Ủ kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, việc lập Danh 
mục Hồ, ao, đầm, phá không được sản lấp theo quy định Luật Tài nguyên nước 
2012 và các Nghị định hướng dẫn trước đây không quy định việc lấy Ủ kiến Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh, để cho thống nhất về trình tự, đề nghị chỉ lấy Ủ kiến 
thành viên UBND tỉnh trước khi trình UBND tỉnh thông qua và phê duyệt. 

- Tại khoản 1 Điều 86. Trách nhiệm của 曳y ban nhân dân cấp tỉnh (trang 
75 dự thảo), có nêu: “Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch điều 
hòa, phân phối tài nguyên nước; chương trình, kế hoạch cải tạo các dòng sông, 
phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt đối với các lưu vực sông nội 
tỉnh”. Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định nội dung, biểu mẫu được hướng dẫn 
chi tiết tại Thông tư để áp dụng khi tổ chức triển khai thực hiện từ quy trình, nội 
dung trình tự thực hiện, kết quả thực hiện, các biểu mẫu... cho thống nhất về 
trình tự cách làm. 

- Tại mục 5. Hạch toán tài nguyên nước (trang 79 dự thảo).  Do đây là nội 
dung mới được triển khai thực hiện, đề nghị cơ quan soạn thảo cần hướng dẫn 
chi tiết tại Thông tư để áp dụng khi tổ chức triển khai thực hiện từ quy trình, nội 
dung trình tự thực hiện, kết quả thực hiện, các biểu mẫu... cho thống nhất về 
trình tự cách làm. 

- Tại Điểm b khoản 1 Điều 125 (trang 103 dự thảo), đề nghị cơ quan soạn 
thảo sửa cụm từ “...và trình づy ban nhân dân quyết định” thành “...và trình づy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định” cho phù hợp. 

- Tại khoản 1 Điều 126 (trang 104 dự thảo), đề nghị chỉnh sửa lại như sau 
cho chính xác theo quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và đề nghị bổ 
sung thêm, cụ thể:  

 “Điều 126. Điều khoản thi hành 

 1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày     tháng      năm       .” 

- Tại Phụ Lục I: Quy định tỷ lệ bản đồ đối với Quy hoạch tổng hợp lưu 
vực sông liên tỉnh (trang 105, 106, 110 dự thảo), đối với dự thảo Phụ lục ban 
hành kèm theo dự thảo Nghị định, đề nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp với mẫu số 
44 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

2.2. Đối với nội dung dự thảo Quy định chi tiết việc hành nghề khoan 
nước dưới đất,kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước: 

- Tại phần căn cứ (trang 01 dự thảo): “Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019”, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tách căn cứ thứ nhất thành 2 căn cứ cho 
khoa học.  
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- Tại Điều 15 (dự thảo), đề nghị xem xét, bổ sung nội dung: “づy ban 
nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo 
thẩm quyền trong việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm 
dừng hiệu lực của giấy phép, đình chỉ, thu hồi giấy phép tài nguyên nước”. Để 
thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính ở từng địa phương. 

- Tại điểm b khoản 1 Điều 22, điểm b khoản 1 Điều 23, điểm b khoản 1 
Điều 24, có nêu: “b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ ...”. Đề nghị cần nêu rõ trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ở đây là Trung tâm phục vụ 
Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ hay Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 
nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.    

- Tại điểm d khoản 1 Điều 18. Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép khai thác nước dưới đất, có nêu:“d) Kết quả phân tích chất lượng 
nguồn nước không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. ...”. Đề nghị đơn 
vị chủ trì cần xem xét quy định cụ thể các thông số phân tích chất lượng nước để 
trong quá trình thực hiện đảm bảo tính thống nhất. 

- Tại điểm c khoản 1 Điều 19. Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung 
giấy phép khai thác nước mặt, nước biển, có nêu: “c) Kết quả phân tích chất 
lượng nguồn nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (trừ mục 
đích khai thác nước cho thủy điện)....”; đề nghị đơn vị chủ trì cần xem xét quy 
định cụ thể các thông số phân tích chất lượng nước để trong quá trình thực hiện 
đảm bảo tính thống nhất. 

- Tại Điểm a Khoản 1 Điều 22, Điểm a Khoản 1 Điều 23, có nêu: “Tổ 
chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện hoặc bản điện tử qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp phí 
thẩm định hồ sơ theo quy định”. Đề nghị cần nêu rõ việc nộp phí thẩm định hồ 
sơ được thực hiện nộp thời điểm nào?. 

- Tại điểm b khoản 1 Điều 53. Trình tự, thủ tục tính tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước, có nêu: “b) Việc tiếp nhận, thẩm định tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước được thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, thẩm định hồ 
sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước”. Đề 
nghị đơn vị chủ trì bổ sung thêm nội dung này về thành phần hồ sơ cấp, gia hạn, 
điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất tại Điều 18 và Hồ sơ đề 
nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt tại Điều 19 
của dự thảo Nghị định. 

- Tại Điều 62. Điều khoản chuyển tiếp, đề nghị đơn vị Chủ trì soạn thảo 
bổ sung thêm: “Đối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung do nhà nước 
đầu tư, các công trình do các đơn vị tài trợ, các công trình điều tra, tìm kiếm 
nguồn nước mặt, nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước mà 
thuộc trường hợp phải đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước phải hoàn 
thành việc đăng ký, cấp phép tài nguyên nước trước ngày 30/12/2027”; lỦ do 
hiện nay các công trình này được giao cho UBND cấp xã quản lỦ không có kinh 
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phí để thực hiện việc quản lỦ vận hành và lập thủ tục cấp phép, lắp đặt hệ thống 
giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.  

- Một số nội dung đề nghị đối với đơn vị chủ trì soạn thảo: 
+ Đề nghị đánh số trang nội dung dự thảo Nghị định Quy định chi tiết 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài 
nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

+ Thống nhất sử dụng cụm từ “づy ban nhân dân cấp tỉnh” trong toàn bộ 
văn bản vì hiện nay tại dự thảo chưa sử dụng thống nhất cụm từ này. Có Điều sử 
dụng cụm từ “づy ban nhân dân cấp tỉnh”, có Điều lại dùng cụm từ “づy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố”. 

+ Hiện tại dự thảo có viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật khác nên 
đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định thêm một điều về trường hợp 
các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tới khi bị sửa đổi, bổ sung, thay 
thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật mới để đảm bảo tính ổn 
định lâu dài của văn bản. 

Trên đây là Ủ kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang, 
trân trọng báo cáo và đề nghị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Giám đốc, các PGĐ sở; 
- Lưu: VT,Vnptioffice, KSN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thế Phương 
 



UBND T̉NH GIA LAI 
SỞ TÀI NGUYÊN V À MÔI TRƯỜNG 

Số:             /STNMT-KS-TNN 

V/v góp ý 02 dựăthảoăNghịăđịnhăquyă
địnhăchiătiếtăLuậtăTàiănguyênănướcăsốă

28/2023/QH15. 

C̣NG HÒA XÃ ḤI CH ̉ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày       tháng     năm 2024 

 
Kính gửi: BộăTàiănguyênăvàăMôiătrường 

 
Thựcăhiện Vănăbản số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 củaăBộăTàiă

nguyênăvàăMôiătrường vàăỦăkiếnăchỉăđạoăcủaăVănăphòngăUBNDătỉnh tạiăVănăbảnă
sốă4042/VP-CNXD ngày 30/12/2023 vềăviệc góp Ủ 02 dựăthảoăNghịăđịnhăquyăđịnhă
chiătiếtăLuậtăTàiănguyênănướcăsốă28/2023/QH15.ăSauăkhiănghiênăcứuă02ădựăthảoă
Nghịăđịnh, Sở Tài nguyên và Môiătrường tỉnhăGiaăLaiăcó mộtăsốăỦ kiếnănhưăsau: 

1. Cơăbảnăthống nhất với 02 dựăthảoăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtăLuậtăTàiă
nguyênănướcăsốă28/2023/QH15 do BộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngăsoạnăthảo. 

2. Về dựăthảoăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtăthiăhànhămộtăsốăđiềuăcủaăLuậtăTàiă
nguyênănước: 

- Tạiăđiểmăa,ăkhoảnă3ăĐiềuă21 “Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá 
tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa 
bàn…” là chưaăphùăhợpăvớiăquyăđịnhătạiăđiểmăa,ăkhoảnă1ăĐiềuă21. Lý do: trách 
nhiệmătổăchứcăthựcăhiệnăviệcăđiềuătra,ăđánhăgiáătàiănguyênănước mặt đốiăvớiăcácă
nguồnănướcăliênătỉnhăthuộcătráchănhiệmăcủaăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrường.ăĐềă
nghị xem xét, chỉnhăsửaăchoăphùăhợp. 

- TạiăĐiềuă38,ăđềănghịăquyăđịnhărõăcáchăxácăđịnhă“mépăbờ”ăđểăxácăđịnhă
phạmăviăhànhălangăbảoăvệănguồnănướcăđốiăvớiănhữngăđoạnăsông,ăsuối,ăkênh,ărạchă
khôngăcóămépăbờăcụăthể,ăthìămépăbờăcóăthểăđượcăxácăđịnhătừăvịătríăcóămựcănướcă
caoănhấtătrongăđiềuăkiệnăbìnhăthường hay không?. Lý do: Trênăthựcătế,ăcó nhiềuă
đoạnăsông,ăsuối,ăkênh,ărạchăkhôngăcóămépăbờăcụăthể,ănhiềuătrườngăhợpălàănhữngă
triềnăđấtăkhôngăcóămépăbờ. 

- Tạiăkhoảnă2ăĐiềuă41ăđềănghịăchỉnhăsửaăthànhă“Việc cắm mốc hành lang 
bảo vệ nguồn nước thực hiện đối với hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 
năm trăm nghìn mét khối (500.000 m3) trở lên”. 

- Tạiăđiểmăb,ăkhoảnă4ăĐiềuă41ăđềănghịăchỉnhăsửa thành “Trong thời hạn 30 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án đạt yêu cầu quy định tại khoản 2 
Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Công 
Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, づy ban nhân dân cấp huyện, nơi 
có hồ chứa và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa…”. 

- Tạiăkhoảnă5ăĐiềuă41ăđềănghịăchỉnhăsửaăbổăsungănhưăsauă“Căn cứ phương án 
cắm mốc giới đụ được phê duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối 
hợp với づy ban nhân dân cấp huyện và づy ban nhân dân xụ nơi có hồ chứa thực 
hiện việc cắm mốc giới trên thực địa; bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp 
huyện nơi có hồ chứa. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mốc giới từ tổ chức 
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quản lý, vận hành hồ chứa, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện bàn giao mốc 
giới cho づy ban nhân dân cấp xụ nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ”. 

- Tạiăkhoảnă1ăĐiềuă43ăđềănghịăchỉnhăsửaăthành “Tổ chức, cá nhân, hộ gia 
đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang 
bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các hoạt động không ảnh hưởng đến chức năng 
hành lang bảo vệ như đụ quy định tại khoản 7 và 8 Điều 23 của Luật Tài nguyên 
nước”.ăLỦădo:ăkhoảnă3ăvàăkhoảnă4ăĐiềuă23ăcủaăLuậtăTàiănguyênănướcăquyăđịnhă
tráchănhiệmătổăchứcălập,ăcôngăbố,ăđiềuăchỉnhădanhămụcănguồnănướcăphảiălập hành 
langăbảoăvệănguồnănướcăvàăphạmăviăhànhălangăbảoăvệănguồnănước. 

- Tạiăđiểmăa,ăkhoảnă4ăĐiềuă50 đềănghịăchỉnhăsửaăthànhă“Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố Danh mục 
và Bản đồ phân vùng trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải lên 
Cổng thông tin điện tử của づy ban nhân dân cấp tỉnh…”. 

- Tạiăđiểmăa,ăkhoảnă4ăĐiềuă98ăđềănghịăbổăsungăthêmămộtăỦănhưăsau:ă“Hướng 
dẫn việc cập nhập thông tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia”. 

- Tạiăđiểmăa, khoảnă1ăĐiềuă125ăđềănghịăchỉnhăsửaă thànhă“Nghị định số 
43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015”. 

3. Về dựăthảoăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtăviệcăhànhănghềăkhoanănướcădướiă
đất,ăkêăkhai,ăđăngăkỦ,ăcấpăphép,ădịchăvụătàiănguyênănướcăvàătiềnăcấpăquyềnăkhaiă
thácătàiănguyênănước. 

- Tạiăđiểmăc, khoảnă3ăĐiềuă3 đềănghịăchỉnhăsửaăthànhă“Đối với dự án có 
công trình khai thác nước dưới đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều này…”.  

- Tạiăđiểmăc, khoảnă6ăĐiềuă3 đềănghịăchỉnhăsửa thành “づy ban nhân dân 
cấp huyện, nơi bố trí công trình khai thác nước dưới đất, tổ chức lấy ý kiến đối 
với công trình khai thác nước dưới đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều này”. 

- Tạiăđiểm c,ăkhoảnă1 Điềuă10,ăđềănghịălàm rõ khốiălượngăhạngămục khoan 
thămădò là tổngăsốăgiếngăkhoanăhay tổngăchiềuăsâu giếngăkhoan. 

- Tạiăkhoảnă2ăĐiềuă49 đềănghịălàmărõălưuălượngănướcăđượcămiễn,ăgiảmăquyă
địnhănhưăthếănào?. 

Trênăđâyălà Ủăkiếnăthamăgia của Sở Tài nguyên và Môiătrường tỉnhăGiaăLaiă
về 02 dựăthảoăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtăLuậtăTàiănguyênănướcăsốă28/2023/QH15.ă
Kính gửi BộăTàiănguyênăvàăMôiătrường tổngăhợp./. 
Nơi nhận: 
- Nhưătrên; 
- CụcăQuảnălỦăTàiănguyênănước; 
- UBNDătỉnh (b/c); 
- GĐ,ăcácăPhóăGĐ Sở; 
- Lưu: VT, KS-TNN. 

KT.  GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Lương Thanh Bình 
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UBND T迂NH NINH THU一N 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

C浦NG HOÀ XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /STNMT-TNKSN&BĐKH     Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2024 
 

V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định quy 
định chi tiết Luật Tài nguyên nước 

số 28/2023/QH15 

 

                       
Kính gửi: Cục Quản lỦ tài nguyên nước. 

 
Tiếp nhận Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy định 
chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, Sở Tài nguyên và Môi trường 
đã chủ động gửi 02 dự thảo Nghị định (gồm: Nghị định quy định chi tiết việc 
hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 
nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước) đến các Sở, ban, ngành, đơn vị, 
địa phương liên quan để tham gia nghiên cứu, góp Ủ (Công văn số 69/STNMT-
TNKSN&BĐKH ngày 05/01/2024).  

Trên góp ý của các cơ quan, địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Ninh Thuận đã tiếp thu, tổng hợp góp ý dự thảo 02 Nghị định nêu trên như 
sau: 

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết 
Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, bao gồm dự thảo 02 Tờ trình và dự 
thảo 02 Nghị định. 

2. Một số góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15: 

- Phần căn cứ pháp lỦ: đề nghị trình bày “chữ in nghiêng”, để phù hợp với 
quy định tại Mẫu 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tại Điều 1: đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa cụm từ “khoản 
3 Điều 31” thành cụm từ “khoản 5 Điều 31”. LỦ do: qua rà soát, dự thảo Nghị 
định này chỉ hướng dẫn chi tiết khoản 5 Điều 31 Luật Tài nguyên nước (tại Điều 
13). Khoản 3 Điều 31 Luật Tài nguyên nước đã được quy định chi tiết tại dự 
thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, 
đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước. 
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- Tại khoản 3 Điều 10: đề nghị xem xét, đánh số thứ tự và canh lề các 
điểm của khoản này cho phù hợp. 

- Tại Điều 11: đề nghị xem xét, nghiên cứu nội dung quy định tại Điều 11 
(Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước mặt) của dự thảo Nghị 
định này. Lý do: để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 21 Luật Tài nguyên 
nước (Bảo vệ môi trường nước mặt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường); tránh trùng lặp với Luật Bảo vệ môi trường, vì nội dung quy định về 
điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước mặt được quy định tại Điều 
8 Luật Bảo vệ môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn thực 
hiện đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước mặt đối với sông, hồ và hướng 
dẫn đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại Điều 4 Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022.  

- Tại khoản 2 Điều 26: Điều chỉnh điểm “f” thành điểm “h”. 

- Tại Điều 43:  

+ Đối với khoản 1 Điều 43: đề nghị chỉnh sửa cụm từ “tại khoản 3 và 4 
Điều 23 của Luật Tài nguyên nước” thành cụm từ “tại khoản 1, 7 và 8 Điều 23 
của Luật Tài nguyên nước” và bổ sung cụm từ “nguồn nước” vào trước cụm từ 
“như đã quy định ….”, để đảm bảo đầy đủ và phù hợp quy định. LỦ do: khoản 3 
và 4 Điều 23 của Luật Tài nguyên nước không quy định chức năng hành lang 
bảo vệ nguồn nước. 

+ Đối với khoản 5 Điều 43: đề nghị xem xét bỏ từ “tỉnh” sau cụm “Sở Tài 
nguyên và Môi trường”; tương tự, rà soát điều chỉnh cho toàn bộ Dự thảo. 

- Tại Điều 46: Điều chỉnh khoản “4)” thành khoản “4.”. 

- Tại Điều 59: 

+ Đối với khoản 2 Điều 59: đề nghị xem xét điều chỉnh điểm “e” thành 
điểm “đ”; điểm “g” thành điểm “e”.  

+ Đối với nội dung điểm g khoản 2 Điều 59: chỉnh sửa từ “song” thành 
“sông”. 

- Tại khoản 2 Điều 88: Điều chỉnh điểm “e” thành điểm “đ”.  

- Tại khoản 2 Điều 105: Điều chỉnh điểm f” thành điểm “h”. 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 125: đề nghị chỉnh sửa cụm từ “năm 2008”  
thành cụm từ “năm 2015”. 

- Tại Điều 126: đề nghị xem xét, bổ sung khoản quy định về bãi bỏ Nghị 
định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, 
quản lỦ hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26 
tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới 
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đất”.  Lý do: các nội dung về lập, quản lỦ hành lang bảo vệ nguồn nước và 
hướng dẫn về việc hạn chế khai thác nước dưới đất đã được quy định chi tiết thi 
hành trong dự thảo Nghị định này. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung Điều mới quy định về 
nước thải sinh hoạt sau xử lỦ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với lưu lượng 
khoảng dưới 10 m3/ngày (hoặc dưới 5 m3/ngày) được phép cho thấm rút vào 
lòng đất đối với hoạt động sản xuất đặc thù như: khai thác khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát), điện gió, điện mặt trời và các loại hình 
sản xuất khác, được bố trí ở các khu vực xa khu dân cư tập trung, khu vực đồi 
núi, vùng sâu, vùng xa. LỦ do: (1) Theo quy định tại Điều 8 Luật Tài nguyên 
nước năm 2023, chỉ nghiêm cấm xả nước thải vào nguồn nước dưới đất; (2) các 
dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát), 
các dự án điện gió, điện mặt trời, các nhóm dự án khác có lượng nước thải sinh 
hoạt phát sinh rất ít, đa phần nằm ở khu vực xa dân cư, đồi núi, vùng sâu, vùng 
xa nên rất khó khăn trong việc kết nối với hệ thống thoát nước tập trung; (3) 
Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định chỉ nghiêm cấm xả nước 
thải, xả khí thải chưa được xử lỦ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi 
trường 

3. Một số góp Ủ đối với dự thảo Nghị định Quy định chi tiết việc hành 
nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước 
và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 

- Phần căn cứ pháp lỦ: đề nghị xem xét trình bày “chữ in nghiêng”, để phù 
hợp với quy định tại Mẫu 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

- Tại Điều 3: đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau: 

+ Đối với nội dung điểm c khoản 3 Điều 3: đề nghị xem xét chỉnh sửa 
cụm từ “điểm c khoản 1 Điều này”  thành “điểm d khoản 1 Điều này”. 

+ Tại điểm c khoản 6 Điều 3: đề nghị chỉnh sửa cụm từ “điểm c khoản 1 
Điều này”  thành cụm từ “điểm d khoản 1 Điều này” cho đúng quy định. LỦ do: 
điểm c khoản 1 Điều 3 không quy định về công trình khai thác, sử dụng nước 
dưới đất.  

- Tại điểm d khoản 4 Điều 5: đề nghị xem xét, bổ sung quy định thời hạn 
vào cụm từ “Sau khi kết thúc thăm dò” để Chủ đầu tư cập nhật thông tin, dữ liệu 
kết quả thi công công trình thăm dò nước dưới đất vào Hệ thống cơ sở dữ liệu 
tài nguyên nước quốc gia, nhằm đảm bảo việc thực hiện của Chủ đầu tư và thuận 
lợi cho công tác kiểm tra, quản lỦ của cơ quan quản lỦ nhà nước.    

- Tại khoản 3 Điều 10: Điều chỉnh điểm “đ” thành điểm “d”. 
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- Tại khoản 3 Điều 15: Bỏ từ “cấp tỉnh” sau cụm “Sở Tài nguyên và Môi 
trường”. Tương tự, rà soát cho toàn bộ dự thảo. 

- Tại điểm a khoản 2 Điều 26: Điều chỉnh cụm “ … trước ngày 30 tháng 6 
năm năm 2028.” 

- Tại Điều 31: đề nghị bổ sung quy định về thời hạn tối đa của m̃i lần gia 
hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, để đảm bảo chặt chẽ và thuận lợi 
cho quá triển triển khai thực hiện. 

- Tại khoản 3 Điều 42: Điều chỉnh điểm “e” thành điểm “đ”; điểm “g” 
thành điểm “e”. 

- Tại khoản 1 Điều 46: đề nghị xem xét, chỉnh sửa và viết lại khoản 1 
Điều 46 thành “1. Mục đích khai thác nước, gồm: các trường hợp khai thác phải 
nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại Điều 44 của Nghị 
định này”. LỦ do: để đảm bảo quy định được chính xác và đầy đủ. 

- Tại khoản 2 Điều 63: đề nghị xem xét, bổ sung nội dung về bãi bỏ Nghị 
định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về 
phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Nghị định 
số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước. Lý do: các nội dung hướng dẫn về tính, thu tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước đã được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định này. 

 

Trên đây là nội dung góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 
kính gửi Cục Quản lỦ tài nguyên nước để xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Bộ TN&MT (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- GĐ, PGĐ Sở (LKH.Anh); 
- Lưu: VT, TNKSN&BĐKH. 
 

                    

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

 
Lê Khắc Huy Anh 

 



UBND T迂NH HÀ NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /STN&MT-MT 
V/v góp ý Dự thảo 02 Nghị định quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước 
 

C浦NG HÒA XÃ H 浦I CH Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Hà Nam, ngày          tháng 01 năm 2024   
 

 

 

                 Kính gửi: Cục quản lỦ Tài nguyên nước. 
 

Thực hiện Văn bản số 11050/BTNMT-TNN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 5177/VPUB-NNTNMT ngày 29 
tháng 12 năm 2023 của 曳y ban nhân dân tỉnh về việc góp Ủ dự thảo 02 Nghị định 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó giao 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên 
cứu, tham gia góp Ủ kiến đối với Dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Ngày 05 tháng 01 năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 
41/STN&MT-MT gửi các sở, ngành và đơn liên quan góp Ủ Dự thảo 02 Nghị định 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.  

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp Ủ kiến của sở, ngành và các đơn liên quan, 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổng hợp như sau: 

1. Đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước. 
          - Điều 21: 
         + Tại khoản 3: Đề nghị chỉnh sửa thành: "Tổ chức thực hiện, phê duyệt kết 
quả điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lỦ và cập 
nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định, 
như sau:” 

+ Điểm a, khoản 3 đề nghị sửa thành: "Tổ chức thực hiện việc điều tra, 
đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh; tổng hợp kết quả 
điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bànvà gửi kết quả về Bộ Tài nguyên 
và Môi trường để tổng hợp; 
 LỦ do: tại khoản 1 Điều 21 thẩm quyền điều tra, đánh giá tài nguyên nước 
mặt đối với nguồn nước liên tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

Điều 22. Kinh phí cho hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. 
       - Đề nghị nghiên cứu việc quy định cụ thể từng nguồn kinh phí (nguồn các 
hoạt động kinh tế, nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường) đối với từng hoạt động 
điều tra. Việc này dẫn đến trường hợp các nội dung điều tra có tính chất tương tự 
nhau hoặc trong cùng một quá trình điều tra… nhưng sử dụng các nguồn kinh phí 
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khác nhau, khó khăn trong việc bố trí, sử dụng, thanh toán các nguồn kinh phí: 
Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; Đánh giá khả năng chịu tải của nguồn 
nước mặt; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Điều tra, đánh giá tình 
hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước mặt, nước dưới đất…Đề 
nghị nghiên cứu theo hướng quy định chung như kinh phí cắm mốc hành lang bảo 
vệ nguồn nước tại khoản 5 Điều 42. 

- Tại Khoản 3: Ngân sách nhà nước nguồn đầu tư phát triển chi cho các hoạt 
động điều tra cơ bản tài nguyên nước. Đề nghị nghiên cứu xem xét các nội dung 
về “Xây dựng hệ thống mạng quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo nguồn nước; 
xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ…” là đầu tư nâng cao năng lực điều tra cơ bản 
tài nguyên nước hay là hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

- Điều 41: 
+ Khoản 2: Đề nghị sửa thành “Việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước 

thực hiện đối với hồ chứa thủy điện có dung tích từ năm trăm nghìn mét khối 
(500.000 m3) trở lên”. 
           - Điều 42: 
 + Khoản 3: Đề nghị điều chỉnh thành “Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 
trì, phối hợp với づy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, trình づy ban nhân dân 
cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước …”. 
 - Điều 125: Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các nhiệm vụ 
điều tra cơ bản tài nguyên nước đã và đang triển khai thực hiện. 
 - Bổ sung quy định về việc lập, điều chỉnh Danh mục Hồ, ao, đầm không 
được san lấp theo quy định. 

- Bổ sung quy định về việc khai thác nước cho PCCC không phục vụ mục 
đích công cộng (có tính toán trong lưu lượng đề nghị cấp phép không?) vì theo 
quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 52 của Luật tài nguyên nước quy định tổ chức, 
cá nhân không phải kê khai, cấp phép tài nguyên nước trong trường hợp khai thác 
nước PCCC phục vụ mục đích công cộng.  

2. Đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan 
nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

- Điều 8: Khoản 5 đề nghị xem xét quy định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp 
phép tài nguyên nước cho phù hợp vì nhiều trường hợp tổ chức đã xây dựng công 
trình nhưng chưa đi vào vận hành mới làm hồ sơ đề nghị cấp phép. Việc đôn đốc 
các tổ chức cấp phép trước khi xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước chỉ phù hợp với Nhà máy cấp nước tập trung còn đối với các tổ chức khai 
thác nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho các bản thân hoạt động của họ là khó 
(điều này xảy ra nhiều ở các địa phương). 

- Điều 9: Khoản 4 bổ sung quy định về việc nối thời gian cấp phép trong 
trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trước thời điểm giấy phép 
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cũ hết hạn nhưng thời điểm giấy phép mới có hiệu lực lại quá so với thời điểm 
giấy phép cũ hết hiệu lực cho đồng nhất với quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 1 
Nghị định 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định 
về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước “Trường 
hợp công trình đụ vận hành và đụ được cấp giấy phép, phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước mà chủ giấy phép nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn để 
tiếp tục khai thác nước, tính từ ngày giấy phép trước đó hết hiệu lực đến thời điểm 
giấy phép mới hết hiệu lực” 
          - Điều 12: Đề nghị bổ sung quy định đối với trường hợp bị "tước quyền sử 
dụng xác nhận đăng ký, giấy phép tài nguyên nước”. 
 - Điều 13: Tại điểm a khoản 3 đề nghị bổ sung quy định về thời gian tạm 
dừng có tính vào thời gian hiệu lực của giấy phép hay không?  

- Điều 31: Đề nghị bổ sung quy định về thời gian gia hạn tối đa là bao nhiêu 
năm? Số lần gia hạn tối đa là bao nhiêu? 

- Điều 44: Đề nghị bổ sung quy định về tính tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước đối với việc khai thác nước cho PCCC không phục vụ mục đích 
công cộng vì theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 52 của Luật tài nguyên nước 
quy định tổ chức, cá nhân không phải kê khai, cấp phép tài nguyên nước trong 
trường hợp khai thác nước PCCC phục vụ mục đích công cộng. 
 - Điều 49: Tại khoản 2 đề nghị bổ sung quy định về lượng nước được miễn, 
giảm khi tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

 - Điều 58: Tại khoản 4 đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể, chi tiết hơn về 
việc quản lỦ, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để thuận lợi trong 
quá trình quản lỦ sử dụng, hướng tới mục tiêu ưu tiên tiền thu từ cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước dành cho các hoạt động quản lỦ, bảo vệ…nguồn nước. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam kính gửi Cục quản lỦ tài nguyên nước 
tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Lưu: VT, MT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Nguyễn Quang Nghiệp 
 



UBND T迂NH TUYÊN QUANG 
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:        /STNMT-TNN 

V/v góp ý Dự thảo 02 Nghị định quy định 
chi tiết Luật Tài nguyên nước số 

28/2023/QH15  

C浦NG HOÀ XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày      tháng  01  năm 2024 

 

 
 

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước 
 

Thực hiện Văn bản số 6591/UBND-KT ngày 30/12/2023 của 曳y ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia Ủ kiến Dự thảo 02 Nghị 
định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 theo đề nghị của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 11050/BTNMT-TNN ngày 
28/12/2023. 

Sau khi tổng hợp Ủ kiến tham gia của các sở, ngành liên quan và 曳y ban 
nhân dân huyện, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang cơ bản 
nhất trí bố cục và nội dung của Dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15 và có ý kiến tham gia như sau: 

I. Về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước 

- Tại Điều 1 Dự thảo viết: “Nghị định này quy định chi tiết Điều 7, khoản 3 
Điều 9, khoản 4 Điều 9, Điều 10, Điều 17, Điều 19, Điều 23, Điều 30, khoản 3 
Điều 31, Điều 35, Điều 37, …” . Tuy nhiên, khoản 3 Điều 31 đang là nội dung 
quy định chi tiết khoản 2 Điều 31 của Dự thảo “Quy định chi tiết việc hành nghề 
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và 
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”. 

- Tại Điều 11. Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước mặt. Đề  
nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung điều tra, đánh giá khả năng chịu tải 
của nguồn nước mặt đảm bảo không chồng chéo với nội dung quy định tại Điều 
8 của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
01/10/2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường và Văn bản số 1068/BTNMT-KSONMT ngày 24/02/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lỦ chất 
lượng môi trường nước mặt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường. 

- Tại điểm a khoản 3 Điều 21 Dự thảo viết: "Tổ chức thực hiện việc điều 
tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên 
tỉnh trên địa bàn mà chưa thực hiện việc điều tra đánh giá tài nguyên nước; 
tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bàn và gửi kết quả 
về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp”.  
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Đề nghị bỏ cụm từ “nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn mà chưa thực 
hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước” . Lý do: Theo quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều 21- Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá nguồn 
nước liên tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tại khoản 5 Điều 41 Dự thảo viết: “Căn cứ phương án cắm mốc giới đụ 
được phê duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với づy ban 
nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa; 
bàn giao mốc giới cho づy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có hồ chứa. Sau 05 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận mốc giới từ tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa, づy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện bàn giao mốc giới cho づy ban nhân dân cấp xụ 
nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ”. 

 Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa thành: Căn cứ phương án cắm mốc giới đã 
được phê duyệt, tổ chức quản lỦ, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với 曳y ban 
nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa; 
bàn giao mốc giới cho 曳y ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa. Sau 05 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận mốc giới từ tổ chức quản lỦ, vận hành hồ chứa, 
曳y ban nhân dân cấp huyện thực hiện bàn giao mốc giới cho 曳y ban nhân dân 
cấp xã nơi có hồ chứa để quản lỦ, bảo vệ. 

- Tại Điều 42: 
+ Khoản 3. Đề nghị bổ sung cụm từ “chủ trì” vào trước cụm từ “phối hợp 

với づy ban nhân dân cấp huyện”. 

 + Khoản 5. Đề nghị bổ sung cụm từ “từ nguồn thu tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước” vào sau cụm từ “nguồn xã hội hóa”. 

+ Khoản 6 Dự thảo viết: “Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện 
việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ 
nguồn nước đụ được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành 
việc cắm mốc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo づy ban 
nhân dân cấp tỉnh để thực hiện bàn giao mốc giới cho づy ban nhân dân cấp 
huyện hoặc づy ban nhân dân cấp xụ nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ”.  

Đề nghị chỉnh sửa thành: 曳y ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện 
việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ 
nguồn nước đã được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành 
việc cắm mốc, 曳y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo 曳y ban nhân 
dân cấp tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi) và thực hiện bàn 
giao mốc giới cho 曳y ban nhân dân cấp xã nơi có hồ chứa để quản lỦ, bảo vệ. 

 LỦ do: Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước yêu cầu rất 
nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương như: phạm vi hành lang bảo 
vệ nguồn nước, tọa độ, địa danh hành chính các mốc giới, phương án bồi 
thường, giải phóng mặt bằng (nếu có),... Vì vậy, việc thực hiện cắm mốc hành 
lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn nên giao cho 曳y ban nhân dân cấp huyện 
để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. 
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- Tại khoản 5 Điều 44 Dự thảo viết” “5. づy ban nhân dân cấp xụ tiếp 
nhận, quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các hồ 
chứa thuỷ lợi, thuỷ điện và các hồ chứa khác; giám sát các hoạt động trong 
hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 
theo quy định”.  

Đề nghị sửa thành: “5. 曳y ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, quản lỦ, bảo vệ 
mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện, 
các hồ chứa khác, sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, khu 
dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn; giám sát các hoạt động 
trong hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 
hoạt theo quy định”.  

Lý do: 曳y ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, quản lỦ, bảo vệ mốc giới hành 
lang bảo vệ nguồn nước sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, 
khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn để thuận tiện trong 
iiệc quản lý, theo dõi. 

- Tại Điều 103, 107. Việc cấp phép xả nước thải vào nguồn nước hiện nay 
được thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Do đó đề 
nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bỏ nội dung quy định việc tạo lập cơ sở dữ liệu 
đối với công trình “xả nước thải vào nguồn nước” tại Khoản 4 Điều 103 và 
Khoản 11 Điều 107 của Nghị định. 

- Tại khoản 2 Điều 104. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại thẩm 
quyền của Chủ tịch 曳y ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật về tài nguyên nước là chưa phù hợp với quy định tại Điều 4 Luật ban hành 
Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

II . Về Dự thảo Nghị định quy định việc hành nghề khoan nước dưới 
đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 

- Tại phần căn cứ pháp lý. Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa tên của 
Nghị định cho thống nhất với tên tại khổ 4 phần căn cứ pháp lý. 

- Tại Điều 2 Dự thảo viết: “Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ 
chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các 
nội dung quy định tại Điều này Nghị định này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam”.  

Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa thành: Nghị định này áp dụng đối với 
cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên 
quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này trên lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Tại khoản 5 Điều 8. Đề nghị quy định rõ thời gian cấp phép khai thác tài 
nguyên nước trước khi xây dựng công trình khai thác tài nguyên nước đối với 
trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 8 . 



4 
 

- Tại Điều 18 và Điều 19. Đề nghị bổ sung thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép vào Điều 18 và Điều 19 để địa phương có cơ sở đôn đốc, hướng dẫn 
tổ chức, cá nhân thực hiện lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp phép trước khi 
xây dựng công trình khai thác tài nguyên nước. 

- Tại Điều 31. Đề nghị bổ sung thời hạn tối thiểu của giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất. 

- Tại Điều 32. Đề nghị bổ sung thời gian gia hạn giấy phép hành nghề 
khoan nước dưới đất. 

- Tại khoản 3 Điều 35 Dự thảo viết: "Cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài 
nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là cơ quan 
chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên nước) có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định 
và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép”.  

Đề nghị sửa thành: Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Tài nguyên 
và Môi trường. Cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên nước thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài 
nguyên nước) có trách nhiệm thẩm định và quản lỦ hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm 
quyền cấp phép. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                          (báo cáo) 
- 曳y ban nhân dân tỉnh;  
- Giám đốc Sở (báo cáo); 
- PGĐ Sở phụ trách; 
- Lưu: VT, TNN. 

 

 

KT.  GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Đặng Minh T ơn 



 



TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TRƯỜNG

Số:            /TNMT-KSNKB
V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định Quy định chi tiết 

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng 01 năm  2024

Kính gửi: 
              - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 5012/UBND-VP ngày 29/12/2023 

của UBND tỉnh Hải Dương “V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định Quy định chi tiết 
Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15”. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo 

02 Nghị định Quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và tổng 

hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và UBND tỉnh như sau:

I. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước

1. Điều 10. Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 

nước thải vào nguồn nước
Do từ ngày 01/01/2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi 

hành, vì vậy việc cấp giấy phép xả nước thải được tích hợp trong quá trình cấp 

giấy phép môi trường. Vì vậy đề nghị rà soát nội dung điều tra hiện trạng xả 

nước thải vào nguồn nước để tránh chồng chéo nội dung này với quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Điểm a khoản 3 Điều 21 đề nghị sửa lại như sau:

a) Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các 

nguồn nước mặt nội tỉnh; nguồn nước mặt liên tỉnh trên địa bàn mà chưa thực 

hiện việc điều tra đánh giá tài nguyên nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ủy quyền thực hiện …”.

* Lý do: tại khoản 1 Điều 21 thẩm quyền điều tra, đánh giá tài nguyên 

nước mặt đối với nguồn nước liên tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường.
3. Khoản 3 Điều 42  đề nghị sửa lại như sau:

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ , phối hợp với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước ….
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Điều 125: Đề nghị bổ sung thêm điều khoản chuyển tiếp đối với các 

nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước đã và đang triển khai thực hiện.
5. Điểm a, b khoản 1 Điều 38 quy định “Không nhỏ hơn 10m tính từ mép 

bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung 

hoặc được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung; không nhỏ hơn 

05m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy qua các đô 

thị, khu dân cư tập trung”, nhằm đảo bảo tính chính xác đề nghị đơn vị soạn thảo 

làm rõ “ nhỏ hơn và 5m tính từ mép bờ phía  từ bờ 

phía ngoài đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch…”.

6. Điểm a, b khoản 2 Điều 38 quy định “Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép 

bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung 

hoặc được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung; không nhỏ hơn 

15m tính từ mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy qua các đô 

thị, khu dân cư tập trung”, nhằm đảo bảo tính chính xác đề nghị đơn vị soạn thảo 

làm rõ “Không nhỏ hơn 20m và 15m tính từ mép bờ phía bên t  từ 

bờ n ngoài đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch…”.

7. Khoản 5 Điều 42 đề nghị chỉnh sửa bổ sung như sau

 5. Kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước quy định tại khoản 3 

Điều này được lấy từ nguồn ngân địa phương, nguồn sự nghiệp bảo vệ môi 

trường, nguồn xã hội hóa, từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
8. Khoản 1 Điều 43 quy định “Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phạm hành lang bảo vệ nguồn 

nước phải bảo đảm các hoạt động không ảnh hưởng đến chức năng hành lang 

bảo vệ như đã quy định tại khoản 3 và 4 Điều 23 của Luật Tài nguyên nước” là 

không phù hợp vì khoản 3 và khoản 4 là công bố, điều chỉnh danh mục nguồn 

nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau 

“Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ phạm hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các hoạt động 

không ảnh hưởng đến chức năng hành lang bảo vệ như đã quy định tại khoản 7 

và 8 Điều 23 của Luật Tài nguyên nước
9. Điểm a khoản 1 Điều 125. Điều khoản chuyển tiếp đề nghị chỉnh sửa 

cụ từ “Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2008” thành “Nghị 
định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015”.

10. Điều 126 đề nghị bổ sung khoản bãi bỏ một số Nghị định Thông tư 

sau “Bãi bỏ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định 

167/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định việc hạn 

chế khai thác nước dưới đất và Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 
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năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước”.

 11. Một số kiến nghị khác

- Đề nghị bổ sung các quy định cụ thể liên quan đến điều hòa, phân bổ 

nguồn nước, giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước. 
- Đề nghị bổ sung các quy định về cơ chế tài chính, chế tài, công cụ kiểm 

soát, giám sát hiệu quả về tài nguyên nước; các cơ chế hợp tác, giải quyết các 

vấn đề nước xuyên biên giới.
12. Các nội dung còn lại nhất trí với dự thảo Nghị định. 
II. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước 

dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dích vụ tài nguyên nước và tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước.

1. Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 như sau:

c) Điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt quy định tại điểm c, điểm g 

khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các trường hợp theo quy định tại điểm a, 

điểm b khoản 1 Điều này

2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 3 như sau:quy định “Đối 
với dự án có công t nh thác nước dưới đất quy định tại điểm c khoản 1 

Điều này, đối tượng lấy ý kiến tác động, bao gồm: đại diện Ủy ban nhân dân 

cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; đơn vị quản lý, vận hành 

công thác nước khác vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc 

thác nước của dự án và tổ chức, cá nhân khác có liên quan là không phù 

hợp là không phù hợp, vì điểm c khoản 1 Điều 2 quy định điều chỉnh giấy phép 

khai thác nước mặt. Vì vậy đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau

c) Đối với dự án có công trình khai thác nước dưới đất quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều này, đối tượng lấy ý kiến tác động, bao gồm: đại diện Ủy ban 

nhân dân cấp xã; đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác nước khác trong 

khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc khai thác nước của dự án và tổ chức, 
cá nhân khác có liên quan.

3. Điểm c khoản 6 Điều 3 quy định “Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi bố 

t nh thác nước dưới đất, tổ chức lấy ý kiến đối với công t nh 

thác nước dưới đất quy định tại điểm c khoản 1 Điều này” là không phù hợp vì 

điểm c khoản 1 Điều 2 quy định điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt. Vì 

vậy đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi bố trí công trình khai thác nước dưới 
đất, tổ chức lấy ý kiến đối với công trình khai thác nước dưới đất quy định tại 
điểm d khoản 1 Điều này.
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 Đề nghị chỉnh sửa bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 như sau

c) Điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt quy định tại điểm c, điểm g 

khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với ác trường hợp phải lấy ý kiến theo quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

5. Đề nghị chỉnh sửa bổ sung khoản 5 Điều 7 như sau

5. Đào hồ, ao tạo không gian thu, trữ nước, tạo cảnh quan khác quy định 

tại khoản 4 Điều này có quy mô nhỏ hơn 5.000 m2 phạm sử dụng đất 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai.

6. Điểm d khoản 1 Điều 15 đề nghị chỉnh sửa như sau:

d) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nguồn nước mặt cho sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 2 m3/giây trở lên và có dung 

tích toàn bộ từ 03 triệu m3 trở lên; Công trình khai thác nguồn nước mặt khác 

cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 5 m3/giây trở 

lên; Công trình khai thác nguồn nước mặt để tạo không gian, thu, trữ nước, dẫn 

nước, tạo cảnh quan, tạo nguồn với quy mô vượt quá 2 m3/giây; 

7. Điểm khoản 2 Điều 15 đề nghị bổ sung, chỉnh sửa như sau:

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận
trả lại, tạm dừng hiệu lực của giấy phép, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài

nguyên nước 

a) Khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 2.000 m3/ngày 

đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
b) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nguồn nước mặt cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 1m3/giây đến dưới 02 m3/giây 

và có dung tích toàn bộ từ 02 triệu m3 đến dưới 03 triệu m3; Công trình khai thác 

nguồn nước mặt khác cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy 

mô từ 03 m3/giây đến dưới 05 m3/giây; Công trình khai thác nguồn nước mặt để 

tạo không gian, thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan,tạo nguồn với quy mô từ 

01 m3/giây đến 02 m3/giây;

c) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 10 triệu m3 đến dưới 
20 triệu m3;

d) Đập ngăn sông, suối, kênh, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, tạo
cảnh quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ khoản này có

chiều dài công trình ngăn sông từ 70m đến dưới 100m; cống ngăn sông, suối, 
kênh, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng 

thoát nước từ 70m đến dưới 100m ;

đ) Khai thác nguồn nước mặt để sử dụng cho phát điện với công suất lắp
máy từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw;
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e) Khai thác nguồn nước mặt để sử dụng cho các mục đích khác với quy

mô từ 30.000 m3/ngàyđêm đến dưới 50.000 m3/ngàyđêm ;

g) Khai thác nước biển để sử dụng cho mục đích sản xuất bao gồm cả 

nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đảo, đất liền với lưu lượng từ 

500.000 m3/ngàyđêm đến dưới 1.000.000 m3/ngàyđêm. 
8. Khoản 3 Điều 15 đề nghị bổ sung, chỉnh sửa như sau:

3. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình 

chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp không quy định 

tại điểm b, điểm i khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e và 

điểm i khoản 2 Điều này; tổ chức và xác nhận, điều chỉnh, thu hồi, chấp
thuận trả lại giấy đăng ký đối với các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c,

điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h điểm i và điểm k khoản 2 Điều 8 của
Nghị định này 

đề nghị cứu cấp m Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp tỉnh một số thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ 
hiệu lực, tạm dừng hiệu lực, thu hồi giấy phép hoạt động tài nguyên nước đối 
với một số trường hợp ngoài các trường hợp đã quy định tại khoản 3 Điều 15 

của dự thảo, nhằm:
Thực hiện cải cách hành chính, giảm chí phí tuân thủ thủ tục hành chính 

(TTHC) và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện các 

TTHC, từ đó sẽ thúc đấy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa 

phương và của cả nước. Mặt khác trong giai đoạn hiện nay Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ cũng đang chỉ đạo phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn 

nữa cho các địa phương và cho các ngành trong việc giải quyết các TTHC nhằm 

tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC. Đây cũng là 

khâu đột phá cải cách về mặt thể chế (là một nhiệm vụ trọng yếu mà 

Đảng, Nhà nước ta đã đề cạnh nguồn lực và xây dựng kết 
cấu hạ tầng) nhằm phát triển đất nước theo Nghị quyết đại hội đảng lần thứ 

XIII.

9. Tại điều 12: đề nghị làm rõ trường hợp bị "tước quyền sử dụng xác 

nhận đăng ký, giấy phép tài nguyên nước”.

- Tại điểm a khoản 3 Điều 13: đề nghị làm rõ thời gian tạm dừng có tính 

vào thời gian hiệu lực của giấy phép hay không?

10. Tại Điều 16 đề nghị sửa lại như sau:

- Điều 16. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định, quản lý hồ sơ, giấy phép, 

đăng ký, kê khai.

 - Đề nghị bổ sung một khoản (khoản 3) vào Điều 16 như sau:
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3. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định, quản lý đăng ký, kê khai thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

11. Tại các Điều 17, 18, 19:

 Đề nghị xem xét, bổ sung thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép đối với 
công trình chưa khai thác, sử dụng nước để địa phương có cơ sở để đôn đốc, 
hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kịp thời trước khi đưa công trình vào 

khai thác, sử dụng khai thác, sử dụng.
12. Tại Điều 31: Đề nghị bổ sung thời gian gia hạn giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất cụ thể là bao nhiêu năm.
13. Tại điểm a, khoản 3, Điều 34: Nguồn nước được cộng đồng dân cư coi 

là nguồn nước linh thiêng hoặc là nơi tổ chức các lễ hội liên quan đến tín 

ngưỡng. 
Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thành: Nguồn nước được cộng đồng dân cư 

coi là nguồn nước linh thiêng hoặc là nơi tổ chức các lễ hội liên quan đến tín 

ngưỡng, áo.

Tại khoản 2 Điều 49:  Đề nghị quy định rõ cách tính lượng nước được 

miễn, giảm khi tính tiền cấp quyền khai thác nước để thuận tiện trong quá trình 

thực hiện.
15. Đề nghị sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 53.

Thành: a) Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép có trách nhiệm 

thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong thời hạn 30 

ngày làm việc kể từ ngày giấy phép có hiệu lực.
* Lý do: Quy định như trong dự thảo chưa phù hợp trong thực tế, vì: 

  Chưa biết hồ sơ có được cấp, gia hạn, điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép 

hay không, do đó không có cơ sở để dự tính tiền cấp quyền và kết quả dự tính 

tiền sẽ không chính xác vì chưa biết thời gian cụ thể ban hành của giấy phép là 

ngày nào cũng như thời gian của giấy phép là bao lâu.

16.  Khoản 2 Điều 50:

- Điểm a, b đề nghị bổ sung cụm từ “nước mặt và nước dưới đất trước 

cho cơ sở sản xuất…
- Đề nghị bổ sung thêm điểm c, d vào khoản 2 Điều 50 như sau:

c) Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cơ sở khai thác, 

sản xuất nước tinh lọc, rượu, bia, nước giải khát, nước đá phải qua xử lý là giá 

tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải 
khát, nước đá.
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d) Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cơ sở khai thác, 

chế biến khoáng sản, cưa cắt đá là giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên 

dùng cho khai khoáng.

17. Khoản 3 Điều 52 đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp cùng 

với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tổ chức thẩm định, lấy ý kiến hồ sơ tính tiền, 
điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
18. Khoản 2 Điều 60 đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau

2. Phối hợp cùng với với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tổ chức thẩm 

định, lấy ý kiến hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước khi 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, điều chỉnh đối với trường hợp khai 

thác nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
19. Khoản 2 Điều 63 Điều khoản thi hành đề nghị bổ sung bãi bỏ một số 

Nghị định, Thông tư sau “Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/207 của 

Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước, Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một 
số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và 

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định hành nghề khoan nước dưới đất”.

20. Các nội dung còn lại nhất trí với dự thảo Nghị định.
Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương trân trọng báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Giám đốc Sở (để b/c);

- Lưu: VT, KSNKB, (Tâm).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trác Trung



UBND T迂NH B溢C K萎N 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:          /STNMT-TNN 
V/v tham gia góp Ủ đối với Dự thảo 02 
Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 

nguyên nước số 28/2023/QH15 

C浦NG HÒA XÃ H 浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Kạn, ngày       tháng  01 năm 2024 

Kính gửi: Cục Quản lỦ Tài nguyên nước 

 

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh Bắc Kạn giao tại Văn bản số 
8860/UBND-NNTNMT ngày 29/12/2023 về việc giao thực hiện Văn bản số 
11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
đề nghị góp ý dự thảo 02 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước số 
28/2023/QH15, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 
3705/STNMT-TNN ngày 29/12/2023 đề nghị các Sở ban ngành, UBND các 
huyện, thành phố, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn 
tỉnh nghiên cứu, góp ý Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên nước và Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết việc hành nghề 
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Luật Tài nguyên nước 2023). 

Sau khi nghiên cứu dự thảo hai Nghị định và tổng hợp các ý kiến góp ý của 
các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn cơ bản nhất trí với nội dung 
dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, 
đồng thời có một số ý kiến tham gia như sau : 

1. Đối với Dự thảo Nghị định tri ển khai thi hành một số điều của Luật 
Tài nguyên nước 

- Tại Điều 3 Giải thích từ ngữ: Đề nghị bổ sung giải thích khái niệm: “Hạn 
ngạch khai thác tài nguyên nước” . 

- Tại khoản 3 Điều 15, đề nghị rà soát lại sự phù hợp thẩm quyền cấp, gia 
hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép của Sở Tài 
nguyên và Môi trường quy định tại khoản này với quy định tại khoản 2 Điều 53 
Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. 

- Khoản 3 Điều 16 đề nghị sửa như sau để phù hợp với thẩm quyền ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3, Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2020 “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu mẫu báo 
cáo tài nguyên nước quốc gia”. 

268 24
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Tương tự lỦ do trên, khoản 5 Điều 19 đề nghị sửa như sau: “Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước của tỉnh, ngành, lĩnh vực”. 

- Điểm d, khoản 4, Điều 19 quy định nội dung báo cáo khai thác, sử dụng 
nước của 曳y ban nhân dân cấp tỉnh “Tổng hợp được các vấn đề lớn trong khai 
thác, sử dụng nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ”, đề nghị xem xét, chỉnh sửa lại quy 
định này cho phù hợp vì đây là nội dung báo cáo khai thác, sử dụng nước của 曳y 
ban nhân dân cấp tỉnh, không phải của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

- Tại khoản 3 Điều 21: 

 + Đề nghị chỉnh sửa thành: "Tổ chức thực hiện, phê duyệt kết quả điều tra 
cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và cập nhật vào hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định, như sau: 

+ Điểm a: "Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối 
với các nguồn nước mặt nội tỉnh; nguồn nước mặt liên tỉnh trên địa bàn mà chưa 
thực hiện việc điều tra đánh giá tài nguyên nước được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ủy quyền thực hiện …”. 
 Lý do: tại khoản 1 Điều 21 thẩm quyền điều tra, đánh giá tài nguyên nước 
mặt đối với nguồn nước liên tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Khoản 5 Điều 24, đề nghị bổ sung thành phần hồ sơ thẩm định nhiệm vụ 
lập quy hoạch là: “Văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan lập quy hoạch”. 

- Khoản 1, Điều 30 quy định: ‘Cơ quan lập quy hoạch gửi Hồ sơ thẩm định 
quy hoạch đề các thành viên Hội đồng thẩm định”. Tuy nhiên, Dự thảo nghị định 
chưa quy định cụ thể Hồ sơ thẩm định quy hoạch, do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo 
nghiên cứu bổ sung quy định về nội dung này để thuận lợi cho việc triển khai khi 
Nghị định có hiệu lực thi hành. 

- Điều 38: 

+ Điểm a, b Khoản 1 Điều 38 quy định “Không nhỏ hơn 10m tính từ mép bờ 
đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc 
được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung; Không nhỏ hơn 05m tính từ 
mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy qua các đô thị, khu dân cư 
tập trung”, nhằm đảo bảo tính chính xác đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ “Không 
nhỏ hơn 10m và 5m tính từ mép bờ phía trong hay từ mép bờ phía ngoài đối với 
đoạn sông, suối, kênh, rạch…”. 

+ Điểm a, b khoản 2 Điều 38 quy định “Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép bờ 
đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc 
được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung; Không nhỏ hơn 15m tính từ 
mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy qua các đô thị, khu dân cư 
tập trung”, nhằm đảo bảo tính chính xác đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ “Không 
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nhỏ hơn 20m và 15m tính từ mép bờ phía bên trong hay từ mép bờ phía bên ngoài 
đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch…”. 

- Điều 41 (Trang 34):  
+ Đề nghị đối với các hồ chứa thủy lợi, chuyển Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, thẩm định phương án sẽ phù hợp theo khoản 6, Điều 23 
của Luật Tài nguyên nước quy định “Trường hợp đập, hồ chứa thủy lợi, kênh, 
mương thuộc công trình thủy lợi thì phạm vi, mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 
nước được xác định theo mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi”. 

+ Tại Khoản 2 Điều 41 có nêu: “Việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 
nước thực hiện đối với hồ chứa thủy điện có dung tích từ năm trăm nghìn mét khối 
(1.000.000m3) trở lên’ đề nghị sửa thành: “Việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 
nước thực hiện đối với hồ chưa thủy điện có dung tích từ năm trăm nghìn mét khối 
(500.000m3) trở lên”. 

+ Tại điểm b, khoản 4, Điều 41 của dự thảo, đề nghị sửa thành: ‘b) Trong 
thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án đạt yêu cầu quy định 
tại khoản 2 điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lấy Ủ kiến của 
Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 曳y ban nhân dân cấp 
huyện nơi có hồ chứa, các cơ quan, đơn vị có liên quan”. 

+ Tại khoản 4 Điều 41 có nêu: “Trình tự thủ tục thẩm định phê duyệt 
phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện 
quy định như sau…”. Tuy nhiên tại điểm a, khoản 4 có nêu: “ Tổ chức quản lỦ, vận 
hành… hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện, thủy lợi…” Đề nghị chỉnh sửa lại cho 
thống nhất với tiêu mục tại khoản 4. 

+ Tại khoản 5 Điều 41 có nêu: “Căn cứ phương án cắm mốc giới đã được 
phê duyệt, tổ chức quản lỦ, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với 曳y ban nhân 
dân cấp huyện nơi có hồ chứa thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa; bàn giao 
mốc giới cho UBND cấp tỉnh nơi có hồ chứa… 曳y ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi có hồ chứa để quản lỦ, bảo vệ”. Nội 
dùng này không hợp lỦ đề nghị Ban soạn thảo xem xét điều chỉnh như sau: “Căn 
cứ phương án cắm mốc giới đã được phê duyệt, tổ chức quản lỦ, vận hành hồ chứa 
thực hiện cắm mốc giới, bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi có hồ chứa để 
phối hợp cùng quản lỦ, bảo vệ”. 

-  Điều 42 quy định về: “Xác định mốc chỉ giới, cắm mốc hành lang bảo vệ 
nguồn nước đối với các nguồn nước khác”. Tuy nhiên tại mục 6 Điều 42 có nêu: 
“Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức…hoặc 曳y ban nhân dân cấp xã nơi có hồ 
chứa để quản lỦ, bảo vệ”. Đề nghị bỏ từ hồ chứa vì điều 42 Quy định chung về 
cắm  mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước nói chung, không quy định cụ thể cho 
hồ chứa. 



4 
 

+ Khoản 3 Điều 42 đề nghị điều chỉnh thành “Sở Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì, phối hợp với づy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, trình づy ban nhân dân 
cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước …”. 

+ Khoản 5 Điều 42 đề nghị chỉnh sửa bổ sung như sau “Kinh phí cắm mốc 
hành lang bảo vệ nguồn nước quy định tại khoản 3 Điều này được lấy từ nguồn 
ngân sách địa phương, nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, nguồn xã hội hóa, từ 
nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và các nguồn vốn hợp pháp 
khác theo quy định của pháp luật”. 

+ Khoản 6 Điều 42 có quy định: “Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 
thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành 
lang bảo vệ nguồn nước đụ được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
hoàn thành việc cắm mốc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo 
づy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện bàn giao mốc giới cho づy ban nhân dân 
cấp huyện hoặc づy ban nhân dân cấp xụ nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ”. Đề 
nghị chính sửa như sau: “づy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc cắm 
mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lanh bảo vệ nguồn 
nước đụ được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc 
cắm mốc, づy ban nhân dân cấp huyện báo cáo づy ban nhân dân cấp tỉnh và 
thực hiện bàn giao mốc giới cho づy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn nước để 
quản lý, bảo vệ; đồng thời thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo 
dõi”.  

LỦ do: Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước yêu cầu rất 
nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương như: phạm vi hành lang bảo 
vệ nguồn nước, tọa độ, địa danh hành chính các mốc giới, phương án bồi thường, 
giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có),... Việc cắm mốc giới trên thực địa đòi 
hỏi phải có nhân lực, vật lực, trong khi Sở Tài nguyên và Môi trường các địa 
phương hiện nay hầu hết đều hạn chế về nguồn nhân lực. Trường hợp giao cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cắm mốc trên thực địa phải được sự chấp 
thuận của chính quyền địa phương do liên quan đến quản lỦ địa bàn hành chính. 
Do đó, nội dung liên quan đến lập phương án cắm mốc và tổ chức thực hiện việc 
cắm mốc giới trên thực địa nên được giao cho 曳y ban nhân dân cấp huyện để 
thuận lợi cho việc triển khai, giảm bớt thời gian thực hiện, đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn. 

- Khoản 1 Điều 43 quy định “Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước 
phải bảo đảm các hoạt động không ảnh hưởng đến chức năng hành lang bảo vệ 
như đụ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 23 của Luật Tài nguyên nước” là không phù 
hợp vì khoản 3 và khoản 4 là công bố, điều chỉnh danh mục nguồn nước phải lập 
hành lang bảo vệ nguồn nước, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau “Tổ chức, cá 
nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm 
vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các hoạt động không ảnh hưởng 
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đến chức năng hành lang bảo vệ như đụ quy định tại khoản 7 và 8 Điều 23 của 
Luật Tài nguyên nước”. 

- Điều 50, tên Điều là “Phê duyệt, công bố Danh mục và bản đồ phân vùng 
ngưỡng khai thác, vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất”, nhưng nội 
dung Điều 50 chỉ đề cập đến Danh mục và Bản đồ phân vùng cấm vùng hạn chế 
khai thác nước dưới đất, không đề cập đề vùng ngưỡng khai thác. Do đó, đề nghị 
cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa để đảm bảo tính thống nhất. 

- Khoản 2 Điều 50 quy định: “Trên cơ sở Ủ kiến góp Ủ của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân quy định tại khoản 1, Điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng 
hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ, báo cáo 曳y ban nhân dân tỉnh tổ chức 
hội đồng thẩm định với sự tham gia của các sở, ngành có liên quan và các chuyên 
gia, nhà khoa học về tài nguyên nước”. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa quy 
định cụ thể về việc tổ chức Hội đồng thẩm định, hồ sơ thẩm định, thời hạn thẩm 
định Danh mục và Bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 
Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định này. 

- Khoản 3, 5 Điều 68 trùng lặp quy định về việc thành lập Hội đồng trong 
trường hợp cần thiết. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát chỉnh sửa lại các quy định 
trên để tránh chồng chéo, trùng lặp. 

- Điểm d, khoản 2, Điều 74 đề nghị xem xét chỉnh sửa lại quy định “Việc 
phê duyệt điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp theo quy định 
tại điểm a, điểm b khoản này được thực hiện theo quy định tại Điều 74 Nghị định 
này” thành “Việc phê duyệt điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san 
lấp theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này được thực hiện theo quy định tại 
Điều 73 của Nghị định này”. Để đảm bảo tính chính xác. 

- Điều 104: 
+ Đề nghị xem xét quy định phù hợp với Điều 4 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cụ thể: quy định văn bản của Chủ 
tịch 曳y ban nhân dân cấp tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với 
quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

+ Khoản 2 Điều 104 đề nghị chỉnh sửa tên loại văn bản quy phạm pháp luật 
và cơ quan, người có thẩm quyền banh hành văn bản pháp luật để đảm bảo phù 
hợp với quy định tại Điều 4, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

- Điều 113 tên Điều là: Chế độ, thời gian chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu 
về tài nguyên nước” nhưng tại khoản 1, 5, 6 không quy định thời hạn cung cấp 
thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh 
sửa lại Điều 113 để đảm bảo tính đồng nhất giữa tên điều và nội dung của điều. 

- Tại Điều 125:  
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+ Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các nhiệm vụ điều tra cơ 
bản tài nguyên nước đã và đang triển khai thực hiện. 

+ Điểm a khoản 1 Điều 125. Điều khoản chuyển tiếp đề nghị chỉnh sửa cụ từ 
“Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2008” thành “Nghị định số 
43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015”. 
 - Điều 126 đề nghị bổ sung khoản bãi bỏ một số Nghị định Thông tư sau 
“Bãi bỏ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định 167/2018/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước 
dưới đất và Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước”. 

- Đề nghị bổ sung thêm điều khoản quy định về thẩm quyền, trình tự giải 
quyết đề xuất nắn dòng chảy của sông, suối của các dự án xây dựng công trình. 

2. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan 
nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước: 

 - Phần căn cứ pháp lỦ, đề nghị sửa thành kiểu chữ in nghiêng để phù hợp 
với Mẫu số 1 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 
31/12/2020 của Chính phủ. 

Đề nghị sửa nội dung: “Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết.. 
khai thác tài nguyên nước” thành “Chính phủ ban hành Nghị đinh Quy định chi tiết 
việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài 
nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước” để thống nhất với tên 
gọi dự thảo Nghị định. 

- Điều 2: 

+ Đề nghị sửa cụm từ “Điều này” thành “Điều 1” để đảm bảo tính chính xác 
vì các hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 dự thảo Nghị định. 

+ Điểm c khoản 3 Điều 2 quy định “Đối với dự án có công trình khai thác 
nước dưới đất quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, đối tượng lấy ý kiến tác động, 
bao gồm: đại diện づy ban nhân dân cấp xã, づy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xụ; đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác nước khác trong khu vực 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc khai thác nước của dự án và tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan” là không phù hợp là không phù hợp điểm c khoản 1 Điều 2 quy 
định điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau 
“Đối với dự án có công trình khai thác nước dưới đất quy định tại điểm d khoản 1 
Điều này, đối tượng lấy ý kiến tác động, bao gồm: đại diện づy ban nhân dân cấp 
xã, づy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xụ; đơn vị quản lý, vận hành công 
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trình khai thác nước khác trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc khai 
thác nước của dự án và tổ chức, cá nhân khác có liên quan”. 

+ Điểm c khoản 6 Điều 2 quy định “づy ban nhân dân cấp huyện, nơi bố trí 
công trình khai thác nước dưới đất, tổ chức lấy ý kiến đối với công trình khai thác 
nước dưới đất quy định tại điểm c khoản 1 Điều này” là không phù hợp vì điểm c 
khoản 1 Điều 2 quy định điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt đề nghị chỉnh 
sửa, bổ sung như sau “づy ban nhân dân cấp huyện, nơi bố trí công trình khai thác 
nước dưới đất, tổ chức lấy ý kiến đối với công trình khai thác nước dưới đất quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều này”. 

- Điều 9: 

Đề nghị bổ sung thêm một khoản như sau: “Trường hợp tổ chức, cá nhân đụ 
được cấp phép phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước nhưng vẫn còn hiệu lực, 
chưa hết hạn mà tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới thì chủ giấy phép phải lập 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới và thời điểm hiệu lực của giấy phép mới tính từ 
ngày ban hành”. 

+ Khoản 2, Điều 9 đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Nghị định này” vào sau 
cụm từ “quy định tại khoản 1, 2 Điều 10” để nội dung được đầy đủ, chính xác. 

- Điểm b, khoản 3, Điều 10 đề nghị xem xét, chỉnh sửa lại nội dung viện dẫn 
đến quy định tại Điều 11 của Nghị định này vì Điều 11 không quy định về cơ quan 
thẩm định. 

- Điều 12:  

+ Đề nghị sắp xếp, chỉnh sửa lại thứ tự các khoản trong Điều vì hiện nay, dự 
thảo không quy định khoản 2.  

+ Đề nghị làm rõ trường hợp bị "tước quyền sử dụng xác nhận đăng ký, giấy 
phép tài nguyên nước”. 

- Tại điểm a khoản 3 Điều 13: đề nghị làm rõ thời gian tạm dừng có tính vào 
thời gian hiệu lực của giấy phép hay không? 

- Điều 15 có nêu: “Sở Tài nguyên và Môi trường….đối với các trường hợp 
quy định tại điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i và điểm k 
khoản 2, Điều 8 của Nghị định này”. Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét lại vì tại 
khoản 2 không có các điểm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k. 

- Điều 16: 

 + Đề nghị điều chỉnh thành: Cơ quan tiếp nhận và thẩm định, quản lý hồ sơ, 
giấy phép, đăng kỦ, kê khai. 
 + Đề nghị khoản liên quan đến Cơ quan tiếp nhận và thẩm định, quản lý 
đăng kỦ, kê khai thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 

- Tại các Điều 17, 18, 19: 
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+ Đề nghị xem xét, bổ sung thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép để địa 
phương có cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kịp thời 
trước khi khai thác, sử dụng. 

+ Bổ sung số lượng mẫu kết quả phân tích để đảm bảo đồng bộ trong quá 
trình triển khai thực hiện. 

- Điểm b, khoản 1, các Điều 22, 23, 24 đề nghị chỉnh sửa nội dung “Chuyển 
cơ quan thẩm định tại Điều 17” thành “Chuyển cơ quan thẩm định quy định tại 
Điều 16” để đảm bảo tính chính xác vì cơ quan tiếp nhận và thẩm định, quản lỦ hồ 
sơ, giấy phép được quy định tại Điều 16 dự thảo. 

- Tại Điều 31: đề nghị bổ sung thời gian gia hạn tối đa là bao nhiêu năm. 
- Điều 40, đề nghị chuyển thành một điều tại chương V để đảm bảo phù hợp 

với nội dung của chương V 

- Tại khoản 2 Điều 49: đề nghị làm rõ lượng nước được miễn, giảm được 
quy định như thế nào. 

- Đề nghị bổ sung điểm c, d khoản 2 Điều 50 thêm các khoản sau: 

Điểm a, b khoản 2 Điều 50 đề nghị bổ sung cụm từ “nước mặt và nước dưới 
đất” trước cho cơ sở sản xuất… 

+ “c. Gia tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cơ sở khai thác, 
sản xuất nước tinh lọc, rượu, bia, nước giải khát, nước đá phải qua xử lý là giá 
tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, 
nước đá”. 

+ “d. Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho cơ sở khai thác, 
chế biến khoáng sản, cưa cắt đá là giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng 
cho khai khoáng”. 

- Khoản 3 Điều 52 đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau “Sở Tài nguyên và 
Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp cùng với Sở Tài chính và Cục Thuế 
tỉnh tổ chức thẩm định, lấy ý kiến hồ sơ tính tiền, điều chỉnh tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của 
づy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

- Điểm d, khoản 2, Điều 53, quy định: “Nếu cần thiết thì thành lập hội đồng 
thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”. Tuy nhiên, dự 
thảo Nghị định không quy định cụ thể việc tổ chức thành lập Hội đồng thẩm đinh, 
thành phần Hội đồng thẩm định. Do đó đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy 
định này để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. 

- Khoản 2 Điều 60 đề nghị chỉnh sửa, bổ sung như sau “Phối hợp cùng với 
với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tổ chức thẩm định, lấy ý kiến hồ sơ tính tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước trước khi trình づy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
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duyệt, điều chỉnh đối với trường hợp khai thác nước thuộc thẩm quyền cấp giấy 
phép của づy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

- Khoản 2 Điều 63 Điều khoản thi hành đề nghị bổ sung bãi bỏ một số Nghị 
định, Thông tư sau “Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/207 của Chính phủ 
quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 
Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 
định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về 
phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và Thông tư 
số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định hành nghề khoan nước dưới đất”. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các lỗi chính tả, thể thức, kỹ thuật trình 
bày đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thống nhất sử dụng kỹ thuật viện dẫn theo quy 
định tại khoản 1, Điều 75, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi 
khoản 16, Điều 1, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP: “Khi viện dẫn lần đầu văn bản 
có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, 
năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban 
hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo đối với luật, pháp 
lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, 
ghi tên số, ký hiệu của văn bản đó”. 

Trên đây là Ủ kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đối 
với dự thảo 02 Nghị định triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, 
kính gửi Cục quản lỦ tài nguyên nước tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- LĐS; 
- Chánh VP Sở;  
- Lưu VT, KS-TNN (Tùng); 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Thanh Oai 
 



UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:           /STNMT-NBĐ&BĐKH
V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định 

chi tiết Luật Tài nguyên nước số 
28/2023/QH15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Nghệ An, ngày         tháng        năm 2024

Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15. Sau khi nghiên cứu dự thảo các Nghị định và Tờ 
trình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Công văn số 56/STNMT-
NBĐ&BĐKH ngày 03/01/1024 gửi các sở, ban ngành và UBND cấp huyện tham gia 
góp ý dự thảo. Kết quả góp ý xin báo cáo như sau:

1. Cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung dự thảo 02 Nghị định và dự thảo 
02 Tờ trình quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15

2. Để hoàn thiện Dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung một số 
nội dung sau:

a) Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Tài nguyên nước

- Tại khoản 3 Điều 21

+ Đề nghị chỉnh sửa thành: "Tổ chức thực hiện, phê duyệt kết quả điều tra cơ 
bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và cập nhật vào hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định, như sau:”

+ Điểm a: "Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với 
các nguồn nước mặt nội tỉnh; nguồn nước mặt liên tỉnh trên địa bàn mà chưa thực 
hiện việc điều tra đánh giá tài nguyên nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường ủy 
quyền thực hiện …”.

Lý do: tại khoản 1 Điều 21 thẩm quyền điều tra, đánh giá tài nguyên nước 
mặt đối với nguồn nước liên tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.

- Điểm a, b Khoản 1 Điều 38 quy định “Không nhỏ hơn 10m tính từ mép bờ 
đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc 
được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung; Không nhỏ hơn 05m tính từ 
mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy qua các đô thị, khu dân cư 
tập trung”, nhằm đảo bảo tính chính xác đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ “Không 

nhỏ hơn 10m và 5m tính từ mép bờ phía trong hay từ mép bờ phía ngoài đối với 
đoạn sông, suối, kênh, rạch…”.
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- Điểm a, b khoản 2 Điều 38 quy định “Không nhỏ hơn 20 m tính từ mép bờ 
đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc 
được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung; Không nhỏ hơn 15m tính từ 
mép bờ đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch không chảy qua các đô thị, khu dân cư 
tập trung”, nhằm đảo bảo tính chính xác đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ “
nhỏ hơn 20m và 15m tính từ mép bờ phía bên trong hay từ mép bờ phía bên ngoài 

đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch…”.

- Điều 126 đề nghị bổ sung khoản bãi bỏ một số Nghị định Thông tư sau 
“Bãi bỏ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 

và Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước”.

b) Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước 
dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước.

- Điều 9 đề nghị bổ sung thêm một khoản như sau: “Trường hợp tổ chức, cá 

nhân đã được cấp phép phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước nhưng vẫn còn 

hiệu lực, chưa hết hạn mà tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới thì chủ giấy phép 

phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới và thời điểm hiệu lực của giấy phép mới 
tính từ ngày ban hành”.

- Tại các Điều 17, 18, 19: Đề nghị xem xét, bổ sung thời điểm nộp hồ sơ đề 
nghị cấp phép để địa phương có cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 
thực hiện kịp thời trước khi khai thác, sử dụng; bổ sung số lượng mẫu kết quả phân 
tích để đảm bảo đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tại mục 1 Chương III: đề nghị xem xét, bổ sung quy định về nội dung giấy 
phép hành nghề khoan (trong đó có đề cập đến người phụ trách kỹ thuật).

- Tại Điều 31: đề nghị bổ sung thời gian gia hạn tối đa là bao nhiêu năm.
Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường về dự thảo 02 

Nghị định và dự thảo 02 tờ trình quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 
28/2023/QH15, xin  báo cáo UBND tỉnh,  bộ Tài nguyên và Môi trường, cục quản 
lý tài nguyên nước để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TNMT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ Sở (để b/c);
- PGĐ Sở phụ trách;
- Lưu: VT, NBĐ&BĐKH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Thái Văn Nông



UBND T迂NH THÁI BÌNH 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR姶云NG 

 

Số:           /STNMT-TNNKS 

V/v tham gia ý n đối với dự thảo  
02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài 

nguyên nước số 28/2023/QH15 

C浦NG HÒA XÃ H 浦I CH曳 NGHĨA VI烏T NAM 
Đ瓜c lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Thái Bình, ngày       tháng 01 năm 2024 

 

               
Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước. 

 
Thực hiện chỉ đạo của 曳y ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Văn bản số 

14/UBND-NNTNMT ngày 03/01/2024, trong đó giao và ủy quyền cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, 曳y ban 
nhân dân huyện, thành phố góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật 
Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) theo 
yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 11050/BTNMT-TNN 
ngày 28/12/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 26/STNMT-
TNNKS ngày 04/01/2024 đề nghị các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông 
Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế;  曳y ban 
nhân dân huyện, thành phố tham gia ý iến vào dự thảo gửi về Sở để tổng hợp.  

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị định và tổng hợp ý iến 
tham gia của các sở, ngành, 曳y ban nhân dân huyện, thành phố; Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Thái Bình cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 02 tờ trình và 
02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, đồng 
thời đề nghị chỉnh sửa một số nội dung, cụ thể như sau: 

I.  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành m瓜t số Điều c栄a Luật 
Tài nguyên n逢ớc. 

 1. Điều 3: 
- Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với ắmép bờ”, ắmốc chỉ giới”, 

ắhành lang bảo vệ luồng” làm cơ sở để xác định phạm vi hành lang bảo vệ 
nguồn nước, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước (HLBVNN) được quy đinh 
tại Mục 1 Chương III của Nghị định;  

- Giải thích từ ngữ đối với ắChuyển nước”, ắdẫn nước” làm cơ sở để tổ 
chức thực hiện quy định tại Mục 2 Chương III của Nghị định. 

- Giải thích từ ngữ đối với ắsản xuất nông nghiệp”, ắsản xuất phi nông 
nghiệp” làm cơ sở để xác định các đối tượng quy định tại Chương IV. 

2. Điều 4: 

313 25



2 

- Tại điểm đ hoản 2 Điều 4, đề nghị xác định lại đối tượng phải đánh giá 
dòng chảy tối thiểu là dòng chảy tối thiểu trên ắsông, suối” tương ứng với đối 
tượng đã được quy định tại điểm đ Điều 7; khoản 2 Điều 16; khoản 2 Điều 21; 
Điều 24 của Luật Tài nguyên nước.  

Theo khoản 1 Điều 24 của Luật Tài nguyên nước thì đối tượng phải xác 
định dòng chảy tối thiểu là sông, suối và đập, hồ chứa xây dựng trên các sông, 
suối. Tuy nhiên, trong dự thảo Nghị định chỉ quy định việc xác định dòng chảy 
tối thiểu trên sông; do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, điều chỉnh nội 
dung quy định theo các đối tượng đã được quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật 
Tài nguyên nước. 

3. Điều 11:  

Hoạt động “Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước 
mặt” đã được quy định tại Điều 8 của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 01/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 
Văn bản số 1068/BTNMT-KSONMT ngày 24/02/2023 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi 
trường nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; do đó, đề nghị cơ 
quan soạn thảo xem xét, quy định cụ thể việc tổ chức thực hiện hoạt động điều 
tra cơ bản này. 

4. Điều 103, 107: Hiện nay theo quy định của Luật Tài nguyên nước không 
thực hiện cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, việc cấp phép xả nước 
thải vào nguồn nước đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường; do đó, đề 
nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định việc tạo lập cơ sở dữ liệu đối với công 
trình ắxả nước thải vào nguồn nước” tại Khoản 4 Điều 103 và Khoản 11 Điều 
107 của Nghị định. 

5. Điều 106: Tại khoản 4, đề nghị xem xét, bổ sung thông tin, dữ liệu về 
“ngưỡng khai thác nước dưới đất”; đồng thời, điều chỉnh tên Điều 106 thành 
ắThông tin, dữ liệu về số lượng, chất lượng nước và ngưỡng khai thác nước 
dưới đất”. 

II . Dự thảo Nghị định quy định chi tiết vi羽c hành nghề khoan n逢ớc 
d逢ới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch v映 tài nguyên n逢ớc và tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên n逢ớc. 

1. Điều 1: quy định phạm vi điều chỉnh ắNghị định này quy định chi tiết 
khoản  3 Điều 31, khoản 9 Điều 52, khoản 5 Điều 53, khoản 6 Điều 69 và khoản 
3 Điều 70 Luật Tài nguyên nước” nhưng tại Điều 4 lại có quy định hướng dẫn 
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chi tiết điểm b khoản 8 Điều 52 Luật Tài nguyên nước. Do vậy, đề nghị 
xem xét bổ sung điểm b khoản 8 Điều 52. 

2. Điều 3: 

- Tại điểm c Khoản 1 quy định trường hợp phải tổ chức lấy ý kiến đại diện 
cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan về tác động của công trình khai 
thác tài nguyên nước đối với công trình hai thác nước mặt tăng quy mô hai 
thác lên 25% so với giấy phép đã được cấp; tuy nhiên, hông quy định quy mô 
khai thác của công trình từ bao nhiêu m3/ngày đêm hoặc m3/giây trở lên; do đó, 
đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh, bổ sung. 

- Tại khoản 2: Tại điểm c khoản 2 chỉ quy định đối với công trình khai thác 
tài nguyên nước mặt, nước biển tăng quy mô hai thác dưới 25% theo giấy phép 
đã được cấp. Đồng thời, qua nghiên cứu nội dung khoản 2 cho thấy không có 
quy định đối với trường hợp “Công trình khai thác tài nguyên nước dưới đất 
tăng quy mô khai thác dưới 25%” theo giấy phép đã được cấp. Do đó, đề nghị 
cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung. 

3. Điều 15: Tại khoản 3, đề nghị rà soát lại sự phù hợp thẩm quyền cấp, gia 
hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép của Sở Tài 
nguyên và Môi trường quy định tại khoản này với quy định tại khoản 2 Điều 53 
Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (khoản 2 Điều 53 của Luật Tài nguyên 
nước không phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường). 

4. Ph映 l映c I:  Đề nghị, đơn vị soạn thảo bổ sung các mẫu lấy ý kiến của đại 
diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan về tác động của công trình 

hai thác tài nguyên nước được quy định tại Điều 3 dự thảo Nghị định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình gửi Cục Quản lý tài nguyên 
nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ TN&MT; 
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo sở; 
- Lưu: VT, TNNKS. 

KT. GIÁM Đ渦C 
PHÓ GIÁM Đ渦C 

 
 

 
 

Nguy宇n Văn Nho 
 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÒA BÌNH 

 
Số:ăăăăăăăăăăăăă/UBND-KTN 

V/v gópăỦădựăthảoă02ăNghịăđịnhă
quyăđịnhăchiătiếtăLuậtăTàiănguyênă

nướcăsốă28/2023/QH15 

C̣NG HOÀ XÃ ḤI CH̉ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Hoà Bình, ngày       tháng 01 năm 2024 

                     
 
                          Kínhăgửi:ă  

 - BộăTàiănguyênăvàăMôiătrường; 
- CụcăQuảnălỦăTàiănguyênănước. 

               (Đ/c: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) 

 
 

PhúcăđápăCôngăvănăsốă11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 củaăBộăTàiă
nguyênăvàăMôiătrường,ăvềăviệcăgópăỦădựăthảoă02ăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtăLuậtă
tàiănguyênănướcăsốă28/2023/QH15;  

Sauăkhiănghiênăcứu,ăràăsoát;ăUỷăbanănhânădânătỉnhăHòaăBìnhăcóăỦăkiếnănhưă
sau: 

1. Cơăbảnănhấtătríăvớiădựăthảoă02ăNghịăđịnhăNghịăđịnhăquyăđịnhăchiătiếtăLuậtătàiă
nguyênănướcăsốă28/2023/QH15ădoăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngăchủătrìăxâyădựng. 

2.  ĐềănghịăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngănghiênăcứu,ăbổăsungăngàyăcóăhiệuă
lựcăthiăhànhăcủaă02ăNghịăđịnhănêuătrênălàăngàyă01ăthángă7ănămă2024ăcùngăvớiă
ngàyăcóăhiệuălựcăthiăhànhăcủaăLuậtăTàiănguyênănướcăsốă28/2023/QH15ă(vìătrongă
dựăthảoăKếăhoạchătriểnăkhaiăthiăhànhăLuậtăTàiănguyênănướcăsốă28/2023/QH15ăcủaă
ThủătướngăChínhăphủăcóăyêuăcầuă“ăXácăđịnhălộătrìnhăcụăthểăđểăbảoăđảmătừă01ăthángă
7ănămă2024,ăLuậtăTàiănguyênănướcăvàăcácăvănăbảnăquyăđịnhăchiătiếtăhướngădẫnă
thiăhànhăLuậtăTàiănguyênănướcăđượcăthựcăhiệnăthốngănhất,ăđồngăbộătrênăphạmăviă
cảănước”. 

曳yăbanănhânădânătỉnhăHòaăBìnhăđềănghịăBộăTàiănguyênăvàăMôiătrườngăquană
tâm, nghiênăcứu,ătổngăhợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhưătrên; 
- Chủătịch,ăcácăPhóăChủătịchăUBNDătỉnh; 
- SởăTàiănguyênăvàăMôiătrường; 
- Chánh Vănăphòng UBNDătỉnh; 
- Lưu:ăVT,ăKTN (Hg). 

KT. CH̉ TỊCH 
PHÓ CH̉ TỊCH 

 
 

 
 

                    Quách Tất Liêm 
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Kính gửi: Cục Quản lý tài nguyên nước

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 

32/UBND-KT ngày 04/01/2024 về việc góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định 

chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023.

Qua nghiên cứu dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Tài nguyên nước:

- Tại Điều 42 dự thảo Nghị định, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về 
việc xác định mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước trong trường hợp mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước các sông, kênh, rạch, mương được xác định trùng 

với mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

- Tại Mục 2 Ngưỡng khai thác nước dưới đất và khoanh vùng cấm, hạn chế 
khai thác nước dưới đất, đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định sau:

+ Tại điểm e khoản 3 Điều 45 dự thảo quy định nguyên tắc áp dụng các 

biện pháp hạn chế khai thác trong vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới 

đất: V ệc cấm  hạn chế ha  thác nước ướ  đất chỉ áp dụng đố  vớ  các tổ chức, 

cá nh n c  h ạt động thăm  ha  thác sử dụng nước ướ  đất th ộc t ường hợ  

hả  c  g ấy h  thăm  ha  thác theo quy định .

Đề nghị nghiên cứu không quy định giới hạn đối tượng thực hiện việc cấm, 

hạn chế khai thác nước dưới đất như nội dung dự thảo nêu trên, nhằm hạn chế đối 

tượng phải kê khai, đăng ký khai thác nước dưới đất hoạt động khai thác nước 

dưới đất một cách tràn lan, đặc biệt là tại khu vực có mực nước bị suy giảm quá 

mức, có nguy cơ sụt, lún đất, xâm nhập mặn.

+ Đối với khu vực có biên mặn, có hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) 

từ 1.500 mg/l trở lên, đề nghị nghiên cứu đưa khu vực này vào quy định pháp luật 
để thực hiện khoanh định và áp dụng các biện pháp trong vùng cấm hoặc hạn chế 
khai thác nước dưới đất.

+ Tại điểm a khoản 3 Điều 48 dự thảo quy định về các biện pháp hạn chế 
khai thác nước dưới đất trong vùng hạn chế: a  h ng cấ  h  thăm  ha  

thác để xây dựng th m c ng t nh ha  thác nước ướ  đất mớ .

UBND TỈNH TIỀN GIANG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /STNMT-NKS&B

V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định
quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước 

số 28/2023/QH15

    Tiền Giang, ngày       tháng       năm 2024444 0126



2

Đề nghị nghiên cứu việc quy định về các biện pháp hạn chế khai thác nước 

dưới đất trong vùng hạn chế có xem xét đến tính ưu tiên cho việc cấp nước sinh 

hoạt đối với khu vực dân cư chỉ có duy nhất nguồn nước cấp sinh hoạt từ hoạt 
động khai thác nước dưới đất, vì lý do yêu cầu thực tế nên các tổ chức, cá nhân đã 

và đang vận hành trạm cấp nước cần mở rộng, tăng công suất khai thác nước dưới 

đất để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân. 

- Mục 2 Phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ: đề nghị quy định rõ 

trách nhiệm thực hiện quy định về Phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ và 

quy định rõ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định được quy định tại điểm 

a, điểm b Khoản 1 Điều 79 dự thảo. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, kính chuyển đến 

Cục Quản lý tài nguyên nước tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, NKS&B (Tuyền).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Kiệt



UBND T迂NH H一U GIANG C浦NG HÒA XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:              /STNMT-TNBĐKH Hậu Giang, ngày      tháng      năm 2024 

V/v góp ý đối với dự thảo 02 Nghị định quy định 
chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 

 

 
 

Kính gửi: Cục Quản lỦ tài nguyên nước 
 

Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28 tháng 12 năm 2023 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 6831/VP.UBND-NCTH ngày 29 
tháng 12 năm 2023 của Văn phòng 曳y ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, về việc đề 
nghị góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 
28/2023/QH15. 

Qua nghiên cứu nội dung các dự thảo và tổng hợp Ủ kiến của các cơ quan, 
đơn vị có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang tổng hợp Ủ kiến 
góp Ủ như sau: 

1. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Tài nguyên nước 

 
- Tại Điều 14 dự thảo Nghị định về xác định khả năng bổ sung nhân tạo 

nước dưới đất đang chỉ xem xét việc bổ cập nhân tạo nước dưới đất (MAR) là một 
phương án bảo vệ nước nước dưới đất. Thực tế MAR còn được sử dụng kết hợp 
nước mặt và nước dưới đất và là một phần của quản lỦ tổng hợp nguồn nước. Các 
Kế hoạch tài nguyên nước cần đánh giá khả năng và nhu cầu thực hiện MAR để 
bảo vệ nước dưới đất hoặc tăng cường sử dụng kết hợp nước mặt và nước dưới 
đất để cải thiện an ninh nguồn nước đồng thời bảo vệ tài nguyên nước trong khu 
vực. Vì thế, đề nghị xem xét, bổ sung nội dung xác định tính khả thi của việc bổ 
cập tầng chứa nước để xây dựng các Kế hoạch tài nguyên nước và trên cơ sở đó 
thực hiện việc phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm và ứng 
phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước theo quy định tại Điều 34 Luật Tài 
nguyên nước và nội dung xác định tính khả thi của việc bổ cập tầng chứa nước để 
xây dựng kế hoạch và sau đó thực hiện quy định và phân phối tài nguyên nước 
theo quy định tại Điều 35 Luật Tài nguyên nước. 

Về xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất với tiêu chí “phải 
đảm bảo khả năng thích ứng, an toàn và bền vững” cần được cụ thể bởi các yếu 
tố như: kiểm soát được các yếu tố môi trường xung quanh có khả năng gây ô 
nhiễm xuống nguồn nước dưới đất khu vực; phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 
nhằm hạn chế tắc, nghẽn đường ống khi bổ cập. Bên cạnh đó, vị trí được chọn để 
đầu tư công trình bổ cập cũng phải đảm bảo không gian trữ nước dùng để bổ cập 
phải sẵn có và phải phù hợp với tầng chứa nước dự kiến bổ cập; tính tương thích 
giữa nước ngầm và nguồn nước dự kiến bổ cập; sự sẵn có của nguồn nước về mặt 
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số lượng dựa trên sự cân bằng nước và việc sử dụng hiện tại; cơ chế bổ sung nước 
được lựa chọn phải bền vững và tiết kiệm chi phí so với các lựa chọn khác. 

Về nội dung, kết quả xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất 
cần quy định cụ thể cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định, cho phép việc bổ 
cập nước dưới đất. Điểm b, d và g khoản 4 có thể gom Ủ thành “b) Xác định, tính 
toán, khoanh vùng và lập bản đồ các khu vực và tầng chứa nước có nhu cầu bổ 
sung nhân tạo;”. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật 
công trình bổ cập nước dưới đất 

  

- Tại khoản 1 Điều 83 dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Tài nguyên nước xem xét điều chỉnh “Nội dung chấp thuận phương 
án thực hiện để bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bụi sông, hồ (dưới đây gọi 
là phương án thực hiện) được thể hiện trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của dự án” thành “Nội dung chấp thuận phương án thực 
hiện để bảo vệ, phòng, chống sạt lở lòng, bờ, bụi sông, hồ (dưới đây gọi là phương 
án thực hiện) được thể hiện trong Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường” 

- Khoản 6 Điều 42 đề nghị điều chỉnh: “…づy ban nhân dân cấp xụ nơi có 
hồ chứa để quản lý, bảo vệ” điều chỉnh thành “…づy ban nhân dân cấp xụ nơi có 
nguồn nước đi qua để quản lý, bảo vệ”. 

- Điều 120 dự thảo Nghị định có quy định bổ sung giám sát tự động, trực 
tuyến đối với thông số chất lượng nguồn nước của các công trình khai thác phục 
vụ cấp nước sinh hoạt so với Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT. Đề nghị bổ sung 
yêu cầu thời hạn hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và truyền dữ liệu vào Khoản 4 
Điều 125 dự thảo Nghị định để nâng cao hiệu lực trong công tác quản lỦ. 

2. Đối với dự thảo Tờ trình Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) 

- Phần trích yếu Tờ trình đề nghị bỏ từ “(sửa đổi). 
- Tại Phần IV, mục 2, điểm b (trang 5): Đề nghị điều chỉnh hoạt động điều 

tra, đánh giá tài nguyên nước (Điều 4) thành hoạt động điều tra cơ bản tài 
nguyên nước (Điều 4) để thống nhất với Nghị định. 

- Tại Phần IV, mục 2, điểm b (trang 5): Đề nghị điều chỉnh Phạm vi hành 
lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở đô thị, khu dân cư 
tập trung và các nguồn nước khác (Điều 39) thành Phạm vi hành lang bảo vệ 
nguồn nước đối với các hồ, ao, đầm phá được xác định trong Danh mục hồ, ao, 
đầm, phá không được san lấp và các nguồn nước khác (Điều 39) để thống nhất 
với Nghị định. 

3. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước 
dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 

- Tại điểm c Khoản 3 Điều 8 dự thảo Nghị định:  
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“c) Đào kênh, mương, rạch tạo không gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo 
cảnh quan khác quy định khoản 6 Điều 7 Nghị định này. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân đào hồ, ao, kênh, mương, rạch tạo không gian thu, 
trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan quy định tại điểm này có công trình đầu mối 
điều tiết nước hoặc có khai thác để sử dụng cho các mục đích khác thuộc trường 
hợp phải cấp phép thì chỉ phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép theo quy định” 
đề nghị điều chỉnh thành:  

c) Đào kênh, mương, rạch tạo không gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh 
quan khác quy định khoản 6 Điều 7 Nghị định này. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân đào hồ, ao, kênh, mương, rạch tạo không gian thu, 
trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan quy định tại điểm này có công trình đầu mối 
điều tiết nước hoặc có khai thác để sử dụng cho các mục đích khác thuộc trường 
hợp phải cấp phép thì chỉ phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định”. 

- Đề nghị xem xét lại điểm đ Khoản 3 Điều 10: trường hợp số lượng giếng 
thay thế dưới 50% thì chỉ quy định phải có văn bản xác nhận, như vậy trường hợp 
số lượng giếng thay thế vượt quá 50% thì cho phép điều chỉnh giấy phép thay vì 
phải cấp giấy phép mới theo dự thảo. 

- Đề nghị xem xét lại Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 dự thảo Nghị định để đảm 
bảo đúng quy định về thẩm quyền cấp phép. 

- Đối với mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tại Chương IV 
Điều 47 quy định giá trị mức thu từ 0,05% đến 2%, được quy định cụ thể tai Phụ 
lục IV ban hành kèm theo Nghị định. Tại Phụ lục IV thứ tự số 8: Đối với mức thu 
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho mục đích khai thác nước dùng cho 
sản xuất nước sạch tập trung cấp cho đô thị, nông thôn, đây là mục đích có đối 
tượng sử dụng lớn, bao gồm cả sinh hoạt của người dân, sản xuất công nghiệp, 
chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ… Do vậy, kiến nghị tách riêng mức thu cho từng 
mục đích. Ngoài ra, phần sản xuất nước sạch cấp cho sinh hoạt của người dân kiến 
nghị để các địa phương quyết định mức thu, do mục đích này có phạm vi ảnh 
hưởng lớn, hiện nay mức sống của người dân ở thành thị, nông thôn, các đô thị 
lớn và các tỉnh nhỏ có chênh lệch lớn, người dân nông thôn còn nhiều khó khăn. 
Việc quy định mức thu hợp lỦ tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận nước sạch, 
nâng cao chất lượng cuộc sống. 

- Tại Điều 53 dự thảo Nghị định, do Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước căn cứ theo Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước được cấp; ngoài ra việc cấp phép có thể khác về thời gian cấp, thời hạn hiệu 
lực so với hồ sơ đề nghị ban đầu. Do vậy, đề nghị xem xét thời gian nộp hồ sơ 
tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sau ngày cấp giấy phép khai thác 
(ví dụ như sau 10 ngày làm việc) để tránh trường hợp chủ công trình phải điều 
chỉnh hồ sơ nhiều lần.  

4. Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết việc 
hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 
nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 
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Trang 1 dòng thứ 3 (sau Kính gửi): “…xây dựng Nghị định Nghị định quy 
định chi tiết…” đề nghị điều chỉnh thành “…xây dựng Nghị định quy định chi 
tiết…”. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang kính gửi Cục Quản lỦ tài 
nguyên nước tổng hợp./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TNBĐKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 
 

La Tr ọng Kỳ 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN           C浦NG HOÀ XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH THANH HÓA                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số:          /UBND-NN                Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2024 

V/v tham gia Ủ kiến góp Ủ dự thảo 
02 Nghị định quy định chi tiết 
Luật Tài nguyên nước số 
28/2023/QH15. 

 

Kính gửi:  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đề nghị góp Ủ vào dự thảo 02 Nghị định quy định chi 
tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; trên cơ sở báo cáo và đề xuất tại 
Công văn số 825/STNMT-TNN ngày 24/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, 曳y ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có một số Ủ kiến góp ý như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với nội dung 02 dự thảo: Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Tài nguyên nước; Quy định chi tiết việc hành nghề khoan 
nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước. 

2. Để hoàn chỉnh 02 dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên 
nước số 28/2023/QH15 nêu trên đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một số 
nội dung cụ thể như sau: 

2.1. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước: 

- Tại Khoản 2 Điều 41 “Việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước thực 
hiện đối với hồ chứa thủy điện có dung tích từ năm trăm nghìn mét khối 
(1.000.000 m3) trở lên”, đề nghị kiểm tra, chỉnh sửa thống nhất. 

- Tại Điều 119, yêu cầu đối với thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu 
phục vụ giám sát quy định: 

a) Có dải đo phù hợp với giá trị cần đo; 
b) Hoạt động liên tục, kết nối, truyền thông tin, số liệu tới thiết bị thu 

nhận, lưu trữ của cơ sở dữ liệu giám sát; 
c) Đối với các thiết bị đo đạc tự động mực nước, lưu lượng thì thời gian 

đo đảm bảo không quá 15 phút 01 lần; đối với camera giám sát, tốc độ ghi hình 
không nhỏ hơn 01 khung hình/phút; 

d) Các loại thiết bị đo đạc trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm chất 
lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật hiện hành về 
chất lượng, sản phẩm hàng hóa và phải được kiểm soát về đo lường (kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm) theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường. 

Dự thảo Nghị định chỉ quy định thiết bị cho hình thức giám sát tự động 
trực tuyến, chưa quy định thiết bị hình thức giám sát định kỳ; thông số chất 
lượng nước. Do đó, đề nghị quy định thiết bị đối với hình thức giám sát định kỳ 
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và quy định cập nhật thông số chất lượng nước vào hệ thống giám sát để thuận 
tiện trong quá trình thực hiện. 

- Tại Khoản 4 Điều 125 quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên 
nước: “Đối với công trình hồ chứa thủy lợi đụ vận hành trước ngày 01 tháng 7 
năm 2024 phải xây dựng phương án, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, 
truyền số liệu để thực hiện việc giám sát tự động, trực tuyến các thông số theo 
quy định tại Nghị định này trước ngày 31 tháng 12 năm 2027 và phải thực 
hiện việc cập nhật số liệu giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại 
khoản 1 Điều 122 của Nghị định này cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt thiết 
bị, kết nối, truyền số liệu giám sát tự động, trực tuyến”. Hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa có 610 hồ chứa (01 hồ chứa đặc biệt liên quan đến an ninh 
quốc gia, 29 hồ lớn, 84 hồ chứa vừa và 496 hồ chứa nhỏ) trong đó phần lớn là 
các hồ chứa nhỏ, có dung tích chủ yếu khoảng từ 200.000 m3 -300.000 m3 
nước do các hợp tác xã quản lỦ, vận hành khai thác, phục vụ cấp nước tưới 
cho lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày trên địa bàn 01 thôn, bản; nguồn 
thu chủ yếu dựa vào nguồn h̃ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của 
Nhà nước (chỉ đảm bảo chi trả một phần tiền lương, sửa chữa nhỏ của công 
trình); mặt khác năng lực của các Hợp tác xã cũng đang hạn chế. Vì vậy, việc 
lắp đắt các thiết bị, kết nối, truyền số liệu đối với các hồ chứa này là không 
phù hợp với thực tiễn. Đề nghị chỉnh sửa quy định nêu trên chỉ áp dụng đối 
với các hồ chứa loại lớn, quan trọng đặc biệt có nhiệm vụ cấp nước cho đa 
ngành như cấp nước sinh hoạt, phát điện. 

2.2. Đối với Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới 
đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước: 

- Tại Điều 1, đề nghị kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phạm vi điều 
chỉnh các điều, khoản Luật Tài nguyên nước cho phù hợp với nội dung dự thảo 
Nghị định; cụ thể như: Tại Điều 4 dự thảo Nghị định có quy định, hướng dẫn 
chi tiết Điểm b, Khoản 8, Điều 52 Luật Tài nguyên nước, tuy nhiên trong phạm 
vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Nghị định), không đề cập đến Điểm b, Khoản 8, 
Điều 52 Luật Tài nguyên nước. 

- Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 5, đề nghị điều chỉnh thành: “Bảo đảm 
phòng, chống sụt, lún đất, xâm nhập mặn, không làm gia tăng rủi ro thiên tai, 
ô nhiễm các tầng chứa nước.” 

- Tại Điều 6. Nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất, khai thác tài 
nguyên nước, đề nghị quy định rõ điều kiện cấp giấy phép thăm dò, giấy phép 
khai thác sử dụng nước dưới đất: 

+ Đơn vị đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất tại vị trí 
xây dựng công trình quy định phải được nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

+ Đơn vị đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất tại các khu 
đất khác nhau (được giao đất, cho thuê đất tại các vị trí khác nhau), nhưng phục vụ 
cho một dự án thì cấp một giấy phép cho nhiều vị trí hay tại m̃i vị trí cấp 01 giấy 
phép khác nhau (vị trí các khu đất và các giếng khai thác nhỏ hơn 1.000 m). 
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+ Tại một vị trí đã được giao đất, cho thuê đất thực hiện một dự án, thì 
được tồn tại 01 giấy phép hay được tồn tại nhiều giấy phép khai thác, sử dụng 
nước dưới đất khi chủ giấy phép đề nghị cấp phép tại các giai đoạn khác nhau. 

- Tại điểm d, Khoản 2, Điều 7, quy định: “2. Các công trình khai thác 
nguồn nước có quy mô nhỏ quy định tại điểm b, điểm c, điểm g khoản 3 Điều 52 
Luật Tài nguyên nước, bao gồm: d) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích 
toàn bộ nhỏ hơn 0,01 triệu m3 khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3 /giây.”, đề nghị 
chỉnh sửa thành: “2. Các công trình khai thác nguồn nước có quy mô nhỏ quy 
định tại điểm b, điểm c, điểm g khoản 3 Điều 52 Luật Tài nguyên nước, bao 
gồm: d) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 0,05 triệu m3 
khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây”. LỦ do: Phù hợp với quy định phân 
loại và thực hiện các quy định về quản lỦ an toàn đập tại Nghị định số 
114/2018/NĐ-CP của Chính phủ; cụ thể: Nghị này quy định về quản lỦ an toàn 
đập, hồ chứa nước đối với đập có chiều cao từ 5m trở lên hoặc hồ chứa có dung 
tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên. 

- Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 8 quy định: “2. Các trường hợp công trình 
khai thác tài nguyên nước phải đăng kỦ, bao gồm: c) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi 
có dung tích từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3 khai thác để sử dụng cho mục 
đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô khai thác lớn hơn 
0,1 m3/giây đến 0,5 m3/giây”, đề nghị chỉnh sửa thành: “2. Các trường hợp công 
trình khai thác tài nguyên nước phải đăng kỦ, bao gồm: c) Hồ chứa, đập dâng 
thủy lợi có dung tích từ 0,05 triệu m3 đến 0,5 triệu m3 khai thác để sử dụng cho 
mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô khai thác lớn 
hơn 0,1 m3/giây đến 0,5 m3/giây”. LỦ do: Phù hợp với quy định phân loại và 
thực hiện các quy định về quản lỦ an toàn đập tại Nghị định số 114/2018/NĐ-
CP của Chính phủ; cụ thể: Nghị này quy định về quản lỦ an toàn đập, hồ chứa 
nước đối với đập có chiều cao từ 5m trở lên hoặc hồ chứa có dung tích toàn bộ 
từ 50.000 m3 trở lên; hồ chứa nhỏ là hồ chứa có dung tích toàn bộ dưới 
500.000m3. Đồng thời, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 610 hồ chứa, 
trong đó phần lớn là các hồ chứa nhỏ do các hợp tác xã quản lỦ, vận hành khai 
thác, phục vụ cấp nước tưới cho lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày trên 
địa bàn 01 thôn, bản; nguồn thu chủ yếu dựa vào nguồn h̃ trợ giá sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi của Nhà nước (chỉ đảm bảo chi trả một phần tiền 
lương, sửa chữa nhỏ của công trình); mặt khác năng lực của các Hợp tác xã 
cũng đang hạn chế, nên việc thực hiện cấp phép khai thác tài nguyên nước đối 
với các hồ chứa nhỏ rất khó thực hiện. 

Tại khoản 1 Điều 36 dự thảo Nghị định, quy định về Hồ sơ đề nghị cấp 
phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm:.... “b) Bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người 
chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao 
động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động 
với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp 
thì phải kèm bản chính để đối chiếu;...”. Tuy nhiên, theo Nghị định số 
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136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường quy định về điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan 
nước dưới đất: “2. Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) 
hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề 
(sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng 
các điều kiện sau”:  

a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ: 
Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa 

chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), 
khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên; đụ 
trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 03 (ba) công 
trình khoan nước dưới đất. 

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đụ 
trực tiếp thi công ít nhất 05 (năm) công trình khoan nước dưới đất. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa bổ sung về thành phần hồ 
sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho phù hợp đối với 
trường hợp thuộc quy mô nhỏ. 

- Tại điểm h khoản 2 Điều 39 Chương III. Hành nghề khoan nước dưới 
đất và dịch vụ về tài nguyên nước dự thảo Nghị định quy định: “Trả lại giấy 
phép cho cơ quan cấp phép trong trường hợp không sử dụng”, đề nghị cơ quan 
soạn thảo xem xét bổ sung thêm về trình tự, thủ tục trả lại giấy phép hành nghề 
khoản nước dưới đất do không có nhu cầu sử dụng. 

- Tại Điều 42 quy định về điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ h̃ 
trợ ra quyết định điều hòa, phân phối tài nguyên nước; dịch vụ h̃ trợ ra quyết 
định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa. Đề nghị xem xét căn cứ để quy định về số 
lượng cán bộ tối thiểu của tổ chức cung cấp dịch vụ h̃ trợ ra quyết định điều 
hòa, phân phối tài nguyên nước; dịch vụ h̃ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, 
liên hồ chứa (dự thảo Nghị định đang quy định là 10 người). 

- Tại khoản 2 Điều 49: đề nghị làm rõ lượng nước được miễn, giảm được 
quy định như thế nào. 

- Đề nghị bổ sung điểm c, d khoản 2 Điều 50 thêm các khoản sau: 
+ Điểm a khoản 2 Điều 50 đề nghị bổ sung “Giá tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước cho cơ sở sản xuất nước sạch cấp cho các mục đích, trong 
đó có mục đích cấp nước đô thị, nông thôn: là giá tính thuế tài nguyên nước 
thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch” sửa thành “Giá tính tiền 
cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt và nước dưới đất cho cơ sở sản xuất 
nước sạch cấp cho các mục đích, trong đó có mục đích cấp nước đô thị, nông 
thôn: là giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh 
nước sạch”. 

+ Điểm b khoản 2 Điều 50 đề nghị bổ sung “Giá tính tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước cho cơ sở sản xuất nước sạch cấp cho khu công nghiệp; 
cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, trừ trường hợp quy 
định tại điểm a Khoản này: là giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng 
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cho mục đích khác” sửa thành “Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước mặt và nước dưới đất cho cơ sở sản xuất nước sạch cấp cho khu công 
nghiệp; cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, trừ trường 
hợp quy định tại điểm a Khoản này: là giá tính thuế tài nguyên nước thiên 
nhiên dùng cho mục đích khác” 

+ Bổ sung điểm vào khoản 2 Điều 50 “c. Giá tính tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước cho cơ sở khai thác, sản xuất nước tinh lọc, rượu, bia, 
nước giải khát, nước đá phải qua xử lý là giá tính thuế tài nguyên nước thiên 
nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá”. 

+ Bổ sung điểm vào khoản 2 Điều 50 “d. Giá tính tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước cho cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản, cưa cắt đá là 
giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng”. 

- Khoản 3 Điều 52 đề nghị bổ sung như sau: “Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến hồ sơ tính tiền, 
điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các trường hợp 
thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của づy ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp 
cần thiết phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh để thẩm định”. 

- Tại điểm a khoản 2 Điều 60 đề nghị bổ sung như sau “Tổ chức thẩm định, 
lấy ý kiến hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước khi trình づy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, điều chỉnh đối với trường hợp khai thác nước 
thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của づy ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp cần 
thiết phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh để thẩm định”. 

- Khoản 2 Điều 63 Điều khoản thi hành đề nghị bổ sung bãi bỏ một số 
Nghị định “Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/207 của Chính phủ quy 
định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 
Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”. 

- Tại Mẫu 14, giấy phép khai thác nước dưới đất, đề nghị hướng dẫn rõ 
hơn cho 02 trường hợp là khai thác nước dưới đất tại giếng đào và khai thác 
nước dưới đất tại giếng khoan. 

Trên đây là một số Ủ kiến góp Ủ đối với dự thảo 02 Nghị định quy định 
chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; UBND tỉnh Thanh Hóa báo 
cáo và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trình Chính phủ xem 
xét, ban hành./. 
 
Nơi nhận:      
- Như trên;                                                                
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo); 
- Các sở: TN&MT, NN&PTNT; 
- Lưu: VT, PgNN. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Lê Đức Giang 

 



UBND TỈNH THỌ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG H HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /TNMT-KS&TNN
V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 
nước số 28/2023/QH15  ngày 27/11/2023

Thọ, ngày         tháng        năm 2024

Kính gửi: Cục Quản lý Tài nguyên nước.

Thực hiện Văn bản số 47/UBND - NNTN ngày 04/01/2024 của UBND 
tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, tham gia 
góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023.

Căn cứ Văn bản số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đề nghị góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết thi 
hành một số điều Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15  ngày 27/11/2023.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 và Nghị 
định Quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, 
cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ tham gia ý kiến như sau.

1. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Phú Thọ nhất trí với các nội dung của dự thảo.

2. Đối với dự thảo Nghị định Quy định chi tiết việc hành nghề khoan 
nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ 
đề nghị Cục Quản lý Tài nguyên nước xem xét một số nội dung.

- Tại Điểm d Khoản 1 Điều 15: “Nội dung công trình khai thác nguồn 

nước mặt để tạo không gian, thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan, tạo 

nguồn với quy mô không vượt quá 2 m3/giây” không thống  nhất với Khoản 6 
Điều 7 và Khoản 3 Điều 8 của Nghị định, đề nghị chỉnh sửa để thống nhất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ có ý kiến để Cục Quản lý 
Tài nguyên nước xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Thắng);
- Lưu: VT, KS&TNN (Trung -03 bản).

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Quang

267 26 01

Ký bởi: Sở Tài nguyên và Môi trường
Email: sotnmt@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 26-01-2024 15:34:21 +07:00



UBND T迂NH BÌNH Đ卯NH 
SỞ  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /STNMT-TNN 
V/v góp Ủ dự thảo Nghị định (số 01) 
quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Tài nguyên nước  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày      tháng      năm 2024 

 

 

Kính gửi:  Cục Quản lỦ Tài nguyên nước 

 

 Thực hiện Ủ kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 
11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 và UBND tỉnh tại Công văn số 
9919/UBND-KT ngày 29/12/2023 về việc góp Ủ dự thảo Nghị định (số 01) quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; sau khi nghiên cứu và 
lấy Ủ kiến của các ngành có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường có Ủ kiến như 
sau: 

 1. Điều 3. Giải thích t̀ ngữ 

 Khoản 2, Điều 3 giải thích từ ngữ “Lưu vực sông là vùng đất mà trong 
phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một 
cửa chung hoặc thoát ra biển”, theo cách hiểu thì m̃i lưu vực sông chỉ có một 
cửa thoát chung hoặc thoát ra biển, thực tế chưa thực sự đúng đối với một số lưu 
vực sông do vậy đề nghị dự thảo chỉnh sửa đoạn này cho phù hợp. 

 2. Điều 12. Điều tra xác định dòng chảy tối thiểu trên sông 

Khoản 2 Điều 12 đề cập về Nội dung, kết quả xác định dòng chảy tối 
thiểu trên các sông, suối phải bảo đảm các quy định được nêu từ điểm a đến 
điểm e; tuy nhiên qua rà soát thì các điểm từ điểm a đến điểm e Điều 12 chỉ nêu 
“sông”, không có “suối”, do vậy đề nghị bổ sung. 

3. Điều 24. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch 

Khoản 1 Điều 24 quy định rõ: Chủ tịch hội đồng là Lãnh đạo Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; các thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, cơ quan 
ngang bộ và địa phương có liên quan (nếu cần); cơ quan chuyên môn về tài 
nguyên nước, môi trường, cơ quan chuyên môn có liên quan trực tiếp thuộc Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, các chuyên gia, đại diện cơ quan thường trực Hội 
đồng thẩm định. Tuy nhiên, Dự thảo chưa quy định cụ thể Phó Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch là đại diện của cơ quan nào trong các cơ 
quan nêu trên để dễ áp dụng thực hiện. 

4. Điều 28. Hội đồng thẩm định quy hoạch 

Khoản 2 Điều 28 quy định Hội đồng thẩm định quy hoạch có ít nhất 13 
thành viên, bao gồm: Chủ tịch hội đồng; Phó Chủ tịch hội đồng; các thành viên 
của hội đồng. Trong đó, Dự thảo quy định rõ Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và các thành viên của hội đồng bao gồm đại diện các 
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Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây 
dựng, Công Thương,… nhưng không quy định Phó Chủ tịch hội đồng là đại diện 
của cơ quan nào để dễ áp dụng thực hiện. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo xem 
xét, chỉnh sửa lại cho phù hợp. 

5. Điều 76. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện 

Tên của Điều 76 là “Trách nhiệm của づy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện”; 
tuy nhiên, trong nội hàm quy định của Điều này lại quy định về trách nhiệm của 
曳y ban nhân dân cấp tỉnh, 曳y ban nhân dân cấp huyện và 曳y ban nhân dân cấp 
xã. Do vậy, để đảm bảo thống nhất giữa tên và nội hàm của điều, đề nghị Ban 
soạn thảo xem xét, chỉnh sửa lại tên của Điều 76 cho phù hợp. 

Đồng thời, tại khoản 2 Điều này quy định trách nhiệm của 曳y ban nhân 
dân cấp huyện và trách nhiệm của 曳y ban nhân dân cấp xã hoàn toàn giống 
nhau, điều này là không phù hợp. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, quy định 
riêng trách nhiệm của 曳y ban nhân dân cấp huyện và trách nhiệm của 曳y ban 
nhân dân cấp xã để dễ áp dụng thực hiện. 

6. Kỹ thuật trình bày 

- Căn cứ ban hành: Đề nghị chỉnh sửa cách trình bày đảm bảo phù hợp với 
quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP) là “Căn cứ ban hành văn bản được thể hiện bằng chữ in 
thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ 14, trình bày dưới phần tên của văn bản; ...”. 

- Điều 1: Đề nghị viện dẫn Luật Tài nguyên nước đảm bảo theo quy định 
tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) là “Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, 
phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông 
qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn 
bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi 
đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên 
loại, số, ký hiệu của văn bản đó”.  

- Điểm đ khoản 3 Điều 15: Đề nghị bỏ từ “trong” trước cụm từ “hệ thống 
chỉ tiêu thống kê”, vì thừa từ. Quy định này sau khi chỉnh sửa là “Cập nhật 
trong hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên 
và môi trường đối với các chỉ tiêu về tài nguyên nước theo quy định”.  

- Khoản 1 Điều 17: Đề nghị bổ sung từ “ảnh” trước từ “hưởng” cho đầy 
đủ và rõ nghĩa. Quy định này sau khi chỉnh sửa là “các đoạn sông bị ảnh hưởng 
bởi các hoạt động khai thác cát, khoáng sản khác ở lòng sông”.  

- Khoản 1 Điều 25: Đề nghị viện dẫn đầy đủ “Nghị định số 43/2015/NĐ-
CP ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về quy định lập, quản lý hành 
lang bảo vệ nguồn nước” nhằm đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 75 
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 



154/2020/NĐ-CP). 

- Khoản 1 Điều 26: Đề nghị bỏ dấu (.) sau cụm từ “Điều 61 Luật Tài 
nguyên nước” cho chính xác. 

- Điểm b khoản 2 Điều 32: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa l̃i chính tả tại điểm này. 
Trên đây là Ủ kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Cục Quản lỦ 

Tài nguyên nước xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ TNMT (B/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ và các PGĐ Sở TNMT; 
- Lưu: VT, TNN. VH (10) 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

  Huỳnh Quang Vinh 
 



UBND TỈNH QUẢNG NINH

S! TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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Về việc tham gia ý kiến Dự thảo 02 

Nghị định quy định chi tiết Luật tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15

Quảng Ninh, ngày          tháng      năm 2024

               

                                   Kính gửi:     Cục Quản lý Tài nguyên nước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8635/VP.UBND-

QHTN&MT ngày 30/12/2023, trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu, 
tham gia ý kiến đối với Dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn 

bản số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, sau khi 

nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tham gia ý kiến như 

sau:

1. Cơ bản nhất trí bố cục và nội dung của 02 Dự thảo: (1) Nghị định quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và (2) Nghị định 

quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp 

phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
2. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:

 Đối với Nghị định  định  tiết   một số điều của Luật 
  nước

- Điều 11. Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước mặt
Đề nghị xem xét, nghiên cứu, không đưa nội dung này vào Nghị định.
Lý do: Việc đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước đã được quy định 

tại Điều 8 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và Văn bản số 1068/BTNMT-

KSONMT ngày 24/02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng 

dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy 

định của Luật bảo vệ môi trường.
- Điều 19: Xây dựng báo cáo khai thác, sử dụng tài nguyên nước của 

tỉnh, ngành, lĩnh vực
Điểm d khoản 4: Tổng hợp được các vấn đề lớn trong khai thác, sử dụng 

nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 
Đề nghị chỉnh sửa như sau: “Tổng hợp được các vấn đề lớn trong khai 

thác, sử dụng nước của tỉnh”.
Lý do: Khoản 4 chỉ quy định về nội dung, kết quả của báo cáo khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Mục 1, Chương III: Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước  

Sở Tài nguyên và Môi trường
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Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định đối với các đoạn sông, suối, kênh 

rạch; hồ, ao, đầm phá đã được cắm mốc giới giao thông, mốc giới thuê, giao đất.
 do: Thực tiễn hiện nay đã có một số đoạn sông, suối, kênh rạch; hồ, ao, 

đầm phá đã được cắm mốc giới giao thông hoặc mốc giới thuê, giao đất (phần 

lớn là các nguồn nước chảy qua khu dân cư; các hồ điều hòa trong khu vực đô 

thị hoặc nguồn nước mặt nằm trong diện tích đất của cơ sở). Việc xác định chỉ 
giới và cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước cho các đối tượng này gặp 

khó khăn do vướng quy hoạch của các công trình xung quanh. Đối với các đối 
tượng này, đề nghị xem xét theo hướng chấp thuận mốc chỉ giới hành lang bảo 

vệ nguồn nước trùng với mốc giới giao thông, mốc giới thuê, giao đất đã có.

- Điều  Cắm mốc   bảo vệ nguồn nước đối với đập, hồ 
chứa thuỷ điện, thuỷ lợi

(i) Khoản  Việc cắm mốc hàng lang bảo vệ nguồn nước đối với đập, hồ 

chứa thủy lợi thực hiện theo quy định cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi của pháp luật về thủy lợi.
Đề nghị làm rõ hơn nội dung này để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có cơ sở 

giao cho cơ quan chuyên môn triển khai, thực hiện, hoặc kính đề nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng và ban hành Thông tư để cụ thể hóa 

các quy định. 
(ii) Khoản 2: Việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước thực hiện đối 

với hồ chứa thủy điện có dung tích từ năm trăm nghìn mét khối (1.000.000m3) 

trở lên. 

Số bằng chữ khác với số trong ngoặc đơn, đề nghị chỉnh sửa.
(iii) Khoản  Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc 

giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ thủy điện.
Trong Dự thảo hiện đang có các khái niệm: “cắm mốc hành lang bảo vệ 

nguồn nước”, “cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước”; “mốc chỉ giới hành 

lang bảo vệ nguồn nước”. Đề nghị làm rõ thêm về các khái niệm nêu trên hoặc 

thống nhất sử dụng cho phù hợp.
(iv) Khoản  Căn cứ phương án cắm mốc giới đã được phê duyệt, tổ chức 

quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi 
có hồ chứa thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa; bàn giao mốc giới cho Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi có hồ chứa. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận mốc giới từ tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

thực hiện bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp  nơi có hồ chứa để 

quản lý, bảo vệ.
Đề nghị chỉnh sửa như sau: “Căn cứ phương án cắm mốc giới đã được phê 

duyệt, tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi có hồ chứa thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa; bàn giao 

mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa. Sau 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận mốc giới từ tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thực hiện bàn giao 
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mốc giới cho Ủy ban   cấp  nơi có nguồn nước để quản lý, bảo vệ; 
đồng thời thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi.

- Điều   định mốc chỉ giới, cắm mốc   bảo vệ nguồn 
nước đối với các nguồn nước khác 

(i) Khoản  Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phương án cắm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước... 
Đề nghị xem xét, chỉnh sửa như sau: “Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì 

xây dựng phương án, xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi phê 

duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước...”
(ii) Khoản  Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc cắm 

mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn 

nước đã được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc 

cắm mốc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh để thực hiện bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hồ chứa để quản lý, bảo vệ.
Đề nghị chính sửa như sau: “Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện 

việc cắm mốc giới trên thực địa theo phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ 

nguồn nước đã được phê duyệt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành 

việc cắm mốc, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

thực hiện bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn nước để 

quản lý, bảo vệ; đồng thời thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo 

dõi”.

 do: Hiện nay nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh đang triển 

khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. UBND tỉnh 

Quảng Ninh đã phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ tại 
Quyết định số 5575/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; trong đó đã giao cho UBND 

các địa phương lập kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, xây dựng 

phương án cắm mốc giới chi tiết và tổ chức thực hiện cắm mốc đối với các 

nguồn nước thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương. Đến nay, UBND các địa 

phương của tỉnh đã và đang triển khai lập kế hoạch cắm mốc, xây dựng phương 

án án cắm mốc giới chi tiết và tổ chức thực hiện cắm mốc bằng nguồn ngân sách 

của địa phương (ngân sách cấp huyện). Trường hợp giao cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện lập phương án cắm mốc và tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới trên 

thực địa sẽ thuận lợi cho việc triển khai, giảm bớt thời gian thực hiện, đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.Do 

đó, đề nghị xem xét, sửa đổi nội dung Điều này theo hướng thống nhất tiếp tục 

triển khai theo các quy định của Nghị định 43.

- Điều  Quản  các hoạt động    bảo vệ nguồn nước
(i) Khoản  Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm 
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 hoạt động không ảnh hưởng đến chức năng hành lang bảo vệ như đã quy 

định tại khoản 3 và 4 Điều 23 của Luật Tài nguyên nước.
Đề nghị chỉnh sửa “khoản 3 và 4 Điều 23 của Luật Tài nguyên nước” 

thành “khoản 7 và 8 Điều 23 của Luật Tài nguyên nước”.
 do: Nội dung khoản 3 và 4 Điều 23 của Luật Tài nguyên nước quy định 

về thẩm quyền lập, công bố, điều chỉnh danh mục nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ nguồn nước,...
(ii) Kho   Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép 

xây dựng hoặc chấp thuận các hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 

nước phải bảo đảm không gây tác động tiêu cực đến chức năng hành lang bảo vệ 

nguồn nước theo quy định trong Nghị định này và các quy định pháp luật có liên 

quan. Không giao đất ở lâu dài trong hành lang bảo vệ nguồn nước cho tổ chức, 
cá nhân. 

Đề nghị xem xét, nghiên cứu bổ sung quy định hướng giải quyết đối với 
các trường hợp đã được giao đất ở lâu dài trong hành lang bảo vệ nguồn nước từ 

trước khi Nghị định này có hiệu lực (lập phương án bồi thường, giải phóng mặt 
bằng hoặc tái định cư, ...).

(iii) Kho   Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất 
đó nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước thì được tiếp tục sử dụng đất theo 

đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ 

chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước. 
Đề nghị chỉnh sửa: “Người đang sử dụng đất đủ điều kiện được cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất theo quy định của Luật Đất đai mà đất đó nằm trong hành 

lang bảo vệ nguồn nước thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã 

được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ chức năng hành lang 

bảo vệ nguồn nước, người sử dụng đất trong trường hợp này không được cấp 

Giấy chứng nhận QSD đất”.
- Điều   nhiệm các Bộ, cơ  ngang Bộ, Ủy    

các cấp  các tổ chức, cá    
Điểm  khoản  Chỉ đạo việc tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện 

kế hoạch, phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.

Đề nghị bỏ cụm từ “kế hoạch” do tại các Điều 41, 42 chỉ quy định về lập 

phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước
- Các Điều    về lập,  duyệt,  bố  mục  Bản đồ 
  ngưỡng khai  nước dưới đất,  cấm, hạn chế khai  

nước dưới đất; Phương án tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai  
nước dưới đất 

Đề nghị xem xét, nghiên cứu quy định cho phép được tích hợp bước lập 

Phương án tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất cùng với 
nội dung của Danh mục và Bản đồ phân vùng ngưỡng khai thác nước dưới đất, 
vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất (tùy thuộc điều kiện của từng địa 

phương).
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 do: Theo Dự thảo, sau khi Danh mục  cấm,  hạn chế khai  

nước dưới đất đã được  tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức điều tra, thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu và lập danh sách các 

công trình khai thác hiện có thuộc các vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất đã được công bố; lập phương án tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế 

khai thác nước dưới đất. Phương án này phải được lấy ý kiến của các tổ chức, cá 

nhân có công trình khai thác nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường (trường hợp 

công trình khai thác nước dưới đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

giấy phép) trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình lập 

Danh mục và Bản đồ phân vùng ngưỡng khai thác nước dưới đất, vùng cấm, hạn 

chế khai thác nước dưới đất, đã thực hiện việc điều tra, thống kê, tổng hợp thông 

tin số liệu và cũng lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc lập Phương án 

đồng thời với Danh mục và Bản đồ phân vùng ngưỡng khai thác nước dưới đất, 
vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất sẽ giảm bớt thời gian xử lý công văn 

hành chính, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác 

nước dưới đất tại địa phương.
- Điều   nhiệm của bộ, cơ  ngang bộ
Khoản  Bộ Tài nguyên và Môi trường: a) Thực hiện việc xác định 

ngưỡng khai thác nước dưới đất theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 46 của 

Nghị định này; b) Chỉ đạo các địa phương thực hiện việc xác định ngưỡng khai 

thác theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 46 và việc cấm, hạn chế khai thác 

nước dưới đất theo quy định của Nghị định này;

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa, do khoản 4 Điều 46 của Dự thảo không có 

điểm a, b. 

- Điều    điều chỉnh  mục hồ, ao, đầm, phá  được 
 lấp
Khoản  Việc điều chỉnh đưa ra khỏi Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh 

không được san lấp được thực hiện như sau:... Sau khi hoàn thiện theo ý kiến 

góp ý của các các Sở, ban, ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh để lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi phê 

duyệt... Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Quyết 
định điều chỉnh đưa hồ, ao, đầm phá ra khỏi Danh mục hồ, ao, đầm, phá không 

được san lấp trên địa bàn tỉnh.
Đề nghị xem xét, bỏ nội dung nêu trên.

 do: Tại Điều 73 quy định về phê duyệt, công bố Danh mục hồ, ao, đầm, 
phá không được san lấp, khi lập Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không phải 
xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt). 
Trường hợp vẫn yêu cầu lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đề nghị 
thay thế “Nghị quyết” bằng “Văn bản  gia  kiến” của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh.
- Điều  Điều  Điều 
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Đề nghị bỏ cụm từ “(nếu có)” đối với thông số giám sát chất lượng nước 

trong quá trình khai thác tại điểm đ khoản 1 Điều 122, điểm b khoản 1 Điều 123 

và điểm c khoản 1 Điều 124. 

 do: Thông số giám sát về chất lượng nước đóng vai trò quan trọng trong 

việc đánh giá chất lượng nguồn nước trong quá trình khai thác và đảm bảo cho 

mục đích sử dụng của nguồn nước đó. Tại Điều 2 của mẫu Giấy phép khai thác 

tài nguyên nước có nêu các yêu cầu cụ thể đối với từng trường hợp khai thác 

nước do cơ quan cấp phép quy định, trong đó có chất lượng nguồn nước khai 

thác. Do đó nên quy định việc quan trắc thông số giám sát chất lượng nước khai 

thác để chủ cơ sở có căn cứ thực hiện.
- Điều   số, chế độ  chỉ    hoạt động khai  

nước dưới đất
Khoản  Hình thức giám sát: Đối với công trình có   từ .....

Đề nghị xem xét, làm rõ khái niệm quy mô của công trình khai thác nước 

dưới đất trong trường hợp này là tổng lưu lượng khai thác của các giếng khoan 

thuộc công trình hay xét theo lưu lượng khai thác của từng giếng khoan.

-  kiến  

(i) Đề nghị sửa cụm từ: “hồ chứa, đập dâng thủy lợi” trong toàn bộ Dự 

thảo Nghị định thành “đập, hồ chứa thủy lợi”.
Lý do: để phù hợp với Luật Thủy lợi và Luật tài nguyên nước (Điều 23 về 

hành lang bảo vệ nguồn nước).
(ii) Đề nghị rà soát, sửa các lỗi chính tả (điểm d, đ khoản 2 Điều 29, điểm 

a khoản 2 Điều 46...).

(iii) Đề nghị bổ sung và làm rõ điểm a khoản 2 Luật Tài nguyên nước năm 

2023 về “Kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh 

hoạt” vào Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài 

nguyên nước năm 2023.

 Đối với Nghị định  định  tiết việc  nghề  nước dưới 
đất,   đăng  cấp  dịch vụ   nước  tiền cấp quyền 

    nước
- Điều  Lấy  kiến của đại diện cộng đồng  cư  tổ chức, các 
   về  động của   khai    nước
(i) Điểm c khoản  Điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt quy định tại 

điểm c, điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

Tại điểm b khoản 1 Điều 3 quy định việc “Cấp, gia hạn giấy   

thác nước mặt đối với công trình khai thác, sử dụng nước mặt không thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a khoản này với quy mô từ 10m3/giây trở lên” phải 
lấy ý kiến. Tuy nhiên tại điểm c khoản 1 lại yêu cầu trường hợp “Điều chỉnh 

giấy phép khai thác nước mặt quy định tại điểm c, điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị 
định này” cũng phải lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá 

nhân liên quan về tác động của công trình khai thác tài nguyên nước. Điều này 

là không hợp lý do một số Giấy phép đã được cấp có quy mô/lưu lượng khai 
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 dưới 3/giây, ở thời điểm cấp  không thuộc đối tượng phải lấy ý 

kiến nhưng khi có sự điều chỉnh (Tăng quy mô khai thác của công trình khai 

thác nước mặt, nước biển nhưng không vượt quá 25% theo giấy phép đã được 

cấp hoặc có sự thay đổi về chế độ, phương thức khai thác của công trình) thì 

phải lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân. 

Đề nghị gộp nội dung điểm b, điểm c khoản 1 điều này như sau: Cấp, gia 

hạn giấy phép khai thác nước mặt hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt 
quy định tại điểm c, điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với công trình 

khai thác, sử dụng nước mặt không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 

này với quy mô từ 10m3/giây trở lên.

(ii) Điểm c khoản  Đối với dự án có công trình khai thác nước dưới đất 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, đối tượng lấy ý kiến tác động, bao 

gồm:… 

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa thành: “điểm d khoản 1 Điều này” do điểm c 

khoản 1 đề cập đến công trình khai thác nước mặt. Tương tự như vậy với điểm c 
khoản  Điều này.

- Điều  Gia hạn giấy 
Khoản  Trường hợp chủ giấy phép đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò, 

khai thác tài nguyên nước có nhu cầu điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 thì phải lập hồ sơ cấp giấy phép mới.
Khoản 1, khoản 2 Điều 10 quy định các trường hợp điều chỉnh giấy phép 

thăm dò, khai thác tài nguyên nước. Đề nghị xem xét, chỉnh sửa theo hướng 

chấp thuận cho chủ giấy phép được thực hiện thủ tục gia hạn đồng thời điều 

chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước (trừ trường hợp đề nghị điều 

chỉnh các nội dung trong giấy phép quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 

này).

- Điều  Trả lại giấy  chấm dứt, tạm dừng hiệu lực của giấy 

Điểm a khoản  Chủ giấy phép đề nghị cơ quan cấp phép khai thác tài 

nguyên nước tạm dừng có thời hạn hiệu lực của giấy phép khai thác tài nguyên 

nước. Thời gian đề nghị tạm dừng hiệu lực giấy phép tối thiểu 06 (sáu) tháng.

Đề nghị làm rõ thời gian tạm dừng hiệu lực giấy phép có ảnh hưởng như 

thế nào đến thời gian cấp phép và bổ sung quy định thời gian tạm dừng hiệu lực 

giấy phép tối đa.
Tại các Điều 55, 56 của Dự thảo Nghị định quy định về Giảm/Điều chỉnh, 

truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có nội dung cho 

phép các trường hợp tạm dừng hiệu lực giấy phép được giảm tiền cấp quyền cho 

thời gian tạm dừng. Đề nghị nghiên cứu, xem xét kỹ quy định này, theo đề xuất 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, đối với những trường hợp 

tạm dừng thì không được giảm tiền cấp quyền cho thời gian tạm dừng giấy phép 

(trừ trường hợp tạm dừng do yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc do sự 

cố bất khả kháng).



8

- Điều  Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận 
trả lại, tạm dừng hiệu lực của giấy  đình chỉ,  hồi giấy   

 nước
Khoản  Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, 

đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép ….; tổ chức và xác nhận, điều 

chỉnh, thu hồi, chấp thuận trả lại giấy đăng ký đối với các trường hợp quy định 

tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i và điểm k 

khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

Đề nghị bỏ nội dung: “điểm e, điểm g, điểm h, điểm i và điểm k” do trong 

khoản 2 Điều 8 Nghị định này không có các điểm e, g, h, i, k.

- Điều  Cơ  tiếp nhận  thẩm định, quản  hồ sơ, giấy 
Đề nghị xem xét, bổ sung quy định về cơ quan tiếp nhận, thẩm định, quản 

lý hồ sơ, kê khai, đăng ký (Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện).
- Điều  Thời hạn giấy   nghề khoan nước dưới đất
Thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất tối đa là năm (05) 

năm và được xem xét gia hạn nhiều lần. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị 
cấp hoặc gia hạn giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu quy định tại 
khoản này thì giấy phép được cấp hoặc gia hạn theo thời hạn đề nghị trong đơn.

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa nội dung nêu trên do tại Điều này không quy  

định thời hạn tối thiểu, chỉ quy định thời hạn tối đa của giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất là năm (05) năm.
- Điều  Trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai    

nước
Điểm c khoản  Khai thác nước dưới đất cho nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản khác với quy định tại điểm b khoản này.

Đề nghị xem xét, làm rõ các trường hợp cụ thể phải nộp tiền cấp quyền.
- Điều  Căn cứ  tiền cấp quyền khai    nước
Khoản  Mục đích khai thác nước, gồm: ...đ) Khai thác nước dưới đất để 

sử dụng cho sản xuất  nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; e) Khai thác 

nước để cấp cho nông nghiệp.

Đề nghị làm rõ, cụ thể sự khác nhau giữa 02 mục đích khai thác nước dưới 
đất “sử dụng cho sản xuất nông nghiệp” và “cấp cho nông nghiệp”.

- Điều  Mức  tiền cấp quyền khai    nước  
Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (M) được quy định theo 

mục đích khai thác nước, có giá trị từ 0,05% đến 2,0%, được quy định cụ thể tại 
Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Các mục đích khai thác nước quy định tại Phụ lục IV của Dự thảo chưa có 

sự tương ứng với các mục đích khai thác nước quy định tại khoản 1 Điều 46. Đề 

nghị, làm rõ, chỉnh sửa phù hợp để thuận lợi cho việc tính tiền cấp quyền.
- Điều  Sản lượng  tiền cấp quyền khai 
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Điểm  khoản  Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng 

nước phục vụ sinh hoạt và các mục đích khác trong phạm vi cơ sở đó thì toàn bộ 

lượng nước sử dụng được tính cho mục đích sản xuất hoặc mục đích kinh doanh, 

dịch vụ của cơ sở đó và áp dụng một mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước (M) cho cơ sở đó.
Đề nghị xem xét, làm rõ đối với trường hợp cơ sở có nhiều mục đích: sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ với các mức thu tiền cấp quyền (M) khác nhau thì áp 

dụng mức thu nào (đề xuất áp dụng mức thu cao hơn hoặc mức thu của mục đích 

có lưu lượng khai thác, sử dụng lớn hơn).
 Hiện nay, một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước 

2012 đang có hiệu lực (Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính 

phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định số 

167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai 

thác nước dưới đất; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/207 của Chính phủ 

quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước; Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy 

định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 
Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định hành nghề khoan nước dưới đất...). Đề nghị Ban soạn 

thảo xem xét, nêu rõ việc thực hiện quy định tại các Nghị định nêu trên sau khi 

02 Nghị định hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 được ban hành (bãi bỏ 

hoặc thay thế toàn bộ/một phần...).
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tham gia ý kiến đối với Dự 

thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, 

kính đề nghị Cục Quản lý Tài nguyên nước xem xét, tổng hợp./. 

  Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Giám đốc Sở (b/c);

- Lưu VP, NKB.

 GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngọc Thái Hoàng



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH L萎NG S愛N 

C浦NG HÒA XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-KT 

V/v góp ý 02 dự thảo Nghị định 
quy định chi tiết Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

             
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp Ủ 02 dự thảo Nghị định quy định chi 
tiết Luật Tài nguyên nước năm 2023, 曳y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến 
góp ý như sau:  

1. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước 
dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước: 

- Đề nghị chỉnh sửa cụm từ: “hồ chứa, đập dâng thủy lợi” thành: “đập, hồ 
chứa thủy lợi” để phù hợp với Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước. 

- Điểm c khoản 2 Điều 8 dự thảo: đề nghị nghiên cứu quy định xử lỦ 
trường hợp: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ lớn hơn 0,2 triệu 
m3 khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
với quy mô nhỏ hơn 0,1 m3/giây (trường hợp tính theo quy mô lưu lượng khai 
thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhỏ 
hơn 0,1 m3/giây thuộc trường hợp không phải đăng kỦ, cấp phép; trường hợp 
tính theo dung tích dung tích toàn bộ lớn hơn 0,2 triệu m3 thuộc trường hợp phải 
có giấy phép). 

Nghiên cứu quy định xử lý trường hợp: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung 
tích toàn bộ lớn hơn 0,2 triệu m3 khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô nhỏ hơn 0,1 m3/giây (trường hợp tính theo 
quy mô lưu lượng khai thác để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản nhỏ hơn 0,1 m3/giây thuộc trường hợp không phải đăng kỦ, cấp 
phép; trường hợp tính theo dung tích dung tích toàn bộ lớn hơn 0,2 triệu m3 thuộc 
trường hợp phải có giấy phép). 

- Tại Điều 22, 23, 24 dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp 
giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước; trình tự thực hiện thủ tục gia hạn, 
điều chỉnh, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước; trình tự, thủ tục 
tạm dừng hiệu lực giấy phép, chấp thuận trả lại, giấy phép khai thác tài nguyên 
nước chưa có quy định thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép (UBND cấp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh) theo quy định tại 
Điều 15 dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung thêm quy 
định thời gian giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép (UBND cấp 
tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh). 
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- Tại khoản 1 Điều 36 dự thảo Nghị định, quy định về Hồ sơ đề nghị cấp 
phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm:…. “b) Bản sao có chứng thực 
hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người 
chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao 
động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động 
với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì 
phải kèm bản chính để đối chiếu;….”. Tuy nhiên, theo Nghị định số 
136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường quy định về điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất: “2. Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) hoặc người 
chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề (sau đây gọi 
chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:  
Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa 

chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), 
khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên; đụ 
trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 03 (ba) công 
trình khoan nước dưới đất. 

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đụ trực 
tiếp thi công ít nhất 05 (năm) công trình khoan nước dưới đất.  

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa bổ sung về thành phần hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho phù hợp đối với trường 
hợp thuộc quy mô nhỏ. 

- Tại điểm h khoản 2 Điều 39 Chương III. Hành nghề khoan nước dưới đất 
và dịch vụ về tài nguyên nước dự thảo Nghị định quy định: “Trả lại giấy phép 
cho cơ quan cấp phép trong trường hợp không sử dụng”, đề nghị cơ quan soạn 
thảo xem xét bổ sung thêm về trình tự, thủ tục trả lại giấy phép hành nghề khoan 
nước dưới đất do không có nhu cầu sử dụng. 

 - Tại Chương IV. Tiền cấp quyền khai thác có quy định: “b) Đối với 
trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 Luật tài nguyên nước số 
28/2023/QH15 đụ được cấp giấy phép về tài nguyên nước để cấp cho sinh hoạt 
trước ngày 01/7/2024 thì thời gian khai thác đối với phần lưu lượng cấp cho sinh 
hoạt phải tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước bổ sung được tính từ 
ngày 01/7/2025”. 

Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn các công trình cấp nước sinh hoạt 
nông thôn đều do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 
Lạng Sơn (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm 
chủ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt và xin cấp giấy phép khai 
thác, sử nước, sau khi hoàn thành thực hiện bàn giao toàn bộ cho UBND cấp xã 
để quản lỦ khai thác, cấp nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có 
thu một phần tiền nước để quản lỦ vận hành công trình, không mục đích kinh 
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doanh, dịch vụ, loại hình công trình này chủ yếu phục vụ công ích, đề nghị cơ 
quan soạn thảo xem xét về mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối 
với khai thác nước dùng cho sản xuất nước sạch tập trung cấp cho nông thôn 
thuộc khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đưa về mức thấp nhất 
có thể (M = 0,05) nhằm hỗ trợ và an sinh xã hội trên địa bàn khu vực miền núi. 

2. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước: 

- Khoản 3 Điều 21 dự thảo quy định: “Trách nhiệm của づy ban nhân dân 
các tỉnh” đề nghị chỉnh sửa thành: “Trách nhiệm của づy ban nhân dân cấp tỉnh” 

- Điều 38 dự thảo Nghị định quy định: Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 
nước đối với sông, suối, kênh, rạch không nhỏ hơn 20 m đến 30 m tính từ mép bờ 
đối với đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung hoặc 
được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư tập trung, thì các đồ án quy hoạch 
xây dựng cũng như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ có phần ảnh hưởng trong 
hiện trạng và định hướng về không gian kiến trúc cảnh quan trong đô thị. Đề nghị 
nghiên cứu có quy định mở giao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể cho phù hợp với 
từng khu vực, địa hình địa phương. 

- Nghiên cứu việc gộp điểm c và điểm đ khoản 4 Điều 44 thành một điểm 
do cùng quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường. 

曳y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cục Quản lỦ tài nguyên nước - BTNMT; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- C, PVP UBND tỉnh, phòng TH, 
  Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lương Trọng Quỳnh 

 

 

 

 



 UBND T迂NH CÀ MAU 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

C浦NG HOÀ XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /STNMT-TNNKTTV 

V/v đóng góp Ủ kiến đối với 02 dự thảo 
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 

Cà Mau, ngày       tháng 01 năm 2024 

Kính gửi: Cục Quản lỦ Tài nguyên nước 

 

Thực hiện Ủ kiến chỉ đạo của Chủ tịch 曳y ban nhân dân tỉnh tại Công văn 
số 10610/UBND-NNTN ngày 29/12/2023 về việc góp Ủ dự thảo 02 Nghị định 
quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước; theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, có Ủ 
kiến góp Ủ 02 dự Nghị định theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 
Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023. 

 Sau khi nghiên cứu nội dung 02 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, trên cơ sở Ủ kiến tham gia của 
các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Cà Mau đã tổng hợp và có Ủ kiến như sau: 

 Các nội dung quy định chi tiết trong 02 dự thảo Nghị định đảm bảo sự 
phù hợp, đồng bộ và kế thừa những quy định còn phù hợp. Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Cà Mau cơ bản thống nhất với nội dung 02 dự thảo Nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. Tuy nhiên, 
có một số nội dung đề nghị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung:  

 1. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước.  

- Tại điểm a khoản 3 Điều 21: Đề nghị sửa lại như sau: "Tổ chức thực hiện 
việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh; 
nguồn nước mặt liên tỉnh trên địa bàn mà chưa thực hiện việc điều tra đánh giá 
tài nguyên nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường ủy quyền thực hiện …”. 
LỦ do: Theo khoản 1 Điều 21 quy định việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước 
mặt đối với nguồn nước liên tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Tại khoản 3 Điều 42: đề nghị điều chỉnh lại như sau:“Sở Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì, phối hợp với づy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, trình 
づy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ 
nguồn nước …”. 

- Tại Điều 52: Đề nghị xem lại quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, viết 
lại cho chính xác: LỦ do: Tại Điều 46 không có điểm a và điểm b khoản 4. 
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- Tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1, khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 
53: đề nghị bỏ cụm từ “ngưỡng khai thác”. LỦ do: Theo quy định tại khoản 2 
Điều 46 trách nhiệm xác định ngưỡng khai thác là của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường không phải của 曳y ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Tại Điều 104: đề nghị xem  lại cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh”. Lý do: Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015, Chủ tịch 曳y ban nhân dân không kỦ ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật.   

- Tại Điều 125: đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các nhiệm 
vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước đã và đang triển khai thực hiện. 

- Tại Điều 126: đề nghị bổ sung nội dung bãi bỏ các văn bản được thay thế 
bởi Nghị định này. 

2. Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước 
dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước. 

- Tại điểm c khoản 2 Điều 18. “Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước 
không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Căn cứ vào mục đích khai 
thác để sử dụng nước, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép lựa chọn các thông số 
phân tích chất lượng nước đảm bảo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước mặt tại vị trí khai thác và kết quả phân tích chất lượng nước 
phải được thực hiện bởi tổ chức đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về năng lực 
quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật” đề nghị sửa lại như sau: 
“Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá 06 tháng tính đến thời 
điểm nộp hồ sơ. Căn cứ vào mục đích khai thác để sử dụng nước, tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp phép lựa chọn các thông số phân tích chất lượng nước đảm 
bảo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất tại vị 
trí khai thác và kết quả phân tích chất lượng nước phải được thực hiện bởi tổ 
chức đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về năng lực quan trắc môi trường theo quy 
định của pháp luật”. 

- Tại Điều 25:  
+ Tại điểm a khoản 4. Xem lại từ “moong” sửa lại cho phù hợp.  
+ Đồng thời, bổ sung thêm nội dung quy định các trường hợp đã đầu tư 

công trình khai thác nhưng chưa thực hiện đăng kỦ (trường hợp này, thì thực 
hiện như thế nào). 

- Tại Chương II: Đề nghị bổ sung thêm Điều quy định về điều kiện cấp 
phép đối với trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng nước mà chưa có giấy phép 
tài nguyên nước (trường hợp này, cơ quan cấp phép phải thực hiện như thế nào).  

- Tại mục 1 Chương III: đề nghị xem xét, bổ sung quy định về nội dung 
giấy phép hành nghề khoan (trong đó có đề cập đến người phụ trách kỹ thuật). 

- Tại Điều 31: đề nghị bổ sung thời gian gia hạn tối đa là bao nhiêu năm. 
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- Tại Điều 40: đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Tại khoản 2 Điều 49: đề nghị làm rõ lượng nước được miễn, giảm được 
quy định như thế nào. 

- Tại Điều 63. Đề nghị bổ sung nội dung bãi bỏ các văn bản sau: Nghị định 
số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 
41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về 
phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thông tư 
số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, vì các nội dung về hành nghề khoan nước dưới đất, 
tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã quy định rất chi tiết tại Nghị 
định này. 

Trên đây là Ủ kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, xin gửi 
Cục Quản lỦ Tài nguyên nước xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lưu: VT; PTNNKTTV (Tuyền). 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Trịnh Văn Lên 
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 UBND T迂NH S愛N LA 
SỞ TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 247/STNMT-TNN,KS&KTTV 

V/v tham gia góp Ủ đối với 02 dự thảo Nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật Tài 

nguyên nước số 28/2023/QH15 

Sơn La, ngày 19 tháng 01 năm 2024 

Kính gửi: Cục quản lỦ Tài nguyên nước 
(Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) 

 

Thực hiện Công văn số 5358/UBND-KT ngày 29/12/2023 của UBND 
tỉnh Sơn La về việc giao tham gia góp Ủ đối với 02 dự thảo Nghị định quy định 
chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 theo đề nghị của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 
28/12/2023. 

 Sau khi nghiên cứu 02 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị 
liên quan trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã 
tổng hợp và có ý kiến như sau: 

 I. Các nội dung quy định chi tiết trong 02 dự thảo đảm bảo sự phù hợp, 
đồng bộ và kế thừa những quy định còn phù hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Sơn La nhất trí với 02 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15. 

 II. Một số ý kiến đề nghị xem xét, chỉnh sửa: 

 1. Đối với Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tài nguyên nước. 

- Tại khoản 3 Điều 21: 

 + Đề nghị chỉnh sửa thành: "Tổ chức thực hiện, phê duyệt kết quả điều tra 
cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lỦ và cập nhật vào hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định, như sau:” 

+ Điểm a: "Tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước đối 
với các nguồn nước mặt nội tỉnh; nguồn nước mặt liên tỉnh trên địa bàn mà chưa 
thực hiện việc điều tra đánh giá tài nguyên nước được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ủy quyền thực hiện …”. 

 Lý do: tại khoản 1 Điều 21 thẩm quyền điều tra, đánh giá tài nguyên 
nước mặt đối với nguồn nước liên tỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 
 - Tại Điều 41:  



 

+ Khoản 2: đề nghị chỉnh sửa thành “Việc cắm mốc hành lang bảo vệ 
nguồn nước thực hiện đối với hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ năm 
trăm nghìn mét khối (500.000 m3) trở lên. Khuyến khích các hồ chứa thủy điện 
có dung tích toàn bộ dưới năm trăm nghìn mét khối (500.000 m3) thực hiện cắm 
mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.”. 

 + Khoản 5: đề nghị chỉnh sửa thành “…bàn giao mốc giới cho 曳y ban 
nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
mốc giới từ tổ chức quản lỦ, vận hành hồ chứa, 曳y ban nhân dân cấp huyện thực 
hiện bàn giao mốc giới cho 曳y ban nhân dân cấp xã nơi có hồ chứa để quản lỦ, 
bảo vệ.”. 

 + Đề nghị bổ sung 01 khoản với nội dung “Trường hợp hồ chứa thủy điện 
quy định tại khoản 2 Điều này nằm trên địa phận từ 02 huyện, tỉnh trở lên thì 
thực hiện tại từng huyện, tỉnh.”. 

 - Tại Điều 42: 
 + Khoản 3: đề nghị điều chỉnh thành “Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 
trì, phối hợp với づy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, trình づy ban nhân dân 
cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước …”. 

 - Tại Điều 104: đề nghị xem xét quy định phù hợp với Điều 4 Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cụ thể: quy định văn bản của Chủ 
tịch 曳y ban nhân dân cấp tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với 
quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

 - Tại Điều 125: đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các nhiệm 
vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước đã và đang triển khai thực hiện. 

 2. Đối với Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết việc hành nghề khoan 
nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước  

 - Tại điều 12: đề nghị làm rõ trường hợp bị "tước quyền sử dụng xác nhận 
đăng ký, giấy phép tài nguyên nước”. 

 - Tại điểm a khoản 3 Điều 13: đề nghị làm rõ thời gian tạm dừng có tính 
vào thời gian hiệu lực của giấy phép hay không? 

 - Tại Điều 16: 
 + Đề nghị điều chỉnh thành: Cơ quan tiếp nhận và thẩm định, quản lỦ hồ 
sơ, giấy phép, đăng ký, kê khai. 

 + Đề nghị bổ sung khoản quy định liên quan đến Cơ quan tiếp nhận và 
thẩm định, quản lỦ đăng ký, kê khai thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và 
UBND cấp xã. 

 - Tại các Điều 17, 18, 19: 

 + Đề nghị xem xét, bổ sung thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép để địa 
phương có cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện kịp thời 
trước khi khai thác, sử dụng. 



 

 + Bổ sung số lượng mẫu kết quả phân tích để đảm bảo đồng bộ trong quá 
trình triển khai thực hiện. 
 - Tại mục 1 Chương III: đề nghị xem xét, bổ sung quy định về nội dung 
giấy phép hành nghề khoan (trong đó có đề cập đến người phụ trách kỹ thuật). 

- Tại Điều 31: đề nghị bổ sung thời gian gia hạn tối đa là bao nhiêu năm. 
 - Tại khoản 2 Điều 49: đề nghị làm rõ lượng nước được miễn, giảm được 
quy định như thế nào. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tham gia 
góp Ủ đối với 02 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên 
nước số 28/2023/QH15. Trân trọng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước xem 
xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT; TNN, KS&KTTV; (Tuân.01b). 

KT. GIÁ M ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

  Nguyễn Mạnh Hùng 

 



UBND T迂NH TH洩A THIÊN HU蔭 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:  169  /STNMT-TN 
V/v góp ý dự thảo  02 Nghị định quy định 

chi tiết Luật Tài nguyên nước số 
28/2023/QH15 

C浦NG HOÀ XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
Thực hiện Công văn số 371/UBND-XD ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh 

và Công văn số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật tài nguyên 
nước số 28/2023/QH15; Ngày 02/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công 
văn số 01/STNMT-TN gửi các Sở, ban, ngành và địa phương tham gia góp ý dự 
thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật tài nguyên nước số 28/2023/QH15; Sau 
khi nghiên cứu, tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành và địa phương, 
Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo UBND tỉnh như sau: 

1. Thống nhất dự thảo góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định chi tiết Luật tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15. 

2. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường có góp ý một số nội dung như sau: 
2.1. Đối với dự thảo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước: 
- Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại thứ tự các điểm tại khoản 3 Điều 7 và 

khoản 2 Điều 12. 
- Tại Điều 18. Điều tra, đánh giá diễn biến bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ, bãi 

sông: Đề nghị quy định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện công tác điều tra, 
đánh giá. 

- Tại Khoản 5, Điều 57. Quy định về kịch bản nguồn nước trên lưu vực 
sông: Đề nghị quy định rõ thời gian công bố kịch bản nguồn nước trên các lưu 
vực sông (tại Dự thảo chỉ quy định thời gian cung cấp thông tin, số liệu).  

- Tại Mục 2. Phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ, Chương V: Đề 
nghị quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các cơ quan đơn vị tại địa phương đối 
với công tác phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. 

2.2. Đối với dự thảo Quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, 
kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước: 

- Phần căn cứ ban hành Nghị định, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm 
từ “hành nghề khoan nước dưới đất” vào sau cụm từ “Chính phủ ban hành 
Nghị định quy định chi tiết …và sửa lại như sau: “Chính phủ ban hành Nghị 
định ưuy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp 
phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”. 

- Bổ sung từ “sử dụng” sau các trong các cụm từ “cấp giấy phép khai thác 
nước mặt, nước dưới đất, nước biển” thành “cấp giấy phép khai thác, sử dụng 
nước mặt, nước dưới đất, nước biển”. 
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- Khoản 3 Điều 15 chỉnh sửa, bổ sung như sau: “Sở Tài nguyên và Môi 
trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng hiệu lực 
của giấy phép, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước.....” 

- Đối với thứ tự các điểm, khoản trong dự thảo Nghị định, đề nghị cơ quan 
soạn thảo sửa lại thứ tự các điểm tại khoản 3 Điều 10 và khoản 3 Điều 42. 

- Theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đối với dự án khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước thuộc đối tượng cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Do đó, đề nghị cơ 
quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định phải có Quyết định phê duyệt kết 
quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền 
cấp trước khi cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và đối với trường 
hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
phải có Giấy phép môi trường do do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có) trước 
khi gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo UBND tỉnh./. 
   Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 

Lê Bá Phúc 
 

 



UBND T迂NH HĨ TƾNH 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT- TNN&BĐ 

V/v góp ý dự thảo 02 Nghị định quy định 
 chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước 

 số 28/2023/QH15 
 

C浦NG HOÀ XÃ H浦I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Hà Tĩnh, ngày       tháng 01 năm 2024 

 

 
    Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

               

Thực hiện Văn bản số 11050/BTNMT-TNN ngày 28/12/2023 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc góp Ủ dự thảo 02 Nghị định quy địnhchi tiết thi 
hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Nghị định quy định chi tiết việc 
hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng kỦ, cấp phép, dịch vụ tài nguyên 
nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước. Sau khi nghiên cứu nội dung Dự thảo và tổng hợp góp Ủ của các 
ngành địa phương liên quan1, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tổng hợp 
góp Ủ kiến theo bảng phụ lục kèm theo (Có bảng tổng hợp góp ý kèm theo).   

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh báo cáo Bộ Tài 
nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/cáo); 
- GĐ Sở, PGĐ phụ trách; 
- Lưu: VT, TNN, LTM. 

       KT. GIÁM ĐỐC               
       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
                     
 

  
 

       Tr ương Văn Cường 
 

                                           
1 (25/41 đơn vị góp Ủ, trong đó có 11 Ủ kiến đóng góp Ủ kiến và 14 Ủ kiến thống nhất theo dự thảo). 
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PHỤ LỤC: B謂NG H蔚NG HỢP GÓP ụ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TI蔭T THI HÀNH M浦T SỐ ĐI陰U CỦA LU一T TÀI NGUYÊN 
NƯ閏C VÀ GÓP ụ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TI蔭T VIỆC HÀNH NGH陰 KHOAN NƯ閏C DƯ閏I Đ遺T, KÊ KHAI, ĐĂNG Kụ, C遺P 

PHÉP, DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NƯ閏C VÀ TI陰N C遺P QUY陰N TÀI NGUYÊN NƯ閏C 
(Kèm theo Văn bản số               /STNMT-TNN&BĐ ngày       /01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh) 

 

TT Nội dung góp Ủ Nguyên văn Đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Diễn giải nội dung góp Ủ 

I I. Đối với Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 

1 

Đề nghị rà soát 
thống nhất trong 
toàn dự thảo văn 
bản, điều chỉnh một 
số điểm còn sai thể 
thức, cụ thể như 

 
 
 
 

- Chuyển dấu chấm (.) về thành dấu chấm 
phẩy (;) cuối dòng khoản 3a, khoản 4c (Điều 
14, trang 12 và 13 của dự thảo); cuối dòng 
các khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2g,…(điều 15, 
trang 13 và 14 của dự thảo),… 

 

Chuyển dấy chấm phẩy (;) thành dấu chấm 
(.) tại cuối dòng khoản 1 (điều 13, trang 11 
của dự thảo). 

 

2 
Phần căn cứ ban 
hành Nghị định   

Đề nghị chỉnh sửa theo quy định tại khoản 3 
Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy pháp pháp luật. 

Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ quy định “3. Căn cứ ban 
hành văn bản được thể hiện bằng chữ 
in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ 
14, trình bày dưới phần tên của văn 
bản; sau m̃i căn cứ phải xuống dòng, 
cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), dòng 
cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm(.). 

3 
Tại khoản 2 Điều 3 
dự thảo quy định giải 
thích từ ngữ 

 “Lưu vực sông là vùng đất mà trong 
phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất 
chảy tự nhiên vào sông và thoát ra 
một cửa chung hoặc thoát ra biển”. 

Đề nghị bỏ nội dung quy định này đảm bảo 
phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 11 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
cụ thể “Văn bản quy định chi tiết chỉ được 
quy định nội dung được giao và không được 
quy định lặp lại nội dungcủa văn bản được 
quy định chi tiết”. 

Tại khoản 8 Điều 2 Luật Tài nguyên 
nước đã quy định nội dung này. 

4 
Điểm a, Khoản 1, 
Điều 10 

“a) Điều tra, đánh giá hiện trạng 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

“a) Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước mặt được thực hiện 

Bổ sung thêm việc điều tra, đánh giá 
hiện trạng theo hồ nữa. 



5mặt được thực hiện theo sông, đoạn 
sông, đơn vị hành chính và vùng điều 
tra;” 

theo sông, suối, kênh, mương, rạch (gọi là 
chung là sông) và hồ, ao, đầm, phá (gọi 
chung là hồ), đoạn sông, đơn vị hành chính 
và vùng điều tra;” 

5 Khoản 3 Điều 10 

d) Đề xuất giải pháp để khai thác, sử 
dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước 
dưới đất;  
d) Xây dựng bản đồ hiện trạng khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước dưới 
đất; 

 
L̃i kỹ thuật soạn thảo (đánh số thứ tự 
trùng lặp) 
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Khoản 1, 5 Điều 23 

Đối với Quy hoạch bảo vệ, khai thác, 
sử dụng nguồn nước liên quốc gia sẽ 
được lập khi có sự hợp tác giữa các 
quốc gia có chungunguồn nước và 
trình tự lập, thẩm định, phê duyệt sẽ 
căn cứ vào thỏa thuận giữa các quốc 
gia có chung nguồn nước 
5. Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, 
công bố, rà soát, điều chỉnh và đánh 
giá quy hoạch được sửngung từ 
nguồn kinh phí chi thường xuyên 
theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nưnguhoặc các nguồn vốn 
hợp pháp khác 

- L̃i kỹ thuật soạn thảo (chính tả) 

7 
Điểm c, khoản 7, 
điều 24 

c) Sự phù hợp giữa nội dung nhiệm 
vụ lập quy hoạch với dự tngu chi phì 
và nguồn vốn để lập quy hoạch 

c) Sự phù hợp giữa nội dung nhiệm vụ lập 
quy hoạch với dự trù chi phì và nguồn vốn 
để lập quy hoạch 

L̃i kỹ thuật soạn thảo (chính tả) 

8 
Tại điểm a khoản 3 
Điều 25 dự thảo 

 “Đối với Quy hoạch tổng thể điều 
tra cơ bản”  

- Đề nghị sửa nội dung thành “Đối với Quy 
hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên 
nước” đảm bảo thống nhất nội dung trong 
dự thảo. 

 

9 
Tại khoản 3 Điều 27 
dự thảo 

3. Đối với Quy hoạch tổng hợp lưu 
vực sông liên tỉnh, ngoài việc lấy ý 
kiến các đối tượng theo quy định tại 
khoản 2 Điều này còn phải lấy ý kiến 
cơ quan thẩm định đánh giá môi 
trường chiến lược theo quy định của 

- Đề nghị sửa nội dung “Đối với Quy hoạch 
tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, ngoài việc 
lấy ý kiến các đối tượng theo quy định tại 
khoản 2 Điều này còn phải lấy ý kiến cơ 
quan thẩm định đánh giá môi trường chiến 
lược theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

Để đảm bảo chính xác theo khoản 2 
Điều 17 Luật Tài nguyên nước. 

 


